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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hất đầu từ năm học 2007-2008, theo lộ trình của Bộ Giáo dục uà Đào tạo có 
bhả núng sẽ triển bhai 0iệc thị trắc nghiệm môn Lịch sử trong các kì thị tối 
nghiệp uà tuyển sinh đại học, cao đẳng như các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học 
uà Ngoại mgữ. Trong đó, chương trình Lịch sử lớp 12 có nhiều uấn đê mới uà 
khó. Chính: 0ì uậy, hiện nay đối mới phương pháp dạy học là nhiệm 0ụ trọng 
tâm của ngành Giáo dục oà Đào tạo. Một trong những nhiệm 0ụ quan trọng 
trong piệc đổi mới phương pháp dạy học là uiệc đối mới phương pháp hiếm 
tra, đánh ,giá bàng hình thức trắc nghiệm bhúách quan. Trong các bài hiếm 
tra, các bì thị tốt nghiệp THCS, THPT và cả bì thi tuyến sinh đại học, hình 
thức này sẽ được áp dụng rộng rồi. : 


Vì uậy, để giúp cho các em học sùth học tập, rèn luyện, các thây cô giáo, các 
bậc phụ huynh tham khảo uới nhương pháp này, chúng tôi biên soạn cuốn sách 
"1360 CÂU! HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 13". 


Chúng tôi đã cố gắng biên soạn những câu hỏi trắc nghiệm, 0uừa phát huy 
được tính tích cực của học sinh trong uiệc học tập môn Lịch sử, uừa đảm bảo 
tính uừa sức đối uới học sinh lớp 12 theo chương trình uà SGK Lịch sử lớp 12 
mới, bắt đầu thực hiện từ năm học 2008-9009. 


Chúng tôi hỉ uọng rằng cuốn "1260 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 
LỚP19" này sẽ đến tới các bạn đông nghiệp, quý 0ị phụ huynh cùng các em 
học sinh như là một tài liệu để nghiên cứu, tham khảo, lần lượt tháo gỡ 
những bhó khăn, uướng mốc trong dạy, học uà làm các bài tập trắc nghiệm, 
đáp úng được yêu cầu đổi mới mà Bộ Giáo dục- Đào tạo đã ban hành. 


Tuy chúng tôi đã co nhiều cố gắng nghiên cứu, song quá trình biên soạn 
chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp 
của oạn đọc. Xin chán thành cám ơn! 


TÁC GIẢ 


PHẦN Ï 
LỊCH SỬ THỂ GIỚI 


Chương I 
BỐI CẢNH QUỐC TẾ 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


Câu! 1. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mi, Anh từ ngày 4 
đến: ngày 12 - 2 - 1945 được tổ chức tại đâu? 

A\. Tại Oa-sinh-tơn (M1) B. Tại I-an-ta (Liên Xô) 

C'. Tại Pốt-xảam (Đức) D. Tại Luân Đôn (Anh). 
Câu: 2. Ghi tên người đứng đầu ba nước tham dự Hội nghị cấp cao của 
ba œường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh. 


Ba cường quốc bí Tên đại biếu dự Hội nghị 
1) Liên Xô lÂt:2yn the tết pgšn fassetoTeisdsssbulilasgocedistulcevtsgstioepirEallsasesyst) 
2) Mì D2120: 5 6ãa54614 439 biet lelt044456d64)tosuddea Xi CAN Xa Á, 
3) Anh C 


Câu: 3. Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình 
Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì? 
A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật 
B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít 
Đức ở Bec-lin 
C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát-xít Đức và quân phiệt Nhật 
D. Tất cả các mục đích trên. 
Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: 
A. Đế nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương và 
sáo 6t ý số tham chiến chống Nhật ở châu Á-Thái Bình Dương 
B. Ba cường quốc thống nhất thành lập tổ chức ........... dựa trên sự nhất trí 
của ð cường quốc Liên Xô, Mi, Anh, Pháp và Trung Quốc 
C. Hội nghị tiến đến thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp 
quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở............ 
Câu ð. Theo quy định của Hội nghị I-an-taquân đội nước nào sẽ chiếm 
đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Liên Xô B. Anh €C. Mì : D. Pháp. 
Câu 6. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm 
đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai 
A. Liên Xô B.Anh €. Mĩ D. Pháp 
Câu 7. Ba cường quốc Liên Xô, Mi, Anh thống nhất thành lập tổ chức 
Liên hợp quốc tại Hội nghị nào? 
A. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô): 9-2-1945 
B. Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô (Mĩ): 4-6-1945 


©. Hội nghị Pôt-xđam (Đức): 7-8-1945 

D. A, B đúng. : 
Câu 8. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, pphát 
triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn lhóa, 
xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ chính của: 

A. Liên minh châu Âu B. Hội nghị I-an-ta 

C. ASEAN D. Liên hợp quốc. 
Câu 9. Hãy nối nội dung dưới đây cho phù hợp với mục đích và nguayên 
tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. 


Nội dung 


A. Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự xuyếtt 

1. Mục đích B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tấtt cả 
các nước 

C. Duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới 

2. Nguyên tắc | D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hìa bìrnnh 

E. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước trên cơ 
sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và nguyyên 
tắc dân tộc tự quyết 


L_ F. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào: . 


Câu 10. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô đặt trước những câu sau 
đây về việc giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

LỊ^ Nội dung và tỉnh thân cơ bản của việc giải quyết vấn đề nước Đưức là 
quy định những nguyên tắc và biện pháp nhằm dân chủ hóa và hòa 
bình hóa nước Đức. : 

L] B. Ở Đông Đức và Tây Đức, Mi, Anh, Pháp đã dung túng, nuôi dưỡn‡g lực 
lượng quân phiệt dưới nhiều hình thức khác nhau. 

L1 C. Liên Xô đã giúp đỡ các lực lượng dân chủ ở Đông Đức tiến hành nÌhững 
cải cách dân chủ. 

LÌ D. Chủ quyền của Nhật Bản giới hạn trên đất Nhật chính thống. 

Eb. Nhật Bản không được phát triển công nghiệp hòa bình. 

Lịz. Mĩ và các nước Đồng minh đã phải tổ chức tòa án Tô-ki-ô sét xử tội 
phạm chiến tranh. 

L] G. Từ sau hội nghị cấp cao I-an-ta đến Hòa ước Pa-ri, các nước Đìng minh 
đã thiết lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 

Câu 11. Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ thỏa thuận I-ai-ta của 
những nước nào ? 

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mi B. Liên Xô, Mi, Anh 

C. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc D. Anh, Pháp, MI. 


Câu 12. Tháng 3-1947, Tổng thống Tơ-ru-man của Mi chính thức phát 
độmg cuộc “chiến tranh lạnh” nhằm mục đích gì ? 

A. Chống Lên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

B. Giữ vững nên hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh: 

C. Xoa địu tỉnh thần đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 

D. Chống phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La - tỉnh. 

Câu 13. Thế nào là "chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động theo phương thức 
đầy đủ nhất? 

A. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

B. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương. 

C. Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại 
"luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh" thực hiện "chính sách đu đưa 
bên miệng hố chiến tranh” 

D. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước. 
Câu 14. Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chếng 
phát xít giữa Liên Xô và Mĩ? : 

A. Sự hình thành hệ thống XHCN sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. Sự ra đời của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man”" và "chiến tranh lạnh" (3-1947) 

C. Việc Liên Xò chế tạo thành công bom nguyên tử (1949). 

D. Sự ra đời của khối NATO (9-1949). 

Câu 15. Hội nghị Pốt-xđam được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. Tháng 7 năm 1945. Ở Liên Xô. B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ. 

C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức. D. Tháng 7 năm 1945. Ở Đức. 

Câu 16. Theo tỉnh thần của Hội nghi Pốt-xđam, quân đội Liên Xô chiếm 
đózg vùng nào ở nước Đức? 

A. Vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức. B. Vùng lành thổ phía Tây nước Đức. 

C. Vùng lãnh thổ phía Nam nước Đức.  D. Vùng lãnh thổ phía Bắc nước Đức. 
Câu 17. Theo tỉnh thần Hội nghị Pốt-xdam, vùng Tây Bắc và vùng phía 
Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng? 

A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mi chiếm vùng phía Nam. 

B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mi chiếm vùng phía Nam. 

C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bắc, Pháp chiếm vùng phía Nam. 

D. Pháp chiếm vùng Tây Bắc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam. 

Câu 18. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào? 

Á. Tháng 10 năm 1949. B. Tháng 9 năm 1949. 

C. Tháng 12 năm 1948. D. Tháng 8 năm 1948. 

Câu 19. Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức? 

A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất. 

B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng. 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 20. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào? 


A. Tháng 9 năm 1949. , B. Tháng 12 năm 1949. 
C. Tháng 10:'năm 1949. : D. Tháng 1 năm 1950. 


` 


Chương II 
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991) 
LIÊN BANG NGA 


Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm 
đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô? 

A. Tiến hành bao vây kinh tế 

B. Phát động “chiến tranh lạnh” 

C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực 

D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô. 
Câu 92. Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế. 

B. Phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo của Trái đất 

C. Xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội 

D. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 
Câu 3. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào? 

A. Liên Xô phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo. 

B. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chiến tranh lạnh” của MI. 

C. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn 

D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 
Câu 4. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng (ĐÐ), câu nào (6S) khi nói đến 
thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm Z0): 


Nội dung | Ð | 8 
Năm 1960, tổng sản lượng công nghiệp tăng 72% so với Í 
trước chiến tranh 
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành 
lập vào năm 1922. 

Trong những năm 1946 - 1950, Liên Xô trở thành cường 
quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau MI). 

Liên Xô là nước đi đầu trong một số ngành công nghiệp 
mới: công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện nguyên tử. 

Năm 1957, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành 
vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất 

Câu 5. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đâyy khi 
nói về sự thành lập các nước dân chủ nhân đầu Đông Âu: 


m5: mm c=“Ỷ.' AẰỔ 
1) 22 - 7 - 1944 À. Cộng hòa Nhân đân Bang — 
2) 23 - 8 - 1944 B. Cộng hòa Nhân dân An-ba-ni 
3)4- 4- 1945 G. Cộng hòa Nhân dân Ba Lan 
4)9-õ- 1945 D. Cộng hòa Nhân dân Ru-ma-ni 


5) 29 - 11- 1945 — | E. Cộng hòa Dân chủ Đức 


6) I1 - 12 - 1945 | EF. Cêng hòa Nhân dân Hung-ga-ri 


7) 15-9 - 1946 G. Cộng hòa Liên bang Nhân dân Nam Tư 
8) 7 10-1949  |H Cộng hòa Tiệp Khắc 
Câu! 6. Hãy xác định khó khăn lớn nhất ở Liên Xô do Chiên tranh thế 
giới thứ hai để lại? 
A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị :ầàn phá. B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy. 
Ơ. Hơn 1710 thành phố bị ở: nát. D. Hơn 27 triệu người chết . 
Câu: 7. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước ? 
A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh. 
H. Sự ủng hộ của phong trào c¡ch mạng thế giới. 
Ơ. Tính ưu việt của CNXH va n} lệt tình của nhân dân sau ngày chiến thăng. 
ID. Lãnh thổ lớn và tài nguyêr phong phú. 
Câu 8. Thành tựu nào quai ,rọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến 
tranh? 
A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành cong bom nguyên tử. 
B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tính nhân tạo 
của trái đất. 


C. Năm 1961, Liên Xô là nước đâu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. 
Ð. Đến thập kỉ 6u (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp 
đứng thứ hai thế giới (sau MI). 
Câu 9. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? 
A. 1945. B. 1947. C. 1949. D. 1951. 
Câu 10. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng 
nguyên tử của Liên Xô và Mi? 
A. Mở rộng lãnh thổ. B. Duy trì nền hòa bình thế giới. 
Ơ. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. D. EK.hống chế các nước khác. 
Câu 11. Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu 
những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất ? 
A. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 
1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn. 
B. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước 
chiến tranh. 
C. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%. 
D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% 
sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. 
Câu 12. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng 
tại đâu? 
A. Mi B. Đức. C. Liên Xô. D. Trung Quốc. 
Câu 13. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành 
kinh tế nào để đưa đất nước phát triển? 
A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ. 
B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống. 


C. Phát triển kinh tế công-nông- thương nghiệp. 

D. Phát triển công nghiệp nặng. 
Câu 14. Liên Xô phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất vào 
năm nào? 

A.1955. B.1957. C.1960. D.1961. 
Câu 15. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chỉnh phụcc vũ 
trụ của Liên Xô? 

A. Phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất. 

B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ. 

C. Đưa con người lên Mặt Trăng. 

D. Đưa con người lên Sao Hỏa. 
Câu 16. Ga-ga-rin đã làm gì trong việc thực hiện chỉnh phục vũ trụ? 

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa. 

B. Người đầu tiên thử thành công vệ tỉnh nhân tạo. 

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ. 

D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. 
Câu 17. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX; Liên Xô đã đạt được thành 
tựu cơ bản gì thể hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu? 

A. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế. 

B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh về 

hạt nhân nói riêng 

C. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng. 

D. Thế cân bằng về chỉnh phục vũ trụ. 
Câu 18. Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu 
sau đây : 


[ A —_Í B =” 


1. Liên Xô bước ra khỏi | A. Hơn 97 triệu người chết 
Chiến tranh thế giới thứ | B. Phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất. 
hai. ý 
2. Thành tựu Liên Xô | C. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

đạt được trên lĩnh vực | D. Bị các nước đế quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ. 

khoa học kĩ thuật E. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng 
quanh Trái Đất. 


G. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh. - 


Câu 19. Vào khoảng thời gian nào các nước Đông Âu lần lượt hoàn 
thành cách mạng dân chủ nhân dân và bước vào thời kì xây dựng CNXH ? 
A. Khoảng những năm 1945 - 1946 B. Khoảng những năm 1946 - 1947 
C. Khoảng những năm 1947 - 1948 D. Khoảng những năm 1948 - 1949. 
Câu 20. Hãy điền tên nước ở Đông Âu vào chỗ trống các câu sau đây: 


A. Năm 1970,......... đã hoàn thành công cuộc điện khí hóa cả nước. 
B. Gần nửa dân số........ sống trong những ngôi nhà mới xây dưới chính quyển 
nhân dân ý 


C. Ở.... tổng sản phẩm công nông nghiệp năm 1975 tăng 5 lần so với năm 1939 
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D. Sau 20 năm xây dựng chế độ mới,........ đã trở thành một nước công nông 
nghiệp, có văn hóa và khoa học-kĩï thuật tiên tiến 
b....... đã được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên thế giới; năm 1970, sản 
lượng công nghiệp chiếm 1,75% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới. 
Câu 21. Năm 1973 diễn ra sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước? 
A. Khủng hoảng kinh tế B. Khủng hoảng năng lượng 
©C. Khủng hoảng chính trị D. Tất cá các sự biến trên 
Câu 22. Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn 
ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước? 
A. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự phát triển vượt bậc của cách mạng 
khoa học-kĩ thuật. 
B. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự bùng nổ dân số 
C. Sự bùng nổ dân số và tài nguyên thiên nhiên ngày càng phong phú. 
D. Sự bùng nổ dân số và sự đổi mới kinh tế, chính trị của các nước. 
Câu 23. Trước những biến đổi của tình hình thế giới trong những năm 
70, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô đã làm gì? 
A. Ứng dụng thành tựu khoa học-kï thuật vào sản xuất. 
B. Châm thích ứng, chậm sửa đổi 
C. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với tình hình thế giới. 
D. Giao lưu, hợp tác với các nước. :* 
Câu 924. Dưới đây là một số biểu hiện của cuộc khủng hoảng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô từ nửa sau những năm 70 đến 1991. Hãy xác định đâu 
là công cuộc cải tổ, đâu là hậu quả của nó. 


l Nội dụng |_ Công cuộc cải tổ | Hậu quả | 
L1. Thực hiện đa nguyên, đa Đảng 


2. Đất nước Liên Xô đứng trước những khó khăn + 


và thử thách nghiêm trọng chưa từng có 


La. Sự xung đột giữa các dân tộc, sắc tộc | 
4. Chuyển nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị 


trường nhưng chưa làm được gì 

5. Cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Gooc-ba- 
chốp vào ngày 19 - 8 - 1991 | Í 
6. Thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) | | 


Câu 25. Ba nước cộng hòa đầu tiên li khai khỏi Liên bang cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Xô viết là: 

A. U-crai-na, Ban tích, Môn-đô-va.  B. Ban tích, Gru-di-a, Môn-đô-va. 

C. Ban tích, Ac-mê-ni-a, Môn-đô-va. D. BêNa-rút, Ca-dăc-xtan, Ac-mê-ni-a. 
Câu 26. Đảng cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động trong toàn Liên 
bang vào thời điểm nào? 

A. Sau cuộc đảo chính lật đổ Gooc-ba-chốp. 

B. Khi Gooe-ba-chốp lên làm Tổng thống. 
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C. Khi Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bị giải tán. 
D. Khi 11 nước cộng hòa tuyên bố độc lập. 
Câu 27. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 
A | B 
1) 19-8 - 1991 A. 11 nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết cũ thành 
lập cộng đồng các quốc gia độc lập 
2)21-8- 1991 B. Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Gooec-ba-chốp 
3) 21 - 12 - 1991 C. Cuộc đảo chínb bị thất bại 
4) 25 - 12 - 1991 D. Tổng thống Cooc-ba-chốp từ chức. 


Câu 28. Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu diễn ra sớm 
nhất ở nước nào? 

A. Ru-ma-nl. B. Hung-ga-ri. C. Đa Lan. D. Tiệp Khắc. 

Câu 29. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông 
Âu bị “trì trệ”, khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội? 

A. Do xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn. 

B. Do chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới. 

C. Do hoạt động chếng phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 30. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào thời gian nào? 

A. Ngày 8-1-1949. B, Ngày 1-8-1949. 

C. Ngày 18-1-1950. D. Ngày 14-5-1955. 

Câu 31. Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì? 

A. Tạo ra mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế giữa các nước Đông Âu với nhau. 

B. Thúc đẩy sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau chặt chè hơn nữa về kinh tế, văn 
hóa và khoa học-kĩ thuật giữa Liên Xô với các nước Đông Âu và các nước 
XHCN khác. 

C. Tạo ra một cộng đồng kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

D. Tất cả các mục đích trên. 

Câu 32. Ghỉ tên các nước gia nhập vào Hội đồng tương trợ kinh tế theo 
thời gian sau đây: 


Nam | Các nước gia nhập 

1)/1949 - iu v2a 02 sá sáng ngg hong hàa G80 H26164/09118 phì g Gýrệ táng xo s2i2 tr ghtictegpgưiet 
2) 1850. 1 H nannosdinodioieoessioiniaiGigvldid0 0810a1G0102180318301616441608u3039018.50416004043 
00/1062. 0) Q1 anh in Táo So 6e1e:1028es6sfitaelbdiuErkluoi E002 1AE18Acesivbikldssttesbsk Soi Loa 
A0) 100061 210206 50381 221442 nsliebuboifeeosisuEtdidaMeb bitsskdavggfrifo lap 4iiEsv va sex atSoli li _: 


Câu 33. Từ lúc thành lập đến khi chấm dứt hoạt động, Hội đồng tương 
trợ kinh tế (SEV) tồn tại được bao nhiên năm? 
A. 4ð năm. B. 55 năm. C. 43 năm. D. 60 năm. 
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Câu 34. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất làm cho Hội đồng tương trợ 
kinh tế chấm dứt hoạt động? 

A. Hoạt động “khép kín cửa”. 

B. Bị Mi và Tây Âu chèn ép. 

Œ. Sự hợp tác không toàn diện. 

Ð. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. 

Câu 35. Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va được thành lập vào thời gian nào? 
A. Ngày 8- 1-1949.B. Ngày 14- 5-1955. 
C. Ngày 15-4-1955. D. Ngày 16- 7-1954. 
Câu 36. Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất gì? 
A. Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước 
Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mi và Tây Âu. 
B. Là một liên minh quân sự của các nước xã hội chú nghĩa nhằm chống lại 
cuộc “chiến tranh lạnh” của Mi. 

C. Là một tổ chức quân sự-chính trị, kinh tế để bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 37. Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va trở thành một đối trọng với khối 
quân sự nào của Mĩ? 

A. Khối SEATO. B. Khối CENTO. 

C. Khối NATO. D. Khối Mac-san. 

Câu 38. Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

“Sau những biến động chính trị lớn ở các nước ....(A).... và sau khi những người 
đứng đầu hai nhà nước....(B).... đã thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt cuộc 
..(Ở).... việc tiếp tục tồn tại của tổ chức.....(D)... không còn thích hợp với tình 
hình mới nữa”. 

Câu 39. “Hiệp ước hữu nghị liên minh tương trợ Xô-Trung” được kí kết 
vào thời gian nào? 


A. Ngày 1-10-1949. B. Ngày 14-2-1950. 
C. Ngày 12-4 -1950. D. Ngày 16-12- 1949. 
Câu 40. Hãy nối các niên đại ỏ cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 


B 


A. Hội đồng tương trợ kinh tế giải thể. 
B. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu. 


C. Liên Xô phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo. 
4- 1985 D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 
5- 1955 E. Thành lập tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va. 


Câu 41. Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. duri Ga-ga-rin là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. 
B. Sau chiến tranh thế giới, các nước Đông Âu xây dựng chế độ chủ nghĩa tư bản. 
C. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va là tổ chức đối lập với khối Bắc Đại 
Tây Dương (NATO). 


13 


D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tồn tại trong 73 năm. 

E. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất ( 1957). 

G. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập để hợp tác với các nước chủ 

nghĩa tư bản. 
Câu 42. Hiểu các nước ở Đông Âu theo nghĩa lịch sử như thế nào ‹cho 
đúng? 

A. Vị trí địa lí phía Đông châu Âu. 

B. Các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. 

C. Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ở phía Tây Liên Xô.. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 43. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên 
Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì ? 

A. Xâm lược các nước này. 

B. Tiêu diệt phát xít Đức, trả thù món nợ ở Liên Xô. 

C. Giúp nhân dân các nước này tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

D. Giúp nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành 
lập chế độ dân chủ nhân dân. 

Câu 44. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu 
những năm 70 thế kỉ XX là gì ? 

A. Muốn làm bạn với tất cả các nước. 

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn. 

C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. 

D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 45. Sự kiện nào dưới đây gắn với các nước nước Đông Âu trong 
những năm 1947-1948? 

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

B. Tiến lên chủ nghĩa tư bản. 

©. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân. 

D. Đang chống chủ nghĩa phát xít Đức. 

Câu 46. Nhiệm vụ chính trị của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước 
Đông Âu là gì? 

A. Tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh. 

B. Tiến hành cải cách ruộng đất. 

€. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản. 

D. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do dân chủ. 
Câu 47. Nguyên nhân nào dưới đây không gắn với sự ra đời sự ra đời 
của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? 

A. Do sự thỏa thuận của các nước đồng minh chống phát xít. 

B. Do nghị quyết của hội nghị I-an-ta (2-1945). 

C. Do thành quả đấu tranh của các lực lượng yêu nước chống phát xít ở Đông 

Âu và do Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức. 

D. Do nhân dân các nước Đông Âu bị chiến tranh tàn phá. 
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Câu 48. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa 
bỏ sự bớc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân? 
^. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động. 
Đ. Cải cách ruộng đất. 
C. Quốc hữu hóa xi nghiệp của tư bản. 
D. Thực hiện các quyền tự do dân chú cho nhân dân. : 
Câu 49. Lí do nào là chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách 
mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế? 
A. Cải thiện một bước đời sống nhân dân. 
B. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 
C. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ 
thống xã hội chủ nghĩa từ năm 1949. 
Câu 50. Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước 
Đông Âu xây dựng đất nước theo con đường nào? 
A. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa. 
H. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa. 
C. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa. 
ÐD. Một số nước thực hiện chế độ trung lập. 
Câu 51. Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là "Đất nước của triệu người 
kh _‡t thực" trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Uộng hòa dân chủ Đức. B. Tiệp Khác. 
C. Ru-ma-nli. D. Hung-ga-rl. 
Câu 52. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Âu phải trải 
qua khó khăn và thách thức lâu dài nhất? 
A. Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ. 
B. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Ơ. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu. 
D. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản 
động quốc tế. 
Câu ð3. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Âu vững tin 
bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội? 
A. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946 -1949) và nhiệt tình 
của nhân dân. 
B. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 
C. Sự giúp đỡ của Liên Xô. 
D. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu. 
Câu 54. Mục đích nào dưới đây không nằm trong việc thành lập Hội 
đồng tương trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa? 
A. Cần có sự hợp tác nhiều bên. 
B. Sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất giữa các nước XHƠN 
nhằm nâng cao năng suất lao động và xóa bỏ tình trạng chênh lệch về 
trình độ. 
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C. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh têế của 
các nước phương Tây. 
D. Chạy đua vũ trang với Mĩ và Tây Âu. 
Câu ð5. Mục đích chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-s:a-va 
(14-5-1955) là gì? 
A. Để tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu. 
B. Để tăng cường sức mạnh của các nước XHCN. 
C. Để đối phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối N/ATO. 
D. Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu . 
Câu 56. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va mang tính chất gì? 
A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCƠN ở châu Âu. 
B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu: Âu. 
C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHƠN ở châu Âu. 
D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước 
XHCN ở châu Âu. 
Câu 57. Đâu là mặt bạn chế trong hoạt động của khối SEV? 
A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa. 
B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế. 
C. Ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất. 
D. "Khép kín cửa" không hòa nhập với nền kinh tế thế giới. 
Câu ð8. Bước sang những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của 
Liên Xô như thế nào? 
A. Phát triển tương đối ổn định. 
B. Sản xuất công nghiệp kém phát triển. 
C. Mức sống của nhân dân giảm sút. 
D. Sản xuất trì trệ, lương thực, thực phẩm phải nhập từ phương Tây. 
Câu ð9. Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những 
năm 80 của thế kỉ XX ? 
A. Đất nước lâm vào tình trạng "trì trệ" khủng hoảng. 
B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mi. 
C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển 
của thế giới. 
D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 60. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì? 
A. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế. 
B. Cải tổ hệ thống chính trị. 
C. Cải tổ xã hội. 
D. Cải tổ kinh tế và xã hội. 
Câu 61. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế 
giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì ? 
A. Tiến hành cải cách hinh tế, chịnh trị, xã hội cho phù hợp. 
B. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới. 
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C7. Không tiến hành những cải cách cân thiết về kinh tế và xã hội. 
[). Có sửa đổi nhưng chưa triệt để. 
Câu: 62. Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN ở 
Đông Âu ? 
A. Sự phá hoại của các thế lực phản động. 
H. Ráp khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô. 
C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyển dân chủ của nhân dân. 
D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới. 
Câu 63. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 
Đông Âu sụp để? 
A. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá. 
H. Chậm sửa chữa những sai lầm. 
C. Nhà nước, nhân dân Xô viết nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn 
thay đổi chế độ. 
I). Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp. 
Câu 64. Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ 
của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu? 
A. Xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thế 
giới và thực tế khách quan. 
B. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo. 
Ơ. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin. 
D. Sự chống phá của các thế lực thù địch với CNXH. 
Câu 65. Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải 
một số thiếu sót và sai lầm là : 
A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 
B. Tập thể hóa nông nghiệp. 
7. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế. 
D. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCƠN ở Liên Xô trong khi hoàn 
cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt. 
Câu 66. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình Liên bang Nga như thế nào? 
A. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác. 
B. Trở thành quốc gia kế tục Liên Xô. 
C. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô. 
D. Trở thành quốc gia Liên bang Xô viết. 
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Chương III 
CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH (1945 - 2000) 


Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp 
cách mạng Trung Quốc có nhiều biến động khác trước? 
A. Sự giúp đỡ của Liên Xô. 
B. Lực lượng cách mạnh lớn mạnh nhanh chóng. 
C. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới. 
D. Vùng giải phóng được mở rộng. 
Câu 2. Trước sự lớn mạnh của Cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Turởng 
Giới Thạch thực hiện âm mưu gì? 
A. Phát động cuộc nội chiến nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản và phong trào 
cách mạng Trung Quốc. 
. Cấu kết với đế quốc Mi để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc. 
. Đưa 50 vạn quân sang Mĩ để huấn luyện quân sự. 
. Huy động toàn bộ lực lượng quân đội chính quy tấn công vào vùng giải 
phóng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 
Câu 3. Nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về diễn biến 
của cuộc nội chiến ở Trung Quốc. 


Ø€œƯư 


B 

1)20-7-1946 | A. Quân giải phóng và nhân dân Trung Quốc thực hiện 

chiến lược phòng ngự tích cực. 

2) Từ 7 - 1946 B. Quân giải phóng vượt sông Trường Giang, giải phóng 
đến 6 - 1947 Nam Kinh. 

3) Từ 6 - 1947 C. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính 
đến 9 - 1948 thức thành lập. : 

4) 4 - 1949 D. Quân giải phóng chuyển sang thế phản công. 

ð)1- 10 - 1949 E. Tưởng Giới Thạch huy động toàn bộ lực lượng chính quy 

tấn công vào vùng giải phóng do Đảng Cộng sản Trung 

Quốc lãnh đạo. 


Câu 4. Dưới đây là ý nghĩa lịch sử thắng lợi của cách mạng Trung Quốc. 

Hãy xác định đâu là ý nghĩa đối với cách mạng Trung Quốc và đâu là ý 

nghĩa đối với cách mạng thế giới. Ce) 
TT_| Ý nghĩa Đối tới CMTQ_| Đối uớ CMTG 

Chấm dứt thời kì Trung Quốc bị đế quốc 

phong kiến và tư sản mại bản nô Bãi 


thống trị. 
Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi thế giới. 


Mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. dÓ - | 
Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải 
phóng dân tộc. 


Câu 5. Từ năm 1950, Trung Quốc tiến hành những cải cách quan trọng 
về kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm mục đích gì? 

A. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”. 

B. Thực hiện cuộc “đại nhảy vọt” đưa Trung Quốc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 

vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

C. Xây dựng đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. 

D. Phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng nên văn hóa mới. 

Câu 6. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây: 

A. Dựa vào sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5ð năm lần 

thứ nhất (1953-1957) giành được thắng lợi. 

B. Sau 10 năm xây dựng chế độ mới, nền kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó 

khăn to lớn do hậu quả chiến tranh để lại. 

C. Vào tháng 7-1950, Trung Quốc kí kết với' Liên Xô “Hiệp ước phòng thủ 

chung Xô-Trung”. 

D. Sau thập niên đầu sau khi cách mạng thắng lợi, địa vị Trung Quốc đã được 

nâng cao trên trường quốc tế. 

E. Việc thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng” đã tạo điều kiện đưa nền kinh 

tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng . 

F.. Đường lối “ba ngọn cờ hồng” chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 

phương châm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. 

G. Từ năm 1966 - 1968, Trung Quốc thực hiện cuộc “đại cách mạng văn hóa vô sản”. 

H. Từ năm 1968 - 1978, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc 

giành được thắng lợi to lớn. 

I. Tháng 12-1978, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Trung Quốc, vạch ra đường lối đổi mới. 
Câu 7. Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời 
gian nào? 

A. Tháng 12-1978. B. Cuối năm 1978. C. Đầu năm 1980. D. Tháng 12-1989. 
Câu 8. Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung 
Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào? 

A. MI, Liên Xô, Mông Cổ. 

B. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam. 

Ở. Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam, Cu-ba. 

D. Liên Xô, Anh, Pháp, MI. 

Câu 9. Hãy nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về quá 
trình kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. 


A B 
1) 12 - 12 - 1945 | A. Quân giải phóng Lào chính thức được thành lập. 
2) 3 - 1946 B. Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào ra đời. 
3) 20 - 1 - 1949 | C. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào. 
4) 13 -8- 1950 | D. Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào. 
B) 7 - 1954 E. Nhân dân Viêng Chăn nổi dậy khởi nghĩa giành chính 


uyên. 
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Câu 10. Từ năm 1947, các chiến khu ở Lào dần dần được thành lậm tại 
các vùng nào? 
A. Tây Lào, Thượng Lào, Trung Lào. B. Tây Lào, Thượng Lào, Đông Bắc Lào. 
C. Tây Lào, Trung Lào, Hạ Lào. D. Thượng Lào, Đông Bắc Lào, Hạ Lào. 
Câu 11. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật n:ào? 
A. Quân giải phóng Lào được thành lập. 
B. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập. 
C. Mi thông qua chính sách “viện trợ” kinh tế đối với Lào. 
D. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập. 
Câu 12. Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh gì ở Liào? 
A. “Chiến tranh đơn phương”. B. “Chiến tranh đặc biệt”. 
C. “Chiến tranh cục bộ”. D. “Đông Dương hóa” chiến tranh. 
Câu 13. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập 
vào thời gian nào? 
A. Ngày 21 - 2 — 1975. B. Ngày 12 -9~ 1976. 
C. Ngày 2 - 12 — 1975. D. Ngày 30 - 4 — 1975. 
Câu 14. Ghi sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về cuộc 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia: 


1) 10 - 1945 "xố ẽ 5 rẻ 5 ị 
2) 7- 4 - 1946 TC an co sronienigrAlaE | 

3) Từ 17 đến 19-4-1950 Tớ". ắằe.ố | 
4) 9-11-1953 0n e.=s...ẽ.ố ve | 


Câu 15. Ngày 18-3-1970, diễn ra sự kiện gì làm cho Cam-pu-chia rơi vào 
quỹ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới cũa Mĩ? 

A. Thế lực tay sai Mi đảo chính lật đổ Xi-ha-núc. 

B. Mĩ mang quân xâm lược Cam-pu-chia. 

C. Mi dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt ở Cam-pu-chia. 

D. Mi hất cắng Pháp để xâm lược Cam-pu-chia. 
Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Cam-pu- 
chia kết thúc thắng lợi vào thời gian nào? 

A. Ngày 2-12-1975. B. Ngày 18-3-1975, 

C. Ngày 17-4-1975. — -D. Ngày 30-4-1975. 
Câu 17. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với các sự kiện diễn 
ra ở Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 


Trung Quốc Lào Cam-pu-chia 


1. Thành lập Đảng Nhân dân Cách 


mang vào năm 19ỗ1. 

2. Sau khi kết thúc cuộc chiến barft | | 
chống Nhật, đất nước diễn ra cuộc nội 
chiến. 
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3. Quân giải phóng được thành lập 
vàc năm 1949. 


—+ =——= 


4. Sau khi giành được thắng lợi đã 
¡ đưa đất nước tiến lên xây dựng CNXH. _ 


5. Sau khi đánh bại đế quốc Mi xám 
lược, đất nước rơi vào cuộc nội chiến 
đau thương. 


=.. bó c: | : 
6. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Ị 


chính thức được thành lập vào ngày 2- 
12-1975. 


bạ l 
Câu 18. Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật lại bị 
thực dân Hà Lan xâm lược? 

A. Thái Lan. B. In-đô-nê-xi-a. 

Œ. Phi-líp-pin. D. Ma-lai-xia-a. 
Câu 19. Vào tháng 9 năm 1954, Mi đã lôi kéo nước nào gia nhập vào khối 
phòng thủ Đông Nam Á (SEATO)? 

A. In-đô-nê-xi-a. ` B. Ph¡-lip-pin. 

CƠ. Thái Lan. D. Cam-pu-chia. 
Câu 20. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về In-đô- 
nê-xi-a sau Chiến tranh thế giới thứ hai sau đây: 

A E B | 

1) 17-8-1945 |A. Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã kí với Hà Lan hiệp định La 
Hay, biến In-đô-nê-xi-a thành nước nửa thuộc địa của Hà Lan. 
2) 18-8-1945 | B. In-đô-nê-xi-a thông qua Tuyên ngôn độc lập. 
3) 11-1945 Œ. Cuộc đảo chính của quân đội lật đổ tổng thống bị thất bại. 
4) 1949 D. Hội nghị “Ủy ban trù bị độc lập In-đô-nê-xi-a” thông qua 
hiến pháp và bầu Xu-các-nô làm tổng thống. 
| 5) 30-9-1965 E. Hà Lan xâm lược In-đô-nê-xi-a. 


Câu 21. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với thời gian 
giành độc lập của một số nước ở Đông Nam Á dưới đây: 


Thời gian giành . 'Í : Ty cu, Tu Ì 
„ In-đô-nê-xi‹a | Mã Lai | Xin-ga-po |Miễn Điện |Phi-líp-pin 
đệc lập | 

J 

1) 7-1946 | | 

2) 4-1-1948 l 

3) 17-1-1945 

4) 31-3-1957 L 


Câu 92. Mĩ và các nước đồng minh của Mi đã kí kết thành lập “Tổ chức 


hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á (SEATO)” tại đâu? X 
A. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a). B. Tại Ma-ni-la (Phi-líp-pin). 


Ơ. Tại Băng Cốc (Thái Lan). D. Tại Oa-sinh-tơn (Mi). 
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Câu 23. Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SEALTO 
bị giải thể? 

A. Thất bại ở khu vực Trung Đông. B. Thất bại ở Triều Tiên. 

C. Thất bại ở Đông Dương. D. Thất bại ở Việt Nam. 
Câu 24. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào 
thời gian nào? Tại đâu? 

A. Tháng 8-1967. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a). 

B. Tháng 9-1968. Tại Băng Cốc (Thái Lan). 

C. Tháng 10-1967. Tại Ba-l¡ (In-đô-nê-xi-a). 

D. Tháng 8-1967. Tại Băng Cốc (Thái Lan). 
Câu 25. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về quá 
trình gia nhập tổ chức ASEAN của các nước Đông Nam Á. : 
A 
1) Tháng 8 - 1967 
2) Ngày 7 - 1 - 1984 
3) Ngày 28 - 7 - 1995 
4) Ngày 23 - 7 - 1997 
5) Ngày 30 - 4 - 1999 


A. Bru-nây. 

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, 
Xin-ga-po, Thái Lan. 

€C. Lào, Mi-an-ma. 

D. Cam-pu-chia. 


E. Việt Nam. 
Câu 26. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô dưới đây để xác định mục tiêu 
của “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”. 

[L] A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực. 

Llb. Xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh trên cơ sở tự cường khu 
vực và thiết lập một khu vực hòa bình, tự do, trung lập. 

LÌC. Phát triển nhanh chóng nền kinh tế, ứng dụng thành tựu khoa học kĩ 
thuật hiện đại vào sản xuất nhằm biến Đông Nam Á thành trimng tâm 
kinh tế-tài chính đủ sức cạnh tranh với Mĩ, Tây Âu và Nhật Bảr. 

LLlD. Đây là một tổ chức liên minh chính trị-kinh tế của khu vực Đông Nam Á. 
Câu 27. Nối tên nước ở cột A cho phù hợp với tên thủ đô của các nước 
Đông Nam Á ở cột B dưới đây: 

A (Tên nước) 


[B (Tên thú đô) 


1. Việt Nam A. Phnôm-pênh 
2. Lào B. Hà Nội 

3. Cam-pu-chia C. Gia-cac-ta 

4. Thái Lan D. Viêng Chăn 
5. In-đô-nê-xi-a E. Ban-đa-xê-ri Bê-ga-oan 
6. Ma-lai-xi-a F. Ma-ni-la 

7. Xin-ga-po G. Xin-ga-po 

8. Mi-an-ma H. Đâêii 

9. Phi-lip-pin I. Rănggun 

10. Bru-nây K. Cu-la lam-pua 
11. Đông-ti-mo L. Băng Cốc 
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Câu 28. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc 
ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo? 


A.. Giai cấp tư sản. B. Giai cấp vô sản. 

C. Giai cấp địa chủ phong kiến. D. Giai cấp nông dân. 
Câu 23. Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào? 

A. Ngày 25 - 12 - 1950. B. Ngày 26 - 1 - 1950. 

C. Ngày 23 - 2 - 1950. D. Ngày 26 - 1 - 1951, 


Câu 30. Hãy điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây: 
A. Ngày 19-2-1946, 2 vạn thủy bình khởi nghĩa ở cảng.................. 
B. Các hình thức đấu tranh đầu tiên của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ........... 
C. Các thành phố đã bãi công hưởng ứng cuộc khởi nghĩa ở Bom-bay ... 
D. Ở nông thôn/ 'Ấn Độ diễn ra phong trào . : 
E. Tháng 2-1947, diễn ra cuộc bãi công của công abÂM thành phố... 
F. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng Ấn Độ buộc Phytc đầu Anh 
phải thương lượng với hai Đảng Quốc đại và Liên đoàn Hồi giáo chia Ấn 
Độ thành hai quốc gia. 
Câu 31. Hội nghị ngoại trưởng 5 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, 
Trung Quốc họp tại Mat-xcơ-va (12 - 1945) giải quyết vấn đề Triều Tiên 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào ? Ghi dấu X vào các câu 
trả lời đúng sau đây: 
L]A. Xây dựng một nước Triều Tiên độc lập 
L]B. Thành lập một chính phủ dân chủ Triều Tiên để đảm nhiệm việc phát 
triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và văn hóa chung 
cho cả nước Triều Tiên. 
LÌ C. Quân đội Liên Xô đóng quân ở bắc vĩ tuyến 38? 
Llb. Ủy ban hỗn hợp gồm đại biểu của hai bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô 
và Mi đóng ở Triều Tiên sẽ giúp việc thành lập chính phủ lâm thời 
Triều Tiên. 
[]E. Ở miền Nam Triều Tiên, Mĩi phải thi hành nghiêm chỉnh những quy 
định của Hiệp nghị Ma-xeơ-va về vấn đề Triều Tiên. 
Câu 32. Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành LINH 
vào thời gian nào? 
A. Tháng 12-1945. l B. Tháng 8-1948. 
C. Tháng 9-1948. D. Tháng 10-1945. k 
Câu 33. Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, đế quốc Pháp buộc 
phải công nhận nền độc lập của hai nước nào ở khu vực Trung Đông? 
A. Xi-ri, Li-băng. B. I-ran, I-rắc. 
C. Ap-ga-ni-xtan, Li-băng. D. I-ran, Xi-r1. 
Câu 34. Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau Chiến tranh 
thể giới thứ hai là gì? 
A. Nhiều nước trở nên trù phú về kinh tế. 
B. Hầu hết các nước Trung Đông giành lại độc lập (trừ Pa-let-xtin). 
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t 
C. Các nước ở Trung Đông luôn trong tình trạng căng thẳng phức tạp. 
D. Chiến tranh đã tàn phá nặng nề và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. 
Câu 35. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về phong 
trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 
A | B a 


1)18-6- 1953 | A. Cộng hòa nhân đân Ăng-gô-la thành lập. 
2) 1956 B. Pháp kí hiệp định Ê-vi-ăng, công nhận độc lập của An-giê-ri. 
3) 1957 Œ. Tuy-ni-di giành lại độc lập. 
4) 1958 D. Ga-na giành lại độc lập. 
5) 3 - 1962 E. Ma-rốc, Xu-đăng giành độc lập. 
6) 11 - 11 - 1975 | F. Ghi-nê giành độc lập. 
G. Cộng hòa Ai Cập được thành lập. 


Câu 36. Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào 
giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của 
nhân dân nước nào? 

A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri. 

B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich. 

C. Thắng lợi của nhân dân Ăng-gô-la. 

D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi. 
Câu 37. Dưới đây là các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng 
dân tộc ở châu Phi. Hãy đánh dấu (X) vào các cột dọc cho phù hợp với 
từng giai đoạn. 


Nội dụng. 1945-1954 | 1954-1960 |1960:1975 _| 1975-nay 
1) 17 nước châu Phi giành độc 

lập, gọi là “Năm châu Phi” 

2) Hầu hết các nước ở Bắc Phi 
và Tây Phi giành được độc lập 

3) Phong trào giải phóng dân | Gi 
tộc nổ ra sớn nhất ở Bác Phi 

với thắng lợi mở đầu của cách | 
mang Ai Cập lễ | 
4) Hoàn thành cuộc đấu tranh IR 
đánh đổ nền thống trị thực dân cũ 


Câu 38. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các L! sau đây nói về những khó 
khăn của châu Phi. 
L]Ì A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kim tế 
của các cường quốc phát triển phương Táy. 
LÌ B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hầu hết là do ziai 
cấp tư sản. - 
L] C. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ. 
L] D. Sự bùng nổ về dân số. 


ca 
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L]g. Sự phát triển không đồng đều giữa các nước sau khi giành được độc lập. 
| `. Sự xung đột giữa các bộ tộc và phe phái khác nhau gây nên cục diện 
không ổn định. 
Câu 39. Xác định các sự kiện có liên quan đến phong trào cách mạng ở 
An-giê -ri va Nam Phi theo yêu cầu sau đây: 


Tên nước Sự hiện 


1) An-gltê-ri Á, Tháng B - 1954, Mặt trận dân tộc giải phóng được thành lập. 

|B. Ngày 1 - l1 - 1954, mặt trận phát động nhân dân tiến hành 

2› Nam Phi cuộc khởi nghĩa vũ trang ở vùng rừng núi miền Đông Nam. 

Œ. Mục tiêu đấu tranh nhằm chống lại chủ nghĩa A-pac-thai. 

D. Lãnh đạo phong trào là Đại hội dân tộc Phi (ANC'). 

E. Thực dân Pháp phải kí. `„ định Ê-vi-ăng công nhận độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 


F'. Sau khi giành độc lập đã thi hành nhiều chính sách đối nội 


và đôi ngoại tiến bộ. 


| MS 212 


Câu 40. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu 
trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai? 
A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.  B. Thắng lợi của cách mạng Ê-cua-đo. 
C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba. D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 41. Hãy nối tên các nước ở Mĩ La-tinh gắn với hình thức đấu tranh 
giải phóng dân tộc trong thời gian từ 1945 đến 1959 cho phù hợp. 


Tên nước ¬ _—_— Hình thức đấu tranh l 
1) Cu-ba A) Khởi nghĩa vũ trang 
2) Pê-ru 
3) Ê-cua-đo B) Nổi dậy của nông dân 


4) Mê-hi-cô 
ð) Bra-xin 
6) Vâ-nê-xu-ê-Ìa C) Đấu tranh nghị viện 
7) Pa-na-ma 
8) Bô-li-vi-a D) Bãi công của công nhân 
9) Goa-tê-ma-la 
10) Ac-hen-ti-na 
11) Chilê 
Câu 42. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các [__] đứng trước các câu sau đây 
nói về cách mạng Cu-ba 1959. 
[L]A. Để thực hiện âm mưu chủ nghĩa thực dân mới của mình, Mĩ đã thiết lập 
chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta ở Cu-ba. - 
L] B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Cu-ba là Đảng 
cộng sản Cu-ba do Phi đen cax-tơ-rô đứng đầu. 
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L] C. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa đã mở đầu một giai đoạn phát 
triển mới của cách mạng Cu-ba. 
/w{g D. Năm 1955, Phi đen cax-tơ-rô được trả tự do và bị trục xuất sang Ac-hen-ti-na. 
L] E. Ngày 30-12-1958, Ba-ti-xta bỏ chạy ra nước ngoài. 
L] F. Cách mạng Cu-ba là “lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc” ở Mi 
La tính. : 
Câu 43. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở châu Á 
phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào? 
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào. 
C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan. D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a. 
Câu 44. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B. 


A B 

1. 17-8-1945 A. Lào tuyên bố độc lập. 

2.2-0-1945 _ B. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập. 
L3. 12-10-1945 LC. Việt Nam tuyên bố độc lập. 
| 4. 1950 D. Ai Cập tuyên bố độc lập. 

5. 1962 Ð. Ấn Độ tuyên bố độc lập. 

6. 1952 E. An-giê-ri tuyên bố độc lập. 
L7. 1-1-1959 LỔ. Irắc tuyên bố độc lập. 

8. 1958 H. Cu-ba tuyên bố độc lập. 


Câu 45. Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi"? 

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập. 

B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, 

mạnh nhất. 

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. 

D. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy". 
Câu 46. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ 
còn tồn tại dưới hình thức nào? 

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 

C. Chế độ phân biệt chủng tộc. D. Chế độ thực dân. 
Câu 47. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai là gì? 

A. Các nước châu Á đã giành độc lập. 

B. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN. 

C. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới. 

D. Tất cả các câu trên. 
Câu 48. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thịch 
âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc mhằm 
mục đích gì? 

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

B. Tiêu diệt phong trào Cách mạng Trung Quốc. 
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. Xóa bỏ ảnh hưởng của luiên Xô ở Trung Quốc. 
D.Ca A và B đều đúng. ` 
. Ca A, B, € đều đúng. 
Câu 49. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là đo: 
Á. Đảng Cộng sản phát động. 
B. Táp đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế 
quôc Mi. : 
CƠ. Để quốc Mĩ giúp đỡ Quốc đân đảng. 
D. Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế. 
Câu 50. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì? 
A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
C. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 
Ð. Một cuộc nội chiến. 
Câu 51. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa là gì? 
A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị cúa đế quốc đối với nhân dân 
Trung Hoa. 
B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản 
trên đất Trung Hoa. 


Œ› 


. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh 
của phong trào giải phóng đân tộc. 

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa 

xã hội Ề 
Câu 52. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình 
hình đất nước như thế nào? 

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển. 

3. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa kém phát triển. 

ở. Có một nền nông nghiệp phát triển. 

2. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. 

Câu 53. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong 
khoảng thời gian nào? 

À. 1949-1953 B. 1953-1957 C. 1957-1961 D. 1961-1965 
Câu 54. Kế hoạch ð năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn 
thành nhờ vào yếu tố nào? 

^. Sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc. 

. Đự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hội. 
. Đự giúp đỡ của Liên Xô. \ 


GœØ c2 Ẳœ 


. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to lớn của 
Liên Xô. 
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Câu 55. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 
1950), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào? 

A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa. 

G. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc 

đẩy phong trào cách mạng thế giới. 

D. Quan hệ thân thiện với Mi và các nước tư bản chủ nghĩa khác. 
Câu ð6. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ saui 1959 đã 
gây nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc? 

A. Xây dựng "Công xã nhân dân”. 

B. Thực hiện dường lối "Đại nhảy vọt”. 

C. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng hóa vô sản". 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 57. Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" do ai đề xướng ? 

A. Mao Trạch Đông B. Lưu Thiếu Kì 

C. Lâm Bưu D. Chu Ân Lai 
Câu 58. Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng" Trung Quốc đạt được 
những gì? 

A. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt. 

B. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện. 

C. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn. 

D. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng. 
Câu 59. Cuộc "Đại cách mạng vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời 
gian nào? b 

A. 1966 - 1969 B. 1966 - 1971 C. 1967 - 1969 D. 1967 - 1970 
Câu 60. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì? 

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. 

D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm. 
Câu 61. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới 
So với trước? 

A. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. 

B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân. 

C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

D. Thực hiện cải cách mở cửa. : 
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Câu 62. Hãy nối các sự kiện ởcộtB cho phù hợp v‹ với niên à đại ở cột Á- 
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A. Bất đã ìu kế hoạc hỗ 5 năm lần thứ nhất ở: Trung Quốc. 


1. 1 1Ó -1949. 


2. 197 3- 1998- 


. Đại ễ ách mạng văn hóa vô sản, 


3. 12- -1978 `"! - Nội chiến lần thứ k ở Trung Quốc. - ¬ 
4. 1946-1949 ' Tp D. Nước Cộng hòa nhân d dân. Trung Hoa thành lập. | 

5. 1952-1957 s2, BE. Thời kì cải cách mở cửa ở Trung Quấn - 

6. 5-1966 LG. Đảng Cộng sản T rung Quấc đề ra đường lối đổi mới. 


Câu 63. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau: 

A. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949. 

B. Trung Quốc cải cách mở cửa bắt đầu từ năm 1978. 

©. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản kéo dài từ năm 1968 đến năm 1978. 

D. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc từ 1953-1957. 

l5. Đặc điểm của chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung 

Quôc là lấy kinh tế làm trọng tâm. 

F. Từ 1965 đến 1975 Trung Quốc đã có chính sách đối ngoại sai lầm. 

G. Sau 90 năm cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc không phát triển được. 
Câu 64. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian: 

A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. 

B. Bắt đầu đường lối "Ba ngọn cờ hồng". 

C. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản. 

D. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc. 

B. Mười năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

F. Bắt đầu đường lối mở cửa. 

G. Hai mươi năm biến động. 
Câu 6ð. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam 
Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào? 


A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật. BH. Thuộc địa của Pháp, Nhật. 
C. Thuộc địa của Anh, Pháp, MI. D. Thuộc địa của các thực dân phương Tây. 


Câu 66. Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải 
phóng dân tộc ở khu vực Đông Nann Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Đế quốc Hà Lan. B. Đế quốc Pháp. 

C. Đế quốc Mi. D. Đế quốc Anh. 
Câu 67. Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối 
SEANTO (9-1975)? 

A. Các nước thành viên luôn xảy ra xung đột. | 

B. Nhân dân Đông Nam Á không đồng tình với sự tôn tại của SEANTO. 

C. SBANTO không phù hợp với xu thế phát triển của Đông Nam Á. 

D. Thất bại của đế quốc Mi trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975). 
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Câu 68. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh. 

C. Sự ra đời của khối ASEAN. 

D. Ngày càng mở rộng gối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU. 
Câu 69. Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đại phù hợp ở cột A 


2. 2-1976 B. Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia. 
3. 12-1978 | C. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập. 
4. 1975 D. Hiệp ước thành lập và hợp tác của các nước ASEAN. 
5. 10-1991 |E. Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia. 


A B 
1.8-8-1967 | A. Kháng chiến chống Mi của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thắng " 


Câu 70. Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ.bản trong quan 
hệ các nước ASEAN là gì? 

A. Cùng nhau tôn trọng chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ. 

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

D. Hợp tác phát triển có kết quả. 

E. Cả bốn nguyên tắc nói trên. 
Câu 71. Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế ki XX, quan hệ 
giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào? 

A. Quan hệ hợp tác song phương. 

B. Quan hệ đối thoại. 

Œ. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế. 

D. Quan hệ đối đầu do vấn để Cam-pu-chia. 
Câu 72. Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào? 

A. Lào, Việt Nam B. Cam-pu-chia , Lào 

ŒC. Lào, Mi-an-ma D. Mi-an-ma, Việt Nam 
Câu 73. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển 
trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào? 

A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch. B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. 

C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự. D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. 
Câu 74. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân 
tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào? 

A. Bắc Phi B. Nam Phi C. Đông Phi D. Tây Phi 
Câu Z5. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực 
dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ nó ở châu Phi? 

A. 1960 : "Năm châu Phi". 

B. 1962 : An-giê-ri được công nhân độc lập. 

C. 1994 : Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên. 

D. 11-1975 : Nước Cộng hòa nhân dân Angôla ra đời. 
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Câu 76. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của 
người dân da đen ở Nam Phi là ai? 

ÁA. Chủ nghĩa thực dân cũ. B. Chủ nghĩa thực dân mới. 

©. Ghủ nghĩa A-pác-thai. D. Chủ nghĩa thực dân củ và mới. 

Câu 77. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la? 

A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân. 

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri. 

€. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la. 

D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chúng tộc ở Nam Phi. 
Câu 78. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mi La-tinh 
đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Bân Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ 
thuộc của nước nào? 

A. Thực dân Anh B. Đế quốc Mi 

€. Thực dân Pháp D. Đề quốc Nhật 
Câu 79. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai? 

A. Chế độ phân biệt chúng tộc. 

B. Chủ nghĩa thực dân cũ. 

C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới. 

D. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

Câu 80. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu 
tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào? 


A. Bãi công của công nhân. B. Đấu tranh chính trị. 
C. Đấu tranh vũ trang. D. Sự nổi dậy của người dân. 


Câu 81. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba? 

A. Cuộc đô bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956). 

B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953). 

. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958). 

D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959). 
Câu 82. Nước được mệnh. danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải 
phóng dân tộc Mĩ La-tỉnh'"? 

A. Ac-hen-ti-na  B. B-ra-xin €C. Cu-ba D. Mê-hi-cô. 
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Chương IV 
MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000) 


Câu 1. Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào? 

A. Trung tâm kinh tế, tài chính MI, Tây Âu. 

B. Trung tâm kinh tế, tài chính Mi, Nhật Bản 

C. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản. 

D. Mi là trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới. 

Câu 2. Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của 
Mi phát triển mạnh mẽ sau Chiến*ranh thế giới thứ hai? 

A. Dựa vào những thành tựu khoa học-kĩï thuật của thế giới. 

B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

G. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao. 

D. Nhờ quân sự hóa nên kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. 
Câu 3. Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế 
giới là gì? 

A. Vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới. 

B. Mi bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt. 

€C. Kinh tế phát triển nhanh, nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra 

nhiều cuộc suy thoái. 

D. Sự chânh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. 

Câu 4. Ghi thời gian diễn ra những vụ bê bối về chính trị và kinh tế ở 
Mi trong những năm 1960-1980 vào bảng dưới đây: 


Thời gian Những vụ bê bối 
ID A. Tổng thống Ken-nơ-đi bị ám sát. 
U) 8 hi B. Tài liệu mật Lầu Năm góc, vụ Oa-tơ-ghết buộc Níclh-xơn 
phải từ chức. 
QÌ) sac Ông yêi C. Vụ Côn-tơ-ra-ghết và I-ran-ghết. “¬k- 


Câu ð. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô lwŸ dưới đây nói về mụcc tiêu 
“chiến lược toàn cầu” của MI. 
LL]A. Lôi kéo các nước trong thế giới tư bản để chống Liên Xô và các mước xã 
hội chủ nghĩa. 
B. Ngăn chặn, đẩy lùi, rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 
L_]C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, pHong trào công nhân và phong 
trào hòa bình dân chủ thế giới. 
LL]D. Thành lập các khối quân sự ở khấp thế giới để chuẩn bị chiến tranh 
. tổng lực, tiêu điệt các nước xã hội chủ nghĩa. 
L_]E. Khống chế, nô dịch các nước đồng minh của Mi. 
Câu 6. Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mi trong quá trình thực hiện 
“chiến lược toàn cầu” bởi: 
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. 
B. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959. 
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C. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I-ran năm 1976. 

I). Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. 
Câu: 7. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời 
gian nào? 

A. Từ 1945 đến 1975, B. Từ 1918 đên 1945. 

. Từ 1959 đến 1980. D Từ 1945 đến 1950. 
Câu 8. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát 
triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A, Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 

H. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Ơ. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

D. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 
Câu 9. Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong nền kinh tế thế giới? 

A. Những năm 60 (thế kỉ XX). B. Những năm 70 (thế kỉ XX). 

CƠ. Những năm 80 (thế kỉ XX'. D. Những năm 90 (thế kỉ XX). 
Câu 10. Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát 
triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Không bị chiến tranh tàn phá. 

B. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến. 

Ở. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 

D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước. 
Câu 11. Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, Mĩ là trung tâm kinh 
tế tài chính duy nhất của thế giới. Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 
Câu 12. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ? 

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản. 

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng. 

C. Do đeo đuổi tham vọng bá chủ thế giới. 

D. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội. 

E. Tất cả các nguyên nhân trên. 
Câu 13. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai? 

A. Anh B. Pháp €C. Mi D. Nhật 
Câu 14. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào 
khoảng thời gian nào? 

A. Những năm đầu thế kỉ XX. 

B. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX. 

Ơ. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918). 

D. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945). 
Câu 1ð. Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7-1969)? 

A. Mĩ B.Nhật - C. Liên Xô D. Trung Quốc 
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Câu 16. Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật cúa Mi là gì? 
A. Chế ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những; vật 
liệu mới. 
B. Thực hiện "Cuộc cách mạng xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông 
thông tin liên lạc, chính phục vũ trụ, ... 
C. Sản xuất được những vũ khí hiện đại. 
D. A,B, C đúng 
Câu 17. Mi đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó có đạo 
luật Táp-Hác-Lây nhằm mục đích gì? 
A. Thực hiện chế độ phân biệt chủng tộc. 
B. Chống phong trào công nhân và Đảng Cộng sản Mĩ hoạt động. 
C. Chống sự nổi loạn của thế hệ trẻ. 
D. Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen. 
Câu 18. Điểm giống nhau trong chính đối ngoại của các đời tổng thống 
Mĩ là gì? 
A. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tổng lực". 
B. "Chiến lược toàn cầu hóa'. 
C. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mi. 
D. "Chủ nghĩa lấp chỗ trống". 
Câu 19. Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu eơ bản nào? 
A. Ngăn chặn, đẩy lùy rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 
B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của MI. 
C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới. 
D. A, B, C đúng 
Câu 20. "Chính sách thực lực" của Mi là gì? : 
A. Chính sách xâm lược thuộc địa. B. Chay đua vũ trang với Liên Xô. 
C. Chính sách dựa vào sức mạnh của MI. D. Thành lập các khối quân sự. 
Câu 21. Đời tổng thống nào của Mi gắn liền với "Chiến lược toàn cầu" 
phản cách mạng? 
A. Tơ-ru-man B. Ken-nơ-đi C. Ai-xen-hao D. Giôn-xơn 
Câu 22. Trong các liên mỉnh quân sự dưới đây, liên minh nào không 
phải do Mi lập nên? 


A. Khối NATO B. Khối VACSAVA 
C. Khối SEATO D.A,B,C đúng 
Câu 23. Khối quân sự NATO do Mi cầm đầu còn gọi là khối gì? 
A. Khối Nam Đại Tây Dương. B. Khối Bắc Đại Tây Dương. 
C. Khối Đông Đại Tây Dương. D. Khối Tây Nam Đại Tây Dương. 


Câu 24 "Chính sách thực lực" và “Chiến lược toàn cầu" của đế quốc Mi bị 
thất bại nặng nề nhất ở đâu ? 


. A. Triều Tiên B. Việt Nam C. Cu-ba D. Lào 
Câu 25. Hãy sắp xếp các đời Tổng thống Mi theo đúng trình tự thời gian: 
A. Tơ-ru-man B. Ri-gân C. Nich-xơn D. Ai-xen-hao 
E. Ken-nơ-đi G. Giôn-xơn F. Bu-sơ H. B.Clin-tơn. 
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Câu 26. Thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì? 
A. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống. 
B. Lập được nhiều khối quân sự (NATO, SEATO, CENTO,...). 
C. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự 
sạp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
D A,B,€C dúng 
Câu 27. Tổng thống Mi sang thăm Việt Nam đầu tiên vào năm nào? 
A. 1990 BH. 1991 C. 1992 D. 19985 
Câu 28. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển 
“thần kì” trong những năm 60-70 của thế kỉ XX là gì? 
A. Biết lợi dụng vốn của nước ngoài để đầu tư vào những ngành công nghiệp 
then chốt. 
B. biết lợi dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật để tăng năng suất, cải tiến kĩ 
thuật và hạ giá thành hàng hóa 
C. biết “len lách” xâm nhập thị trường các nước. 
D. Nhờ những cải cách dân chủ. 
Câu 29. Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 
A. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất. 
B. Biết thâm nhập vào thị trường các nước. 
ŒC. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế. 
D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
Câu 30. Nối kinh tế của Mĩ, Nhật Bản với những nhược điểm, hạn chế 
của từng nước cho phù hợp. 


IN& Kinh tế Những nhược điển, hạn chế _ 
1) Mi . Đự không cân đối trong nền kinh tế. 


- Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút trên toàn thế giới. 

. Không ổn định, thường xuyên xảy ra suy thoái. 

. Những khó khăn về năng lượng, nguyên liệu, lương thực. 
. Sự giàu nghèo quá chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. 
L 1P. Sự cạnh tranh của trung tâm kinh tế Tây Âu. 


Câu 31. Ngày 8-9-1951, Nhật Bản kí kết với Mĩ hiệp ước gì? 
A. “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á”. B. “Hiệp ước an ninh Mi - Nhật”. 

C. “Hiệp ước liên minh MI - Nhật”. D. Hiệp ước chạy đua vũ trang”. 
Câu 32. Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện vào thời gian nào? 

A.14-8-1945 B.15-8-1945 C.16-8-1945 D.17-8-1945 
Câu 33. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì 
lớn nhất? 

A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản. 

B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế. 

C. Nạn thất nghiệp,thiếu lương thực,thực phẩm. 

D. BỊ mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề. 


Øœtœz 


2) Nhật Bản 
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Câu 34. Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tưí bản 
Đồng minh chống phát xít không có? 

A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. 

B. Là nước bại trận, nước Nhật mất hết thuộc địa. 

C. Thiếu thốn lương thực, thực phẩm. 

D. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ. 
Câu 35. Sau Chiến tranh tHế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải 
cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất? 

A. Cải cách hiến pháp. B. Cải cách ruộng đất. 

C. Cải cách giáo dục. D. Cải cách văn hóa. 
Câu 36. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển ‹được 
do nguyên nhân cơ bản nào? 

A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược 

Triểu Tiên và Việt Nam. 

B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật. 

C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu. 

D. "Luồn lách"xâm nhập thị trường các nước. 
Câu 37. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong 
khoảng thời gian nào? 

A. Những năm 50 của thế kỉ XX. B. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 70 của thế kỉ XX. D. Những năm80 của thế kỉiXX. 
Câu 33. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt được: 

A. 180 tỉ USD. B.181 tỉ USD. Œ. 182 tỉ USD. D.183 tỉ USD. 
Câu 39. Năm 1961- 1970, tốc độ tăng trưởng bình quân về công nghiệp 
của Nhật hằng năm là bao nhiêu? 


A.12,5%. B.13,5%. C.14,5%. D.15,5%. 

Câu 40. Những năm 1967-1969, sản lượng lương thực của Nhật cung cấp: 
A. 80% nhu cầu trong nước. B. 70% nhu cầu trong nước. 
C. 60% nhu cầu trong nước. D. 50% nhu cầu trong nước. 


Câu 41. Sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" được biểu hiện rõ nhất ở 
điểm nào? 
A. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc đân đứng hàng thứ hai trên thế giới sau 
—_ Mi (Nhật 183 tỉ USD, Mi 830 tỉ USD). 
B. Trong khoảng hơn 20 năm (1950 - 1973), tổng sản phẩm quốc dân của 
Nhật Bản tăng 20 lần. 
C. Từ thập niên 70 (thế kỉ XX), Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm 
kinh tế tài chính của thế giới tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản). 
D. Từ nước chiến bại, hết sức khó khăn thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành 
siêu cường kinh tế. 
Câu 42. Trong sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản có nguyên nhân nào 
giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác? 
A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt. 
B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật. 
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C. "Len lách” xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách đân chủ. 
D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản. 
Câu 43. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên 
nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển? 
A. Truyền thống văn hóa tốt đẹp, con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, được 
đào tạo chu đáo, cần cù lao động. 
B. Nhờ cải cách ruộng đất. 
C. Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển, hệ 
thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti. 
D. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới. 
Câu 44. Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít 
thấy ở các nước khác? 
A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 
B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 
C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển. 
D. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 
Câu 45. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào? 
A. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. 
B. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công ĐẸBIỆP mới. 
C. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài. 
D. Là nước có nền kinh tế phát triển nhất. 
Câu 46. Hiệp ước an ninh Mi - Nhật được kí kết nhằm mục đích gì? 
A. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế. 
B. Nhật Bản trở thành căn cứ chiến lược của MI. 
C. Hình thành một liên minh Mĩi-Nhật chống lại các nước XHCN và phong 
trào giải phóng dân tộc vùng Viễn đông. 
D. Tạo thế cân bằng giữa Mi và Nhật. 
Câu 47. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối 
ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. 
B. Kí hiệp ước an ninh Mi-Nhật (08-09-1951). 
C. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu. 
D. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng 
kinh tế ở khắp mọi nơi, đặc biệt là Đông Nam Á. 
Câu 48. Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoai giao với các nước ASEAN 
vào năm nào? 
A. 1976. B. 1977. C. 1978. D. 1979 
Câu 49. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1950, Nhật Bản đã 
vươn lên đứng đầu thế giới? 
A. Đúng B. Sai. 
Câu 50. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế nước nào bị 
giảm sút 3 lần về công nghiệp và 2 lần về nông nghiệp? 
A. Nước Đức. B. Nước Anh. C. Nước Pháp. D. Nước Nhật. 
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Câu ð1. Ghi đúng (Ð) hoặc sai (S) vào các ô LÌ dưới đây về nguyên mhân 
phát triển kinh tế của Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhất llà từ 
năm 1950 đến năm 1973. 

LL]A. Nhờ thu lợi nhuận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

L_] B. Nhờ cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai. 

L] C. Giá nhập nguyên liệu từ các nước Tây Âu rẻ. 

L] D. Chính sách mở cửa của Nhà nước ra thị trường châu Âu và thế giới. 

L] E. Nhờ tài nguyên, thiên nhiên phong phú 

L_] E. Vai trò điều tiết nền kinh tế của Nhà nước có hiệu quả. 
Câu ð2. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau điây: 


B 
1)9 - 1946 A. Quốc hội Pháp chuyển giao chính quyền vào tay tướng Đờ-(Gôn. 
2)5 - 1947 B. Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ năm ở Pháp được ban hànnh. 
3) 5 - 1958 C. Nền Cộng hòa thứ tư-của Pháp được thiết lập. 


4)1-6- 1958 | D. Những thế lực cứng rắn đã tiến hành cuộc đảo chính ở An- 
giê-ri, đòi thành lập ở Pháp một “chính quyền vững mạnh”. 
ð) 10 - 1958 E. Những người cộng sản Pháp bị gạt ra khỏi chính phủ. _ 

Câu ð3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh xếp sau các nước 
nào trong khối tư bản chủ nghĩa? 

A. Mi, Nhật, Tây Đức, Pháp. B. Mi, Nhật, Hà Lan, Pháp. 

C. Mĩ, Nhật, Pháp, Liên Xô. D. Mi, Nhật, Tây Đức, Trung Quốc. 
Câu ð4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai đảng nào thay nhau cầm 
quyền ở Anh? 

A. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

C. Đảng Bảo thủ và Công đảng. D. Đảng Quốc đại và Đảng Bảo thủ. 
Câu ðã. Nhờ đâu sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền công nghiệp của 
Tây Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng? 

A. Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật. 

B. Nhờ Mĩ cho vay và đầu tư vào Tây Đức hơn 50 tỉ mác. 

C. Nhờ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ. 

D. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế sau chiến tranh. 
Câu ð6. Đánh dấu (X) vào cột dọc dưới đây cho phù hợp với các nước 


Pháp, Anh, Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
vÓ se 


Nội dụng : Phá 
1) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống 
| thuộc địa rộng lớn bị sụp đổ 
2) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước bị 
chia cắt thành hai quốc gia đi theo chế độ kinh 
tế-xã hội khác nhau | 
3) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận “viện 
trợ” kinh tế của Mĩ, đưa kinh tế phát triển nhanh 
4) Tháng 9 - 1946, Quốc hội lập hiến thông qua 
hiến pháp mới, thiết lập nên Cộng hòa thứ tư _Ị 
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B) Thực hiện chính sách đối ngoại theo Mĩ như 
“hình và bóng” : 

6) Cùng với Mi và Tây Âu thành lập khối liên 
minh chính trịquân sự chống lại Liên Xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và phong trào 
công nhận châu Âu 


Câu 57. Xác định chính sách đối nội và đối ngoại của Thụy Điển trong 
các câu dưới đây: 
.A. Giữ vững chính sách hòa bình trung lập tích cực, phản đối các cuộc đấu 
tranh phi nghĩa. 
Ø8. Thực hiện rộng rãi các quyền tự do dân chủ trong khuôn khổ chế độ dân 
chủ tư sản. 
Ơ. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 
D. Khước từ việc gia nhập khối NATO. 
E. Tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mĩ cứu nước . 
Câu 58. Hiệp ước hữu nghị hợp tác Phần Lan-Liên Xô được kí kết vào 
thời gian nào? 
A. Ngày 19 - 9 - 1944 B. Ngày 6 - 4 - 1948 
C. Ngày 4 - 6 - 1948 D. Ngày 9 - 6 - 1945 
Câu 59. Hãy điền dữ liệu vào chỗ trống các câu sau đây nói về Khối thị 
trường chung châu Âu: 
Ä; THốI,pBián HN: TẤT se sácsstiedakbkpddestu ÊG ãyesaagbufgAvSlaAl,Ekold4e Sisá c0 
B. Số thành viên khi mới thành lập 
€C. Mục tiêu kinh tế 
10 9402)0101⁄49)12)a112)atmai:h Pin TỶ"... .ẻố.ẽ cố cố nh 
Câu 60. Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào 
thời kì nào? 
A. 1945 đến 1950 B. 1950 đến 1973 
C. 1978 đến 1991 D. 1991 đến nay 
Câu 61. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì? 
A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. B. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 
C. Chủ nghĩa tư bản hiện đại. D. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 
Câu 62 . "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là: 
A. Kế hoạch khôi phục châu Âu. 
B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu. 
C. Kế hoạch phục hưng châu Âu. 
D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 
Câu 63. Để nhận được viện trợ của Mi sau Chiến tranh thế giới lần hai, 
các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện ¡ào do Mĩ đặt ra? 
A. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng 
hóa của MI. 
B. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp,hạ thuế quan đối với 
hàng hóa MI, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ. 
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C. Để hàng hóa Mi tràn ngập thị trường Tây Âu. 

D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động. 
Câu 64. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mi lập ra 4-1949 nhằằm: 

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. 

C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nann. 

D. Chống lại các nước.XHCN và phong trào giải phóng dân tôc trên thế giới. 
Câu 6ð. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã pbhân 
chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? 

A. MI, Anh, Pháp, Nhật. B. Liên Xô, Mi, Anh, Pháp. 

€. MI, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. D. Liên Xô, Trung Quốc, Mi, Anh. 
Câu 66. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)) 4- 
1949 tình hình châu Âu như thế nào? 

A. Ổn định và có điều kiện để phát triển. 

B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau. 

C. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.. 

D. Dễ xảy ra môt cuộc chiến tranh mới. __ 
Câu 67. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn ssức 
"viện trợ" cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế ssau 
chiến tranh? 

A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 

B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 

C. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chéống 

Liên Xô và các nước XHCN. 


D. A, B, C đúng. 
Câu 68. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào? 
A. 1954. B.1955. C. 1956. D.1957. 


Câu 69. Cộng hòa dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đ)ức 
vào thời gian nào? 

A. 03-09-1990. B. 03-10-1990. ŒC. 03-11-1990. D. 03-12-1990. 
Câu 70. Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào? 

A.1954 B.1955 C.1956 D.1957 
Câu 71. Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu /Âu 
(EEC) gồm: 

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan 

B. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha 

C. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua 

D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha 
Câu 72. Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là gì? 

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu. B. Liên minh châu Âu. 

C. A, B đúng. D. A,Bsai.... 
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Chương V 
QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000) 


Câu 1. Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến 
“chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào? 

A. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

C. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát của Mĩ là: 

A. Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. Tiêu điệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa. 

D. Làm bá chủ toàn thế giới. 

Câu 3. Để thực hiện mưu đô làm bá chủ thế giới, trước hết Mĩ lo ngại 
đến vấn đề gì? 

A. Ảnh hưởng của Liên Xô cùng những thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ 

nhân dân các nước Đông Âu. 

B. Thắng ơi của cách mạng Trung Quốc và sự ra đời của nước Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa. 

C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4. Bản thông điệp mà Tổng thống Tơ-ru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 
12 - 3- 1947 được xem là sự khởi đầu cho: 

A. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh. 

B. Mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mi. 

C. Chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng chiến tranh lạnh. 

D. Chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 5. Vì sao học thuyết Tơ-ru-man vừa mới ra đời đã vấp phải sự phản 
kháng của thế giới? 

A. Vì bản chất phi nghĩa của nó. 

B. Vì bản chất chống cộng của nó. 

C. Vì bản chất bành trướng của nó. 

D. Vì bản chất đe doạ nền hòa bình của nó đối với nhân loại. 

Câu 6. Tháng 6 - 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước 
Tây Âu? 

A. MI thành lập khối quân sự NATO. B. Mi thành lập khối CENTO. 

C. Mi thành lập khối SEATO. D. Mi đề ra “Kế hoạch Mác-san” 
Câu 7. Nước nào dưới đây không có trong II nước gia nhập khối NATO 
năm 1949 do Mĩ cầm đầu? 

A. Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha. B. Anh, Pháp, Hà Lan. 

C. Đức, Tây Ban Nha, Hi Lạp. €. I-ta-li-a, Bỉ, Lúc-xăm-bua. 
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Câu 8. Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các mước 
Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi: 
A. Học thuyết Tơ-ru-man của Mi. 
B. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO. 
C. Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của MI. 
D. Sự thành lập khối quân sự NATO. 
Câu 9. Hiệp ước Vác-sa-va, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào thời 
gian nào và mang tính chất gì? 
A. Thành lập vào tháng 5 — 1955, mang tính chất phòng thủ của các nước: xã 
hội chủ nghĩa. 
B. Thành lập vào tháng 7 - 1955, mang tính chất chạy đua vũ trang với Mĩ 
và Tây Âu. : 
C. Thành lập vào tháng 5 - 1955, mang tính chất cạnh tranh về quân sự với 
Mi và Tây Âu. 
D. Thành lập vào tháng 5 - 1950, mang tính chất phòng thủ của các nước xã 
hội chủ nghĩa. 
Câu 10. Sự kiện nào chứng tỏ rằng đã đến lúc chiến tranh lạnh bao 
trùm cả thế giới? 
A. Mi thông qua “Kế hoạch Mác-san”. 
_B. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO. 
C. Sự ra đời của khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 
D. Sự ra đời và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 
Câu 10. Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (10 - 1949), cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì? 
A. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc. 
B. Được sử ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 
C. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc và các nước châu Á. 
D. Buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. 
Câu 11. Thực dân Pháp buộc phải công nhận độc lập chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương vào thời gian ko. 
A. Ngày 5 - 7 - 1954 B. Ngày 21 - 9 — 1954. 
C. Ngày 21 — 7 — 1954 : D. Ngày 20 - 9 - 1954 
Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo thỏa thuận của các nước 
Đồng minh, quân đội nước nào chiếm đóng ở Triều Tiên? 
A. Liên Xô ở miền Bác Triều Tiên, Mĩ ở Nam Triều Tiên. 
B. Mi ở miền Bắc Triều Tiên, Liên Xô ở Nam Triều Tiên. 
€. Anh, Mi ở miền Bắc Triều Tiên, Liên Xô ở Nam Triều Tiên. 
D. Liên Xô các nước xã hội chú nghĩa ở Bắc Triều Tiên, Mĩ và các nước Tây 
Âu ở Nam Triều Tiên. 
Câu 13. Cuối năm 1948 diễn ra sự kiện gì ở Nam Bắc Triều Tiên? 
A. Nước Cộng hòa đân chủ nhân dân Triêu Tiền được thành lập ở phía bắc. 
B. Nước Đại Hàn dân quốc được thành lập ở phía nam. 
©. Quân đội Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 mở cuộc tấn công xuống phía nam. 
D. Câu A và B là phương án đúng. 
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Câu 14. Tháng 10 - 1950, Quân chí nguyện Trung Quốc tiến vào Triều 
Tiên để làm gì? 

A. Xâm lược Triều Tiên. B. Kháng Mi, viện Triều Tiên. 

C. Cùng với Mĩ xâm lược Triêu Tiên. D. Tranh chấp vùng đất Triều Tiên với Mi. 
Câu 1ð. Ngày 17 - 7 - 1953, Hiệp định đình chiến được kí kết giữa các 
thế lực nào để giải quyết vấn đề về Triều Tiên và Hàn Quốc? 

A, Giữa Trung Quốc ~ Triều Tiên với Mi - Hàn Quốc. 

B. Giữa Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên. 

C. Giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên với Đại Hàn dân quốc. 

D. Giữa Liên Xô với Mĩ để phân chia khu vực ảnh hưởng ở Nam - Bắc Triều Tiên. 
Câu 16. Trước sự đe doa của Mi đối với Cu-ba, mùa hè năm 1962, chính 
phủ Liên Xô và Cu-ba đã thoả thuận điều gì? 

A. Liên Xô đưa quân đội sang Cu-ba, giúp nhân dân Cu-ba chống MIĩ. 

B. Liên Xô và Cu-ba thoả thuận hợp tác chống Mĩ đến cùng. 

C. Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa đạn đạo tầm trung trên lãnh thổ Cu-ba. 

D. Tất cả các thoả thuận trên. 

Câu 17. Lấy cớ gì mà ngày 22 - 10 - 1962, Tổng thống Mĩ Ken-nơ-di lên án 
những hoạt động quân sự của Liên Xô tại Cu-ba? 

A. Lấy cớ Liên Xô xâm lược Cu-ba. B. Lấy cớ an ninh nước Mĩ bị đe dọa. 

C. Lấy cớ châu Mi là của người MI. -D. Lấy cớ Cu-ba là sân sau êm đêm của MI. 
Câu 18. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, Mi đã nhanh 
chóng hất cẳng Pháp dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam, đó là: 

A. Chính quyền Bảo Đại. B. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

C. Chính quyền Ngô Đình Diệm. D. Chính phú Trần Trọng Kim. 

Câu 19. Âm mưu cúa Mĩ trong việc xâm chiếm miền Nam Việt Nam là: 

A. Chia cắt lâu dài Việt Nam. 

B. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của MI. 

C. Biến miền Nam Việt Nam thành trung tâm của chiến lược toàn cầu cầu của MI. 

D. Câu A và B đúng. _ 

Câu 20. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây 
Đức vào thời gian nào? 

A. Ngày 9 — 11 - 1972. B. Ngày 27 - 1l - 1973. 

C. Ngày 20 ~ 1 _ 1973. D. Ngày 28 - 2 _ 1972. 

Câu 21. Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược Liên Xô và MI kí 
vào thời gian nào? gọi tắt là gì? 

A. Vào ngày 26 - 5 - 1972, gọi tắt là SALT-1. 

B. Vào ngày 25 — 6 ~ 1974, gọi tắt là SALT-2. 

CƠ. Vào ngày 15 — 5 - 1972, gọi tắt là ABM. 

D. vào ngày 26 - 3 - 1973, gọi tắt là ABMI. 

Câu 22. Đầu tháng 8 - 1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào 
kí kết Định ước Hen-xin-ki? 

A. Cùng với Mĩ và Liên Xô. . B. Cùng với Mi và Pháp. 

€. Cùng với Mĩ và Anh. D. Cùng với Mĩ và Ca-na-đa. 

Câu 23. Đầu tháng 12 - 1989 đã diễn ra cuộc gặp gỡ không chính thức 
giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mi Bu-sơ ở đâu? 


A. Ở Luân Đôn (Anh). B. Ở I-an-ta (Liên Xô). 
€C. Ở Man-ta (Địa Trung Hải). D. Ở Oa-sinh-tơn (MI). 
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Câu 24. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức đó Tổng Bí thư Đảng Cộrng 
sản Liên Xô và Tổng thống Mi Bu-sơ đã cùng tuyên bố vấn đề gì? 

A. Vấn đề chấm dứt việc chạy đua vũ trang. 

B. Vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân huy diệt. 

C. Vấn đề chấm dứt chiến tranh lạnh. 

D. Vấn đề giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại. 

Câu 25. Những năm 1989 - 1991 dã diễn ra sự kiện gì gắn với công cudộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu? 

A. Liên Xô và các nước Đông Âu cắt đứt quan hệ với nhau. 

B. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ. 

C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu bước vào thời kì ổn định. 

D. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết bị tan rã. 
Câu 26. Ngày 28 - 6 - 1991 diễn ra sự kiện gì gắn với các nước xã hiội 
chủ nghĩa? 

A. Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. 

B. Hội đồng Tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể. 

C. Tố chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố chấm dứt hoạt động. 

D. Liên Xô tuyên bố cắt đứt quan hệ với các nước Đông Âu. 

Câu 27. Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế”? 

A. Mi và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh. 

B. Trật tự hai cực I-an-ta bị xói mòn. 

€. Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ. 

D. Xô - Mi tuyên bố hợp tác trên mọi phương diện. 

Câu 28. Hãy nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về 
quan hệ quốc tế (1945 - 2000) theo yêu cầu sau đây: 


1)6 - 1947: . Hiệp định đình chiến lược được kí kết giữa Trung Quốc - 
Triều Tiên với Mĩ - Hàn Quốc. 

. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp 

ước Vác-sa-va. 

€C. Mi đề ra “Kế hoạch Mác-san” 

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về vấn để Đông Dương được kí kết. 

E. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lan rộng trên 
toàn cõi Đông Dương. 

. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va chấm dứt hoạt động. _ 


. Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng Bí thư Liên Xô 
Goóc-ba-chốp và Tổng thống Mĩ Bu-sơ. 
H. Mi thành lập khối quân sự NATO.. 
I. Quân đội Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 tấn công xuống 
hía nam. 
K. Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí 
Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và 


Tây Đức. “.. 


2)4—-4- 1949 


3) 5 - 1955 
4) 12 - 1946 
ð)21- 7 - 1954 


mm... 
6) 25 - 6 - 1950 
7) 27 -.7 - 1953 


|8) 9 - 11 - 1972 
9) 12 - 1989 


10)1- 7 - 1991 
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Chương VI 
CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẤU HOÁ 


Câu 1. Nối các nội dung sau đây cho phù hợp với nguồn gốc và đặc điểm 
của cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai. 


Tiểu mục 


Nội dụng 


1) Nguồn gốc cứu khoa học. 


2) Đặc điểm | C. Khoa học-kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 


A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều được bắt nguồn từ nghiên 


B. Cách mạng khoa học - kĩ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của con người. 


D. Chiến tranh bùng nổ cần ứng dụng khoa học - kĩ thuật. 
E. Hậu quả của công tác nghiên cứu khoa học ngày càng cao. 


F. Sự bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. 


Câu 2. Ghi tiếp nội dung vào chỗ trống sau đây nói về thành tựu của cách 
mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


A. Khoa học cơ bản 
B. Nhiều ngành khoa học mới 


C. Những ngành khoa học mới kết hợp giữa khoa học tự nhiên với khoa học- 


kĩ 


thuật 


D. Hiện nay các nhà khoa hẹc đang nghiên cứu để giải quyết những vấn đề 

cấp bách về khoa học kĩ thuật phục vụ cuộc sống con người như:................... 

Câu 3. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô L] dưới đây nói về những 
mặt tích cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 


L1} & 
Lls. 
[Je: 


Lln. 


Ll]. 
LÌz. 


L] e. 


Làm thay đổi cơ bản các yếu tố của sản xuất, tạo ra bước nhảy vọt chưa 
từng thấy của lực lượng sản xuất và năng xuất lao động. 

Phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo, đưa con người bay vào vũ trụ. 

Năng lượng nguyên tử, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng mặt trời, 
năng lượng thủy triều được sử dụng. 

Đưa tới những thay đổi lớn lao về cơ cấu dân cư với xu hướng dân $ố lao 
động trong nông nghiệp giảm đi, dân số trong các ngành dịch vụ tăng lên. 
Đưa loài người chuyển sang nền văn minh mới. 

Làm cho sự giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật ngày càng 
được quốc tế hóa cao. 

Công cụ sản xuất mới, máy tính điện tử, máy tự động, người máy 
(rôbốt) và hàng loạt những công cụ mới với chức năng hết sức hiện đại. 


Câu 4. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là 
nước nào trong hệ thống tư bản chủ nghĩa? 
A. Anh B. Nhật €. Mi D. Liên Xô 
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Câu ð. Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qtua 
là những cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào? 

A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuuật 
thế kỉ XX. 

B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kì thưuật 
thế ki XX. 

C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVILI - 
XIX và cuộc cách mạng khoa học.- kĩ thuật đang diễn ra từ những; năm 40 
của thế kỉ XX đến nay. 

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng côàng 
nghệ thế kỉ XX. , 

Câu 6. Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật là gì? 

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. 

B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, vật liệệu.). 

C. Cải tiến việc quản lí sản xuất. 

D. Cải tiến việc phân công lao động. 

Câu 7. Điểm khác nhau eơ bản của khoa học khác với kĩ thuật là gì? 

A. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật. 

B. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các lĩnh vực Toám, Lí, 
Hóa, Sinh. 

€. Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển. 

D.A,B,C đúng. 

Câu 8. Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng: cách mạng 
công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ 
XX là gì? 

A. Do sự bùng nổ dân số. 

B. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tỉnh thần ngày càng đòi hỏi cia cuộc 
sống con người. 

C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới. 

D. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Câu 9. Điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng khoa. học: - kĩ 
thuật lần thứ nhất và là đặc trưng của cách mạng khoa học - ki thuật 
lần thứ hai? 

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa hoc. 

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

€. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

Câu 10. Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản x:uất ›ngày 
càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng nào? 

A: Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất. 

B. Cách mạng công nghiệp. 

C. Cách mạng văn minh tin học. 

D. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai. 
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Câuu 1ƒ. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo 
nhiưững phương hướng nào? 

A. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản. 

B. Đẩy mạnh tự động hóa công cụ lao động, chế tạo công cụ mới. 

(Ơ. Tìm những nguồn năng lượng mới. 

D.A,B,C© dúng. 
Câut 12. Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật 
lần thứ hai tạo nên đã dược xem như "trung tâm thần kinh" kĩ thuật, thay 
com người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục? 

/A. "Người máy” (Rô-bốt). B. Máy tính điện tử. 

Œ. Hệ thống máy tự động. D. Máy tự động. 
Câu! 13. Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng 
trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng 
lượng mới? 

A. Toán học. B. Vật lí học. C. Hóa học. D. 5ïnh học. 
Câu 14. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã 
tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người? 


A. Phát minh sinh học. B. Phát minh hóa học. 
C. "Cách mạng xanh". D. Tạo ra công cụ lao động mới. 
Câu 15. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào? 
A.Mi¡.  DB. Nhật. C. Liên Xô. D. Anh. 
Câu 16. Người máy rôbốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào? 
^A.Mi¡.  DB. Nhật CƠ. Anh. D. Đức. 
Câu 17. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào? 
A. Mi B. Ấn Độ. C. Nhật. D. Mê-h¡-cô. 
Câu 18. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chỉnh phục vũ trụ? : 
A.MI.  D. Liên Xô. €. Nhật. D. Trung Quốc. 


Câu 19. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ 
thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng gì ? 

A. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao. 

B. Sự bùng nổ thông tin. 

G. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế. 

D. Chảy máu chất xám. 
Câu 20. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khơa học - kĩ 
thuật lần thứ hai? 

A. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ. 

B. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 

C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. 


D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng. 
47 


Câu 21. Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp để hoàn chỉnh trích 
đoạn dưới đây về ý nghĩa và tác động tích cực của cuộc cách mạng klhoa 
học - kĩ thuật lân thứ bai. 

"Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa vô cùng to lớn như một. cột 
mốc...(A)... của loài người, đã mang lại những tiến bộ...(B)...,...(C)...và những thay đổi 
to lớn trong cuộc sống con người. 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã cho phép con người thực hiện ...(D)....và 
năng suất lao động, nâng cao. 

Câu 22. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách 
mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai ? 

A. Cách mạng khoa học - kĩ thuật chế tạo vũ khí đặt nhân loại trước nguy cơ 

một cuộc chiến tranh mới. 

B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

©. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn 

ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật. 

D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng. 

Câu 23. Hãy nối sự kiện ở cột B phù hợp với niên đại ở cột A. 


. Đặt chân lên Mặt Trăng. 
. Máy tính điện tử ra đời. 
Con người bay vào vũ trụ. 

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 
. Bom nguyên tử ra đời. 

. 1957. 
. 04-2003. 
. 03-2002. | 


. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên. 


z”me8UOCGœEr> 


. "Máy tính mô phỏng thế giới”. 
H. "Bản đồ gien người" được giải hoàn chỉnh. 


Câu 24. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 
đến nay có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng khoa học - kĩ 
thuật trước đây? : 

A. Nó đã kết hợp chặt chẽ giữa cách mạng khoa học và cách mạng kĩ thuật. 

B. Nó đã đạt được những thành tựu rất cao. 

C. Nó đã có những phát minh, sáng chế mới. 

Ð. Nó đã đưa loại người bước vào nên văn minh công nghiệp. 
Câu 2ð. Hai yếu tố khoa học và kĩ thuật không tách rời nhau, đó là đặc 
điểm của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ mấy? 

A. Lần thứ nhất. B. Lần thứ hai. 

C. Lần thứ ba. _——D. Lần thứ tư. 
Câu 26. Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ 
hai diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ những năm 40 đến những năm 80 của thế kỉ XX. 

B. Từ những năm 30 đến những năm 70 của thế kỉ XX. 
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C. Từ những năm 40 đến những năm 70 của thế kỉ XX. 

D. Từ những năm 50 đến những năm 80 của thế kỉ XX. 
Câu 27. Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 
hai diễn ra trong khỏang thời gian nào? 

A. Từ những năm 70 đến những năm 80 của thế kỉ XX. 

B. Từ những năm 40 đến những năm 80 của thế kỉ XX. 

€. Từ cuộc khủng hỏang năng lượng năm 1973 đến nay. 

D. Từ những năm 80 đến nay. 
Câu 28. Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí 
hàng đầu? 

A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp. B. Cách mạng trắng trong nông nghiệp. 

C. Cách mạng công nghiệp. D. Cách mạng công nghệ. 
Câu 29. Muốn sản xuất ra được nhiều của cải, eon người cần: 

A. Dựa vào bản thân sức lao động của mình. 

B. Tìm cách để không ngừng cải tiến kĩ thuật, hoàn thiện những phương tiện 

sản xuất. h 

€. Câu A và B đều đúng. 

D. Câu A và B đều sai. 
Câu 30. Kĩ thuật muốn tiến bộ, trước hết phải dựa vào: 

A. Sự phát triển của khoa học cơ bản. 

B. Sự văn minh của nhân lọai. 

C. Sự phát triển của văn hóa. 

D. Sự phát minh và cải tiến công cụ sản xuất. 
Câu 31. Những yếu tố nào đã trở thành nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc 
cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học - kĩ 
thuật hiện nay? 

A. Yêu cầu của kĩ thuật và đời sống xã hội. 

B. Yêu cầu của chiến tranh và sự gia tăng dân số. 

C. Yêu cầu của sự văn minh nhân loại. 

D. Yêu cầu của kĩ thuật và sản xuất. 
Câu 32. Khi dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, 
nhân loại đang cần đến những yếu tố nào? 

A. Những công cụ sản xuất mới, có kĩ thuật cao. 

B. Nguồn năng lượng mới và vật liệu mới. 

€. Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo lại. 

D. Câu A và B đều đúng. 
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TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000) 


Câu 1. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiiến 
tranh nào? 
A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. 
B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc. 
C. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc. 
D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. 
Câu 2. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc 
diễn ra chủ yếu ở khu vực nào? 
A. Châu Á, châu Phi và châu Âu. B. Châu Á, châu Phi và châu Mi la-timh. 
C. Châu Á, châu Âu và châu Mi la-tinh. D. Trên tất cả các lục địa. 
Câu 3. Trong lịch sử thế giới hiện đại đã hình thành chủ nghĩa phát xít. 
Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào? 
A. Nước Nhật. B. Nước Pháp. Œ. Nước Đức. D. Nước I-ta-li-a. 
Câu 4. “Hệ thống Vec-xai và Oa-sinh-tơn” được thiết lập vào thời điểm 
lịch sử nào? 
A. Sau Cách mạng tháng Mười Nga. 
B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
C. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
D. Cùng lúc với Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
Câu ð. “Trật tự thế giới hai cực I-an-ta” sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
bị chỉ phối bởi hai cường quốc nàc? 
A. Mi và Trung Quốc. B. Mĩ và Anh. 
€. Mi và Đức. D. Mi và Liên Xô. 
Câu 6. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô LÌ các câu dưới đây nói về đặc điểm 
của lịch sử thế giới hiện đại trong thời kì từ 1917 đến 1945. 
L] A. Mặc dầu trong vòng vây của chủ nghĩa chủ nghĩa tư bản và đế quốc, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô vẫn đứng vững và không ngừng lớn 
mạnh về mọi mặt. 
L] B. Cách mạng thế giới đã giành được hoàn toàn thắng lợi, tiêu diệt tận gốc 
chủ nghĩa đế quốc và phát xít. 
L] C. Chủ nghĩa tư bản ở trong thời kì ổn định tạm thời. 
D. Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít đã dẫn tới Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 
H E. Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai là cuộc đụng đầu giữa hai thế lực 
tiến bộ và phản động trên phạm vi toàn thế giới . 
LL] F. Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai đã mở ra một thời kì mới của lịch 
sử thế giới hiện đại 
Câu 7. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật với những thành tựu to lớn đã 
dẫn tới những chuyển biến quan trọng trong cục diện thế giới. Đó là 
một trong những đặc điểm của thời kì nào? 
A. Từ năm 1917 đến năm 1945. 
B. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70. 
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C. 'Pừ nửa sau những năm 70 đến năm 1991. 

U. “Pât cả các thời kì trên. 
Ciâu 8. Hãy nối một số đặc điểm của lịch sử thế giới hiện đại cho phù 
hợp với từng thời kì sau đây: 


Thời kì | Đặc điểm 
A. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật với những thành 
1) 1917 - 1945 tựu to lớn dẫn tới những biến chuyển quan trọng 


trong cục diện thế giới. 
2) 1945 đến nửa đầu | B. Sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, chính trị các 


mhững năm 70 nước tư bản chủ nghĩa nhờ cải cách kinh tế, đi sâu 
vào cách mạng khoa học-công nghệ thích nghi về 
3) Nửa sau những chính trị xã hội, đã đạt được bước phát triển mới về 


măm 70 đến 1991 kinh tế, ổn định về chính trị và mức sống của người 
dân được nâng cao. : 
C. Chủ nghĩa tư bản đã lâm vào một số cuộc khủng hoảng 
kinh tế, chính trị và xuất hiện chủ nghĩa phát xít đã 
- dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 


Câu 9. Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1945 đến 1991. 

B. Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991. 

C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991. 

D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70. 
Câu 10. Trong những thập niên 50, 60 nền công nghiệp ở Liên Xô như 
thế nào? 

A. ĐỊ giảm sút nghiêm trọng. 

B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới. 

C. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Âu. 

D. Phát triển với tốc độ bình thường. 
Cầu 11. Các nước Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vào khỏang thời gian nào? 


A. Những năm 1948-1949. B. Những năm 1949-1950. 
€. Từ năm 1950. D. Từ năm 1970. 
Câu 12. Từ những năm 70 trở đi, tình hình kinh tế Liên Xô như thế nào? 
A. Khủng hoảng trầm trọng. B. Lâm vào tình trạng "trì trệ”. 
C. Đang đạt mức tăng trướng. D. Vẫn giữ mức phát triển bình thường. 


Câu 13. Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng trong thời 
gian nào? 

A. Đầu năm 1980 đến 1990. B. Cuối năm 1980 đến 1991. 

C. Cuối năm 1988 đến 1991.  D. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80. 
Câu 14. Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hỏang 
và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu: 

A. Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn. 

B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới. 
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C. Sự tha hóa, biến chất của một số người lành đạo Đảng và Nhà nước. 

D. Do hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng. 
Câu 1ð. Năm 1949 gắn liền với sự nào đưới đây? 

A. Khối NATO được thành lập. 

B. Khối Vác-sa-va ra đời. 

€. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập. 

D. Liên Xô phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất. 
Câu 16. Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc? 

A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết. 

B. Trung quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng”. 

Ở. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng "đại nhảy vọt”. 

D. Trung Quốc lắm vào tình trạng hồn loạn. 
Câu 17. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm nào? 

A. Năm 1968. BH. Năm 1987. €C. Năm 1988. Ð. Năm 1978. 
Câu 18. Sau khi giành được độc lập, nước Lao tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đúng hay sai? 

A. Đúng. H. Sai. 
Câu 19. Liên minh chính trị - quân sự do Mĩ cầm đầu ở Đông Nam Á viết 
tắt là gì? 

A. Khối NATO. B. Khối SBATO. 

C. Tổ chức ASBAN. D. Tổ chức EU. 
Câu 20. Khu vực nào trên thế giới thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc 
và chiến tranh? 

A. Khu vực Đông Nam Á. B. Khu vực Bắc Đại Tây Dương. 

C. Khu vực Trung Đông. D. Khu vực Mĩ La-tinh. 
Câu 21. Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa 
vào ngày 26-1-1950? 

A. Lào. B. Cam-pu-chia. C.In-đô-nê-xi-a. D. Ấn Độ. 
Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh 
là "lục địa mới trỗi dậy"?. 


A. Châu Á. B. Châu Mi La-tinh. 
C. Châu Âu. D. Châu Phi. 

Câu 23. Nước cộng hòa nào ở châu Phi được thành lập vào ngày 18-6-1953? 
A. Ai Cập. B. Tuy-ni-di. C. An-giê-ri. D.Ma-rốc. 


Câu 24. Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu t!:òng qua đấu tranh 
chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở: 

A. Châu Á. B. Châu Phi. 

C. Châu Mi La-tinh. D. Châu Á và châu Phi. 
Câu 25. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh 
là "lục địa bùng cháy"? 

A. Châu Á. B. Châu Âu. 

C. Châu Phi. D. Châu Mi Latinh. 
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Câu 26. Nước nào ở châu Mĩ Latinh được xem là "lá cờ đầu" của phong 
trào giải phóng dân tộc? 

A. Mê-hi-cô. B. Ác-hen-ti-na. 

C. Cu-ba. D. Tất cả các nước trên. 

Câu 27. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mi, 
Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

B. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật đang phát triển của thế giới. 

C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ. 

D. Đều thực hiện quân sự hóa nền kinh tế. 

Câu 28. Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát 
triển kinh tế "thần kì"? 

A. Nước MI. B. Nước Pháp. C. Nước Anh. D. Nước Nhật. 
Câu 29. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào được mệnh danh là 
"đế quốc kinh tế”? 

A. Nước MI. B. Nước Pháp. C. Nước Đức. D. Nước Nhật. 
Câu 30. Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm 
quyền ở nước nào? 

A. Nước Đức. B. Nước Anh. €. Nước Pháp. D. Nước Hà Lan. 
Câu 31. Ngày 6-4-1948, một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước 
nào dưới đây được kí kết? 


A. Anh- Liên Xô. B. Liên Xô-MI. 
€C. Phần Lan- Liên Xô. D. Anh-Pháp. 

Câu 32. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì? 
A. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 


C. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. D. Chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
Câu 33. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở 
Liên Xô của các nước Đồng minh? 

A. Hội nghị Pốt-xđam. B. Hội nghị I-an-ta. 

€. Hội nghị Mát-xcơ-va. D. Hội nghị Man-ta. 
Câu 34. Ba nước tư bản trong Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc là những 
nước; 

A. MI, Anh, Đức. B. Mi, Anh, Nhật. 

C. Mi, Anh, Pháp. D. Mĩ, Pháp, Tây Ban Nha. 
Câu 3ö. Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận I-an-ta là của ba 
nước nào? 

A. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ. B. Mi, Anh, Pháp. 

C. Liên Xô, Anh, Pháp. D. Liên Xô, Mi, Anh. 
Câu 36. Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự "đột phá" và biến chuyển 
trong cục diện thế giới? 

A. Sư hợp tác Xô- Mĩ. 

B. Sư vươn lên của Nhật Bản và Tây Âu. 

Ö. Sự chạy đua vũ trang của Mi và Liên Xô. 

D. Sư phát triển của cách mạng khoa học-kĩ thuật. 
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PHẦN HAI 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Chương 1 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐỀN NĂM 1930 


Câu 1. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ haii ở 
Việt Nam? 

A. Để Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất. 

B. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. 

C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam. 

D. Tất cả các ý trên. 
Câu 2. Tổng số vốn mà pháp đầu tư vào Đông Dương để thực hiện chương 
trình khai thác lần thứ hai từ (1994 - 1999) bao nhiêu? 

A. Gấp 20 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

B. Gấp 10 lần so với 6 năm trước chiến tranh. 

C. Gấp 6 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 
Câu 3.Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu tư 
vốn nhiều nhất vào các ngành nào? 

A. Công nhiệp chế biến. B. Nông nghiệp và khai thác mỏ. 

C. Nông nghiệp và thương nghiệp. D. Giao thông vận tải. 
Câu 4. Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ năm 1918-1930 tăng 
lên bao nhiêu? 

A. Từ 20 ngàn héc ta tăng lên120 ngàn héc ta. 

B. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 150 ngàn héc ta. 

C. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 140 ngàn héc ta. 

D. Từ lỗ ngàn héc ta tăng lên 120 ngàn héc ta. 
Câu 5ð. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông 
nghiêp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản. 

B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân. 

C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch. 

D. Không cho nông dân tham gia sản xuất. 
Câu 6. Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? 

A. Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn. 

B. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc. 

C. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc. 

D. Tất cả các ý trên. 
Câu 7. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản 
Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam? 

A. Nhằm cột chặt nên kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 
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B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nên công nghiệp 
Pháp sản xuất. 

C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp. 

D. Câu a và b đều đúng. 
Câu 8. Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đóng thuế rất nặng 
vào hàng hóa của các nước nào khi nhập vào thị trường Đông Dương? 

A. Hàng hóa của Ấn Độ. B. Hàng hóa củaTrung Quốc, Nhật Bản. 

©. Hàng hóa của Thái Lan, Xin-ga-po. D. Hàng hóa của Triều Tiên, Mông Cổ. 
Câu 9. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 
ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như 
thế nào? 

A. Nên kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

B. Nền kinh tế mở cửa. 

C. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ :huộc vào pháp. 

D. Nần kinh tế thương nghiệp và công nghiệp phát triển. 
Câu 10. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân 
Pháp bắt đầu vào năm nào? 

A. 1914 B. 1918 C. 1919 D. 1920 
Câu I1. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai 
của Pháp là gì? 

A. Vừa thai thác vừa chế biến. B. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. 

C. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng. D. Tăng cường đầu tư thu lãi cao. 
Câu 12. Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu 
phơrăng gấp 10 lần trước chiến tranh được thực hiện vào năm nào? 

A. 1926 B. 1927 €C. 1928 D. 1929 
Câu 13. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các 
hàng hóa nước ngoài vì: 

A. Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương. 

B. Cần trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài. 

€. Muốn độc quyên chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương. 

D. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển. 
Câu 13. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Đông Dương, tư bản độc 
quyền Pháp đã làm gì? 

A. Ban hành: đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào 

Đông Dương. 

B. Cần trở hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản. 

C. Lập ngân hàng Đông Dương. 

D. Chỉ nhập hàng hóa Pháp vào thị trường Đông Dương. 
Câu 15. Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản 
không thay đổi vì: 

A. Không xây dựng các ngành công nghiệp nặng ở nước ta. 

B. Tăng cường đánh thuế nặng. 
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C. Hạn chế phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng, biến Điông 
Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. 
D. Bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai thác mỏ. 
Câu 16. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của 
Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì? 
A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập. 
B. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt. 
C. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm lệ 
thuộc Pháp. 
D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp. 
'Câu 17. Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế triệt để ở Việt 
Nam, chính sách đó được biểu hiện như thế nào? 
A. Mọi quyền hành nắm trong tay người Pháp. 
B. Mọi quyền hành nắm trong tay vua quan Nam triều. 
C. Mọi quyển hành vừa nắm trong tay người Pháp vừa nắm trong tay vua 
quan Nam triều. 
D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
Câu 18. Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo 
dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 
A. Lôi kéo, mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xã hội. 
. B. Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp. 
C. “Chia để trị” và thực hiện có văn hóa nô dịch, ngu dân. 
D. Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai. 
Câu 19. Chính sách “chia để trị” mà bọn thực dân Pháp áp dụng ở Việt 
Nam được biểu hiện như thế nào? 
A. Nam Kì: thuộc Pháp, Trung Kì : nửa bảo hộ, Bắc Kì: bảo hộ. 
B. Nam Ki: bảo hộ, Trung Kì: thuộc Pháp, Bắc Kì: nửa bảo hộ. 
C. Nam Kì: Nửa bảo hộ, Trung Kì: bảo hộ, Bác Kì: thuộc Pháp. 
D. Tất cả các câu trên đều sai. 
Câu 20. Chính sách văn hóa, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam 
nhằm mục đích gì? 
A. Đào tạo đội ngũ trí thức ở Việt Nam để đưa sang Pháp. 
B. "Khai hóa” văn minh cho dân tộc ta. 
C. Nô dịch, đồi trụy nhân dân ta. 
D. Tất cả các câu trên đều sai. 
Câu 21. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc kkai 
thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp nào? 
A. Nông dân, địa chủ phong kiến. 
B. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công. 
C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc. 
D. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân. 
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Câu 22. Giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của việc khai thác của Pháp 
sau chiến tranh? 

A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 

B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản đân tộc. 

Œ. Cóng nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến. 
Câu 23. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực đân Pháp, 
thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến như thế nào? 

A. Sẵn càng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc. 

B. Sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp. 

C. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi. 

D. Sản sàng đứng lên chống thực dân để giải phóng dân tộc. 
Câu 24. Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào? 

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng. 

B. Bị thực đân pháp chèn ép, kiểm hãm. 

€. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nẻ nhất. 

D. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi. 
Câu 25. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, còn 
có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam ? 

A. Giai cấp nông dân. B. Giai cấp công nhân. 

C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến. D. Giai cấp tư sản dân tộc. 
Câu 26. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực đân Pháp ở 
Việt Nam, giai cấp tư sản phân hóa như thế nào? 

A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp. 

B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp. 

C. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản. 

. D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương. 

Câu 27. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở 
Việt Nam, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào? 

A. Có thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh chống Pháp. 

B. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh. 

C. Có tỉnh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng gân tộc. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
Câu 28. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phận quan trọng 
của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta? 

A. BỊ thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ. 

B. Đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp. 

€. Câu A đúng, câu B sai. 

D. Cả câu A, B đều đúng. 
Câu 29. Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ hai? 

A. Nông dân. B. Tư sản dân tộc.  C. Địa chủ. D. Công nhân. 
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Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và 
đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam? 

A. Công nhân. — B. Nông dân. C. Tiểu tư sản. — D. Tư sản dân tộc. 
Câu 31. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất œủa 
giai cấp công nhân Việt Nam? 

A. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc. 

B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân. 

C. Kế thừa truyễn thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. 

D. Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách 

mạng thế giới, nhất là cách =aạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác — Lêniin. 
Câu 32. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào: có 
đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 

A. Giai cấp nông đân. B. Giai cấp tư sản dân tộc. 

€. Giai cấp công nhân. D. Tấng lớp tiểu tư sản. 

Câu 33. Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu? 

A. Giai cấp tư sản bị phá sản. 

B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất. 

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép. 

D. Thợ thủ công bị thất nghiệp. 

Câu 34. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành 
mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam? 

A. Giữa công nhân và tư sản. 

B. Giữa nông dân và địa chủ. 

C. Giữa nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa thực dân Pháp. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 3ã. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp ở 
Việt Nam, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng 
Việt Nam? 

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân vơi giai cấp tư sản. 

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân vơi địa chủ. 

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân vơi đế quốc Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nông dân với đế quốc Pháp. 

Câu 36. Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt 
Nam là gì? 
A. Thâu tóm quyển hành trong tay người Pháp. 
B. Cấu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân. 
C. “Chia để trị”. 
D. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta. 
Câu 37. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của 
Pháp ở Việt Nam là gì? 

A. Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản người Việt. 

B. Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyển lực trong tay người Pháp. 
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C;. Thắng tay đàn áp, khủng bố nhán dân ta. 

D). A,B, C, đúng. 
Câu 38. Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp 
tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người 
nôn;g dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất? 

Av, Giải cấp địa chủ phong kiến. B. Tầng lớp đại địa chủ. 

C¡. Tầng lớp tư sản mại bản. D. Giai cấp tư sản dân tộc. 
Câu: 39. Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với 
thực dân Pháp như thế nào? 

A\v. Sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để chống tư sản dân tộc. 

Ei. Sản sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp khi bị chèn ép. 

C. Sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hướng quyền lợi. 

D. Sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị cắt xén quyển lợi về kinh tế. 
Câu: 40. Giai cấp tư sản Việt Nami vừa mới ra đời đã: 

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng. 

H. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm. 

Œ. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 

D. Được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực cho chúng. 
Câu 41. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở 
Đông Dương, có hai giai cấp bị phân hoá thành hai bộ phận, đó là các 
giaä cấp nào? 

A. Giai cấp nông dân và giai cấp công nhân. 

H. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

Œ. Giai cấp đại địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản. 

ñ. Giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản. 
Câu 42. Có tỉnh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng 
thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào? 


A. Giai cấp địa chủ phong kiến. B. Giai cấp tư sản. 
€. Tầng lớp tư sản dân tộc. D. Tầng lớp tư sản mại bản. 


Câu 43. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng đó là gì? 

A. Đại diện che lực lượng sản xuất tiến bộ. 

B. Có tỉnh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm. 

C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân kế 

thừa truyền thống yêu nước của dân tộc. 

D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung. 
Câu 44. Giai cấp nào có tỉnh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức 
kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp 
nông dân? 

A. Tiểu tưsản.  B. Công nhân. C. Tư sản. D. Địa chủ. 
Câu 4ð. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của 
cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta? 

A. Vì bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ. 

B. Vì đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp. 
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C. Câu A đúng, câu B sai. 

D. Câu A, B đều đúng. 

Câu 46. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại 
mhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản. 

€C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và chủ nghĩa thực dân Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ. 

Câu 47. Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách 
mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất? 

A. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6 - 1919). 

C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 - 1920). 

D. Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế. 4 
Câu 48. Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va 
vào tháng 2-1919. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang ở đâu? 

A.ỞAnh. B. Ở Pháp. C. Ở Liên Xô. D. Ở Trung Quốc. 
Câu 49. Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam? 

A. Quốc tế Cộng sản được thành lập (2-1919). 

B. Đảng Cộng sản Pháp ra đời (1920). 

€C- Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời (1921). 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu ð0. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước 
theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mế? 

A. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

B. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

C_ Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác. 

D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yêú. 

Câu 51. Phong trào đấu tranh đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi 
xướng, đó là: 

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn. 

B. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì. 

C_ Phong trào “ Chấn hưng nội hóa” “ Bài trừ ngoại hóa”. 

D. Thành lập đảng Lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng. 

Câu 52. Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1123?. 

A. Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu. 

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài. 

C. Nguyễn Khác Nhu, Phó Đức Chính. 

D. Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái. 
Câu 53. Những tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Piục 
Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của tổ chức nào? 

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Việt Nam Quốc dân đảng. 

C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Đông Dương Cộng sản đảng. 
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Câu 54. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản 
tror.øg phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là: 

A. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhanh lúa”. 

B. “Tin túc”, “Thời mới”, “Tiếng dân”. 

€. “Chuông rè”, “ Tin tức”, “Nhành lúa”. 

D. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”. 

Câu 5ã. Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) có hai 
sự kiện trong nước tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào? 

A. Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son và công nhân Phú Rièng. 

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyên pháp thả Phan Bội Châu và đám tang 

Phan Châu Trinh. 

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang nổ tại Sa Diện và Nguyễn Ái Quốc 
gởi yêu sách đến Hội Nghị Véc-xai. 

D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đò: thả Phan Bội Châu. 
Câu 56. Trần Dân Tiên viết: “oiệc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đâu 
thời dại dấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiêu mùa xuân”. Sự 
kiện nào sau đây phản ánh điều đó? 

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. 

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). 

€. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926). 

D. Tiếng bom Phạm Hông Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6-1924). 

Câu 57. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên 
nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 
1926) cuối cùng bị thất bại? 

A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. 

B. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp phong trào. 

C. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị; 
tâng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh đạo 
phong trào cách mạng. 

D. Do chủ nghĩa Mác — Lê-nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

Câu õð8. Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 
1919 - 1924 chủ yếu là: 

A. Đồi quyền lợi về kinh tế. 

B. Đòi quyên lợi về chính trị. 

C. Đòi quyên lợi về kinh tế và chính trị. 

D. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc. 

Câu 59. Chọn địa danh đúng để điền vào câu sau đây: 
Sang năm 1924, có nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, 


A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn. B. Nam Định, Nà Nội, Hải Dương. 

C. Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh. D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. 
Câu 60. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu 
tranh tự giác? 

A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 
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B. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922). 
C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháấp đi 
đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8 - 1995). 

D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926). 

Câu 61. Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã 
thấm sâu hơn uào giai cấp công nhân ouè bắt đầu biến thành hành diộng 
của giai cấp công nhân Việt Nam”. 

A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925). 

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và 

thuộc địa (7-1920). 

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện (Quảng Châu) (6-1924:). 

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919). 

Câu 62. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?' Tại 
đâu? Đầu tiên Bác đến nước nào? 

A. Ngày 6-5-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

B. Ngày 5-6-1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

C. Ngày 5- 6-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

D. Tất cả các câu trên đêu đúng. 

Câu 63. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ II? 

A. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa. 

B. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp. 

€. Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. 

D. Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 
Câu 64. Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), Bác Hồ đi từ mước 
nào đến nước nào để nghiên cứu, học tập Cách mạng tháng Mười Nga. 

A. Từ Mi sang Nga. B. Từ Pháp sang Trung Quốc. 

€. Từ Anh sang Nga. D. Từ Anh sang Pháp. 

Câu 6ð. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con 
đường cứu nước đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919). 

B. Nguyyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920). 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 

thuộc địa (7-1920). 

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925). 
Câu 66. Để nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác- Lê-nin và Cách mạng 
tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ 
yếu ở nước nào? 

A. Ở Liên Xô. B. Ở Pháp. C. Ở Trung Quốc. D. Ở Anh. 

Câu 67. Đứng trước chủ nghĩa tư bản uà chủ nghĩa đế quốc, quyên lợi 
của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời hêu gọi của Các Mác: “ 
Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại ;”. Hãy cho biết đoạn văn trên của 
ai, viết trong tác phẩm nào? 

A. Của Lê-nin, trong sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

B. Của Mác - Ăn-ghen trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. 
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(Œ. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa. 
D. Tất cả đều sai. 
Câu 68. Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất 
nước mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới? 
.A. Tháng 6 - 1924. B. Tháng 6 - 1922. 
©. Tháng 12 - 1923. D. Tháng 6 - 1923. 
Câu 69. Sự kiện ngày 17-6-1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
ở Liên Xô, đó là: 
A. Người dự Đại hội nông dân Quốc tế. 
H. Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. 
C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ. 
D. Người dự Đại hội lần thứ VHI của Quốc tế Cộng sản. 
Câu 70. Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 
1919 đến năm 1925 là gì? 
A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3-2- 1930). 
B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 
C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 
D. Quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” để truyền bá chủ 
nghĩa Mác —- Lê-nin vào Việt Nam. 
Câu 71. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước. 
A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. 
C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. D. Câu A và câu C đúng. 
Câu 72. Trong những năm 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu 
gắn với họat động của Nguyễn Ái Quốc? 
A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga. 
B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước 
đúng đắn. 
C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. 
D. Nguễn Ái quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 
Câu 73. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với họat động của Nguyễn Ái 
Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924? 
A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. 
B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
C. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 
D. Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
Câu 74. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những 
năm 1911-1930 là gì? 
A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu 
nước đúng đắn. 
B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 
D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Câu 75. Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 
1 


G. Tìm con đường cứu nước sang phương Tây 
| H. Bị bắt ở Trung Quốc 
Câm 76. Xác định mối quan hệ cặp đôi giữa các niên đại và sự kiện sau điây: 


l A B 

1. Phan Bội Châu TA Bản án chế độ thực dân Pháp. 

L2 - Phan Châu Trình B. Mưu sát tên toàn quyền Móc-lanh 

| 3. Phạm Hồng Thái | C. Khởi xướng phong trào Đông Du. 

| 4. Nguyễn Ái Quốc Ì D. Thực hiện chủ trương cải cách dân chủ. 
| | E. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

I 

ị 


Niền đai Ƒ Sự kiện | 
J1.5-6- 1911 ¡ A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạnng 
2 7-1920 | thanh niên 
3.6- 1925 B. Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2 1930 |C. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 


! D. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về viấn 
| __ đề dân tộc và thuộc địa. 


Câu 7?. Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác 
với con đường cứu nước của lớp người đi trước là: 

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. 

B. Đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước. 

C_ Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước. 

D. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước. 
Câu 78 Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc là: 

A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu 

nước của Nguyễn Ái Quốc 

B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (18-6-1919). 

C_ bọc luận cương của Lênin về vấn để dân tộc và thuộc địa (7-1920). 

D_ Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập kêu tế III và tham gia sáng lập Đảng 

Cộng sản Pháp (12-1920). 

Câu le Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế 
quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp 
bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc? 

A_ Đời sống công nhân. B. Nhân đạo. 

C_ Người cùng khổ. D. Tạp chí Thư tín quốc tế. 
Câu 80. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện 
mào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên 
là phút Bác Hồ cười” 

A. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri. 

B_ Khi đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 
@ 


Œ. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”. 

Ð. Khai dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924). 
Câu 81. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị 
trí chiên lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa 
phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở 
các thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các 
nước thuộc địa trong: 

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12-1920). 

H. Hội nghị Quốc tế nông dân (6-1928): 

Œ. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924). 

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội VNCM Thanh niên (5-1929). 
Câu 82. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo: 

A. Đời sống công nhân. B. Người cùng khổ (Le Paria). 

C. Nhán đạo. D. Sự thật. 
Câu 83. Thời gian tháng 6-1994 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở 
Liên Xô, đó là sự kiện nào? 

A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 

B. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. 

ŒC. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ. 

D. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. 
Câu 84. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn 
ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)? 

A. Dự Hội nghị quốc tế nông dân. 

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản. 

C. Ra báo “Thanh niên”. 

D. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
Câu 8ð. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là: 

A. “Bản án chế độ thực dân Pháp” B. “Đường kách mệnh”. 

C. Báo “Thanh niên”. D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 86. Thời gian ở Liên Xô 1923-1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho 
các tờ báo: 

A. Đời sống công nhân. : B. Báo Nhân đạo, Báo Sự thật. 

C. Tạp chí Thư tín quốc 'ế, Báo Sự thật. D. Tạp chí Thư tín quốc tế. 
Câu 87. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V 
(1924) tại Liên Xô vào năm bao nhiêu tuổi? 

A. 33 tuổi B. 34 tuổi C. 35 tuổi D. 36 tuổi 
Câu 88. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc. 

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh”. 

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại lạng lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách 

mạng thanh niên. 
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Câu 89. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến cchủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam? 
A. Tác phẩm “Đường khách mệnh” và “Bản án chế độ thực dân Pháp” điược ‹ đưa 
vào Việt Nam. 
B. Báo “Người cùng khổ”, báo “Thanh niên” được phổ biến ở Việt Nam. 
C. Chủ trương “Vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 90. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng thanh miên 
gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc: 
A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Tớng Châu — Trung Quốc, 
ra báo “Thanh niên”. 
B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước. 
C. Chủ trương phong trào “Vô sản hóa”. 
D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diiêm 
và cưa Bến Thủy. 
Câu 91. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong nhưng 
năm 1919-1925? 
A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. 
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảngg vô 
sản ở Việt Nam. 
C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong (cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc. 
D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. 
Câu 92. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời 
gian nào? Ở đâu? 
A. Tháng ð - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 
B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc). 
C. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 
D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 
Câu 93. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là: 
A. Báo Thanh niên. `. Tác phẩm “Đường khách mệnh”. 
__ Ô “Bản án chế độ thực dân Pháp” — D. Báo “Người cùng khổ”. 
Câu 94. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của 
Nguyễn Ái Quốc? 
- Cách mạng là sụ nghiệp của quần chúng. 
- Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo. 
- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó uờ đoàn kết uới cách mạng thế giới. 
A. Tạp chí Thư tín quốc tế. B. “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
C. “Đường kách mệnh”. D. Tất cả đều đúng. 
Câu 9ð. Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội 
Việt Nam Cách mạng thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức 
chính trị nào? 
A. Hội Liên hiệp thuộc địa. 
B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
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(. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

ID. Tần Việt cách mạng đảng. 
Câu! 96. Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách 
mạng đảng? 

/A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì. 

H. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Ki. 

Ơ. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì. 

D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Ki. 
Câu 97. Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa như thế nào dưới tác 
động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên? 

A. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính 

đáng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Œ. Một số gia nhập vào Việt Nam Quốc dân đảng. 

D. Câu A và B đều đúng. 
Câu 98. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào năm nào? Địa bàn 
hoạt động chính ở đâu? 

A. 25-12-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Ñì 

B. 25-12-1926, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung, Kì. 

C. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì. 

D. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì. 
Câu 99. Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng 
nào? 

A. Dân chủ vô sản. B. Dân chủ tư sản. 

C. Dân chủ tiểu tư sản. D. Dân chủ vô sản và tư sản. 
Câu 100. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là gì? 

A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua. 

B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 
Câu 101. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2- 
1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào? 

A. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh. 

B. Ở Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La. 

C. Ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế. 

D. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình. 
Câu 102. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại do nguyên nhân khách 
quan nào? 

A. Giai cấp tư sản đân tộc lãnh đạo. 

B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu. 

C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động. 

D. Đế quốc Pháp còn mạnh. 
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Câu 103. Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 
đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929? 
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng 
sản liên đoàn. 
C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
D. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
Câu 104. Báo" Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào 
được thành lập năm 1929 ở Việt Nam? 
A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
B. Đông Dương Cộng sản đảng. 
C. An Nam Cộng sản đảng. 
D. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. 
» Câu 105. Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng đảng đã dẫn đến thành 
lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1999? 
A. Đông Dương cộng sản đảng. 
B. An Nam cộng sản đảng. 
C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
D. Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
Câu 106. Bằng cách đánh số thứ tự, hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử sau 
đây theo thứ tự biên niên sử. 
Số thứ tự _| Các sự hiện lịch sử 
A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai. 
C. Thành lập Tân Việt cách mạng đảng. 
D 
E 


. An Nam cộng sản đảng được thành lập. 

. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vất đề 
dân tộc và thuộc địa. 

r. Đông Dương cộng sản đảng ra đời. 

H. Việt Nam quốc dân đảng thành lập. 

I. Tác phẩm “Đường khách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc xuất bịn ở | 
Trung Quốc. 


K. Đông Dương cộng sản liên đoàn thành lập. 
L. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam quốc dân đảng. 


Câu 107. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam quốc dân đảng: 
A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn. 
B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. 
C. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan ng. 
D. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính. 
Câu 108. Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn 
Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925} 


A. “An Nam trẻ”, “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản ún chế độ thự. dân 
Pháp”, “Đường kách mệnh”. : 
B. “Người cùng khổ”, “Người nhà quê”, “Thanh niền”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
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C. “Người cùng bhổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường 
bách mệnh”, “Nhán dạo”. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 109. Câu nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng 
sản năm 1929? 
A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. 
B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam. 
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập đảng Cộng sản Việt Nam. 
D. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. 
Câu 110. Nối các cột A, B, C cho phù hợp với tên tổ chức, khuynh hướnh 
tư tưởng và hướng phát triển của các tổ chức chính trị trước khi thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
A B 
1. Hội Việt Nam Cách | A. Cách mạng dân tộc, 
mạng thanh niên. dân chủ- cải lương. 
2. Tân Việt cách mạng đảng. 


D. Cách mạng vô sản — 
thành lập đảng cộng sản. 
E. Thành lập Đảng cộng 
sản. 
3. Việt Nam quốc dân đảng |C. Cách mạng dân | F. Phá sản. 
chủ tư sản. 


B. Cách mạng vô sản. 


Câu 111. Nối tên các tổ chức cộng sản gắn với các địa danh cho sẵn sau đây: 


Các tổ chức cộng sản Địa danh 


1. Đông Dương cộng sản đảng. A. Nam RE. 


2. An Nam cộng sản đảng. B. Trung Kì. 
3. Đông Dương cộng sản liên đoàn. C. Bác Kì. 


Châu - Trung Quốc. 
Câu 112. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách 
mạng thanh niên là: 

A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên. 

B. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên. 

G. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt. 

D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động 

hợp nhất với thanh niên. 
Câu 1138. Vì sao trong nội bộ của Tân Việt cách mạng đẳng phân hóa? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ 
của Tân Việt. 

. Nội bộ Tân Việt không thống nhất. 
. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam. 
. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 


© (c2 
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Câu 114. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách 
mạng đảng bị phân hoá? 
A. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. B. Tư tưởng dân chủ tư sản. 
C. Chủ nghĩa Mác — Lênin. D. Hệ tư tưởng phong kiến. 
Câu 115. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng nào? 
A. Chủ nghĩa dân tộc. B. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 
€. Chủ nghĩa Mác — Lêni¡n. D. Chủ nghĩa dân sinh. 
Câu 116. Đảng viên của Việt Nam quốc dân đảng bao gồm những thành 
phần nào? 
A. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ. 
B. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn 
bán nhỏ. 
C. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa 
chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp. 
D. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến. 
Câu 117. Sự non yếu của tổ chức Việt Nam quốc dân đảng được biểu 
hiện ở những điểm nào? 
A. Thành phần đảng viên của đảng phức tạp. 
B. Tổ chức thiếu chặt chẽ, lỏng léo. 
C. Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì! 
D.A, B và C đúng. ộ 
Câu 118. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1950)? 
A. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp. 
B. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vỡ. 
C. Bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Ba danh 
(9-2-1929) - trùm mộ phu cho các đồn điển cao su. 
D. Thực hiện mục tiêu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyên. 
Câu 119. Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930)? 
A. Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội. 
B. Yên Bái, Hà Nội , Phú Thọ. 
C. Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình. 
D. Yên Bái. 
Câu 120. Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa ?ên 
Bái thất bại? 
A. Thực dân Pháp còn mạnh. 
B. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng non yếu. 
€. Khởi nghĩa nổ ra bị động. 
D. Khởi nghĩa nổ ra chậm so với yêu cầu. 
Câu 121. Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái? 
A. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với lè lũ 
cướp nước và tay sai. 
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B. Châm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối vớ. 
cách mạng Việt Nam. 
C. Đánh dấu sự khủng hoảng của huynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 
D. Việt Nam quốc dân đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc 
của nhân dân ta. 
Câu 122. Nhân vật nào là chủ yếu của Việt Nam quốc dân đảng? 
A. Phan Bội Châu. B. Phan Chu Trinh. 
C. Tôn Đức Thắng. D. Nguyễn Thái Học. 
Câu 123. Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ 
với: sự kiện lịch sử nào? 
A. Phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỉ XX. 
B. Sự ra đời của công hội (Bí mật) ở Sài Gòn- Chợ Lớn 1920. 
C. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930). 
D. Vụ ám sát Ba-danh - tên trùm mộ phu (9-2-1929). 
Câu 124. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, những người cộng sản Việt 
Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong 
trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc? 
A. Do phong trào dân tộc đân chủ ở nước ta phát triển mạnh. 
B. Do phong trào dân tộc và dân chủ, đặc biệt là phong trào công nông theo 
con đường cách mạng Việt Nam phát triển mạnh. 
C. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam quốc dân đảng “ 
tan rã. 
D. Sự phát triển mạnh của hai tổ chức Thanh niên và Tân Việt. 
Câu 125. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào? 
A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3-1929). 
B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929). 
C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6-1929). 
D. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7- 1929). 
Câu 126. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào? 
A. Tháng 1- 1929. B. Tháng 2- 1929. 
C. Tháng 3- 1929. D. Tháng 4- 1929. 
Câu 127. An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào? 
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
B. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung 
Quốc và Nam Ki. 
C. Các hội viên tiên tiến trong Tân Việt cách mạng đảng. 
D. Số còn lại của Việt Nam quốc dân đảng. 
Câu 128. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào? 
A. Tháng 7-1929. B. Tháng 8-1929. 
C. Tháng 9- 1929. D. Tháng 10-1929. 
Câu 129. Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức 
nào ra đời sớm nhất? 
A. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
B. Đông Dương cộng sản đảng. 


7I 


C. An Nam cộng sản đảng. 
D. Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng. 
Câu 130. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 
A. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam. 
B. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. 
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
D.A,B, C đúng. 
Câu 131. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có 
sự hạn chế gì? ' 
A. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản: sự 
phát triển của cách mạng Việt Nam. 
B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi. 
C. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại 
D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng. 
Câu 132. Hãy nối nhân vật ở cột (A) phù hợp với sự kiện ở cột (B) 


1. Nguyễn Ái Quốc . Việt Nam Quốc dân Đảng. 
2. Ngô Gia Tự . 8a Diện (Quảng Châu, Trung Quốc). 
4. Tôn Đức Thắng . Đảng Lập hiến. 


5. Phạm Hồng Thái , . Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
6. Bùi Quang Chiêu . Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. 
7. Phan Bội Châu . Phong trào Đông du. 

. Công hội (bí mật) ở Sài Gòn - Chợ Lớn 


Câu 138. Sách giáo khoa nêu tên nhiều tờ báo, tên sách: “Chuông rè”, “ 
An Nam trẻ”, “Người nhà quê”, “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Đời sống 
nhân dân” “Bản áún chế độ thực dân”, “ “Sự thật, “Thư tín quốc tẾ”, 
“Thanh niên”, “Đường cách mệnh” Hãy sắp xếp các tên sách, báo theo 
các nhóm: 

A. Bách báo nước ngoài. 

B. Sách báo của các phong trào yêu nước dân chủ công khai. 

C. Sách báo gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 
Câu 134. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào? 

A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. 

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. 

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước. 
Câu 13ð. Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức 
cộng sản đã họp ở đâu? 

A. Quảng Châu (Trung Quốc). B. Ma Cao (Trung Quốc). 

C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc). D. Câu A và B đúng. 
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Câu 136. Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của 
các tổ chức cộng sản nào? 
A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng. 
B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản 
liên đoàn. 
C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
D. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
Câu 137. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hôi nghị hợp nhất ba tổ 
chức cộng sản (3- 9- 1930) thể hiện như thế nào? 
A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 
B. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua. 
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 138. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Aí Quốc khởi thảo, đó là: 
A. Làm cách mạng tư sản dân quyển và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. 
B. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. 
C. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. 
D. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng 
đân tộc. 
Câu 139. Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được 
nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? 
A. Công nhân và nông dân. 
B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trưng nông. 
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến. 
D. Công nhân, nông dân, tư sản. 
Câu 140. Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng 
chí Trần Phú soạn thảo? 
A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân 
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
B. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của 
giai cấp vô sản lãnh đạo. 
Z. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong 
kiến sau. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 141. Sách giáo khoa Lịch „ lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm nụ của. 
cách mạng tư sản dân quyển ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc, bọn 
phòng hiến ouà giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam 
độ: lập...”. Đó là một trong những nội dung của văn kiện nào? 
A. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng do đồng chí Trần Phú 
soạn thảo. 
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B. Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-1930). 

C. Cương lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

D. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

Câu 142. Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. 2-3-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc). 

B. 10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc). 

C. 3-1935, tại Ma Cao (Trung Quốc). 

D. 10-1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc). 

Câu 143. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận 
cương chính trị tháng 10 - 1930? 

A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân 
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác Lênin lãnh đạo. 

C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. 

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công- nông. Đồng thời 
“phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông.. để kéo họ vào phe 
vô sản giai cấp”. 

Câu 144. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông 
Dương vào thời gian nào? 

A. Tháng 3 năm 1930. B. Tháng 5 năm 1930. 

C. Tháng 10 năm 1930. D. Tháng 12 năm 1930. 

Câu 145. Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 

A. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. 

B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. 

C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam. 

D. Là bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Câu 146. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3- 
2-1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây là đúng? 

A. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản. 

B. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó. 

C. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản. 

D. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng tiành niên. 

Câu 147. Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng 
(3-2-1950)? 
A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng. 
B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ của Đảng và chỉ lịnh 
Ban chấp hành Trung ương lâm thời 
C. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời 
D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương 
Câu 148. Tổ chức nào không dưới đây tham gia Hội nghị thành lập 
Đảng? 

A. Đông Dương cộng sản đảng. B. An Nam cộng sản đảng. 

C. Đông Đương cộng sản liên đoàn. D. Hội Việt Nam cách mạng thanh nên. 
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Câu 149. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố, yếu tố nào 
sau: đây không đúng? 

/A. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam. 

IB. Sự thất bại của Việt Nam quốc dân đảng. 

Œ. Sự phố biến chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam. 

I). Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam. 

Câu! 150. Hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930 đã thông qua: 

/A. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 

. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. 

Œ. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo. 

ID. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

Câu: 151. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì? 

/A, Độc lập dân tộc và tự do. 

1. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

©. Độc lập dân tộc và dân chủ. 

D. Độc lập dân tộc và mọi người sống sung sướng tự do. 

Câu 152. Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi 
thảo là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân tộc và nhân văn? 

A. Nêu cao vấn để dân tộc lên hàng đầu. 

B. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam. 

C. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc, khả 
nặng phân hóa, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải 
phóng dân tộc. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 153. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc 
cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền 
thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của: 

A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

B. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo. 

C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

Ð. Luận cương chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo. 

Câu 154. Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam 
là gì? 

A. Đánh đổ phong kiến địa chủ, giành đất cho dân cày. 

B. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dán tộc. 

C. Đánh đổ thế lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột theo lối tư bản thực hành 
cách mạng thổ địa triệt để và đánh đố chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho 
nhân dân hoàn toàn độc lập. 

D. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến. 

Câu 155. Những điểm hạn chế của Luận cương chính trị 1930? 
A. Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa. 
B. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản. 
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C. Không thấy được khả năng phân hóa và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa 
chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc. 
D. Cả ba ý đều đúng. 
Câu 156. Viết cho đầy đủ phần còn lại của những câu sau: 
A. Chi bộ Đảng đầu tiên ở Việt Nam ra đời ở nhà số 5D phố Hàm Long, Hà 
Nội có:các Đẳng nhƯ:,..‹..‹......--:s- 050302 t6212405k b6 82A 
B. Đông Dương cộng sản đảng ra đời sau khi...............................ccằàeeằ: 
C. An Nam cộng sản đảng do các......................... co càs heo thành lập. 
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn do ............................. ..- -------- thành lập. 
Câu 157. Đúng hay sai? 
A. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo được thông qua tại Hội 
nghị lần thứ nhất của Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 10-1930. 
B. Hội nghị tháng 10-1930 của Đảng quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
C. Hội nghị tháng 10-1930 chỉ định ban chấp hành TW lâm thời. 
D. Đồng chí Trân Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 
Câu 158. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là kết quả tất 
yếu của: 
A. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919-1926. 
B. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. 
C. Phong trào công nhân trong những năm 1925-1927. 
D. Phong trào công nhân trong những năm 1919-1925, 
Câu 159. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công 
nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào? 
A. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng. 
B. Thành lập An Nam cộng sản đảng. 


â 


€. Thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Chương II 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 


Câu 1. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, 
quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A. Anh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân 
đứng lên chống đế quốc và phong kiến. 

D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối 
với nông dân. 

Câu 2. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 
1930 - 1931 là khẩu hiệu nào? 

A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

B. “Tự do dân chú” và “Cơm áo hòa bình”. 

C. “fịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa 
chủ phong kiến”. 

D. "Chống đế quốc” "Chống phát xít". 

Câu 3. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, nhong trào nổ ra mạnh nhất ở 
đâu? 

A. Ở Trung Rì. B. Ở Bắc Kì. C. Ở Nam Ki. D. Trong cả nước. 

Câu 4. Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất: 

A. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 
cuộc đấu tranh của nông dân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo 
thành thị. 

B. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 
cuộc đấu thanh của công nhân, 4 cuộc đấu tranh của hạc sinh và dân nghèo 
thành thị. 

C. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 
cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân 
nghèo thành thị. 

D. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân, 34 
cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân 
nghèo thành thị. 

Câu ð. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách 
mạng chủ yếu diễn ra ở đâu? 

A. Ở miền Trung. B. Ở miền Bắc. 

C. Ở miễn Nam. D. Trong cả nước. 

Câu 6. Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9-1930 trở đi phong trào cách 
mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao? 

A. Phong trào diễn ra khắp cả nước. 

B. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyên Xô viết 
Nghệ - Tĩnh. 
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C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để. 

D. Đã thực hiện liên minh công- nông vững chắc. 
Câu 7. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng? 

A. Tháng 2-1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riêng bãi công. 

B. Ngày 1-5-1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn 

điền Trí Viễn. 
C. Ngày 12-9-1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An 
nổi dậy biểu tình. 

D. Tất cả các sự kiện trên đều đúng. 
Câu 8. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng 
của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó 
được thể hiện ở những điểm cơ bản nào? 

A. Thực hiện các quyền tự do đân chủ. 

B. Chia ruộng đất cho dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lí. 

C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 9. Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu Sau: 
“Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh là 
một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong 
trào đã.....................”. 

A. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến. 

B. Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc, phong kiến tay sai. 

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

D. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn. 
Câu 10. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1980 - 1931, Đảng ta 
được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4-1931 Đảng ta được 
Quốc tế cộng sản công nhận: 

A. Là một chi bộ của Quốc tế cộng sản. 

B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh. 

C. Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng. 

D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. 
Câu 11. Trong thời kì đấu tranh để phục hồi lực lượng cách mang, tại 
nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) các chỉ bộ đã ra những tờ báo nào để bồi dưỡng 
lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin cho đảng viên. 

A. “Ý kiến chung”, “Đuốc đưa đường”. 

B. “Đuốc đưa đường”, “Con đường chính nghĩa”. 

C. “Tiếng dân”, “Nhành lúa”. 

D. Tất cả các tờ báo trên. 
Câu 12. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khỏi phục 
vào thời gian nào? 

A. Đầu năm 1932. B. Đầu năm 1933. 

C. Cuối năm 198ã. D. Cuối năm 1934 đầu 1935. 
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Câu 13. Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách rn;¡ng 1930 - 1931 là gì? 

A.. Vài trò lãnh đạo của Đảng và liên mình công- nóng. 

P. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng. 

€C. Đảng được tập dượt trong thực tiền lãnh đạo đấu tranh. 

D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Câu 14. Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “ Ruộng đất dân cày” được 
thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào? 

A. 1920-1981. B. 1932-1935. C. 1986-1989. D. 1939-1945. 

Câu 15. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 
1981 được thể hiện như thế nào? 

A: Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chắc. 

B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam. 

C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 

D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính 
quyển ở một số địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lập chính quyền 
cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

Câu 16. Phong trào cách mạng 1930 -1931 đạt đến đỉnh cao trong thời 
điểm lịch sử nào? 

A. Từ tháng 2 đến tháng 4 - 1930.  B. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930. 

C. Từ tháng 9 đến tháng 10 - 1930. D. Từ tháng 1 đến tháng 5 - 1931. 

Câu 17. Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng 
hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công 
bị phá sản nặng nề. Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt Nam trong 
thời kì? 

A. 1929-1930. B. 1980-1931. C. 1931-1982. D. 1952-1953. 

Câu 18. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước 
tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

ƠC. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nên kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ 
thuộc Pháp. 

D. Vì Việt Nam là thị trường cua tư bản Pháp. 

Câu 19. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) 
thực dân Pháp đã làm gì ? 

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

;. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các 
nước thuộc địa. 

Câu 20. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất 
đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào: 


A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp. 
Ở. Xuất khẩu. D. Thủ công nghiệp. 
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Câu 21. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế 
lao động vào thời gian nào? 
A. 1-5-1929. B. 1-5-1930. C. 1-5-1931. D. 1-5-1953. 
Câu 22. Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát 
triển mạnh nhất vì: 
A. Là nơi bị thực đân Pháp khủng bô tàn khốc nhất. 
B. Là quê hương của lành tụ Nguyễn Ái Quốc. 
C. Là nơi có đội ngù cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất. 
D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dùng chống giặc ngoại xâm, là nơi có 
chị bộ Đảng hoạt động mạnh. 
Câu 23. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềễm của Đảng Cộng sản đã xuất 
hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong 
trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nào? 
A. Tháng 2-1930. B. Tháng 2, 3, 4- 1930. 
C. 1-5-1980. D. 12-9-1950. 
Câu 24. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động 
Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực 
lượng của mình: 
A. Kéo lá cờ trên chiến hạm Hắc Hải phản đối chính phủ Pháp tấn công nhà 
máy nước xuyên Việt (1919). 
B. Kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1930. 
€. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong 
chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). 
D. Cả 3 ý trên. 
Câu 25. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1934-1931 ở Nghệ - 
Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu? 
A. Anh Sơn. B. Hưng Nguyên. 
C. Thanh Chương. D. Can Lộc. 
Câu 26. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy 
chính quyền của dế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương 
thuộc Nghệ - Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời 
lãnh đạo nhân đân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lí đời 
sống của mình đó tà kết quả của phong trào đấu tranh nào? 
A. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
B. Biểu tình 1-5-1930 trên toàn quốc. 
C. Biểu tình 12-9- 1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 
D. Đấu tranh vũ trang của nông đân, công nhân... tháng 9-10-1980. 
Câu 27. Chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền 
Xô viết vì: 
A. Chính quyển đầu tiên của công nông. 
B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
C. Hình thức của chính quyển theo kiểu Xô viết (Nga). 
D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 


- Câu 28. Tố chức nào đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị, xã hội 

ở nông thôn Nghệ - Tĩnh 

A. Ban chấp hành nông hội. B. Ban chấp hành công hội. 

C. Hội phụ nữ giải phóng. Ð. Đoàn thanh niên phản đế. 
Câu 2Ø. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian 
bao lâu? 

A. Từ 2 đến 3 tháng. B. Từ 3 đến 4 tháng. 

C. Từ 4 đến 5 tháng. D. Từ 5 đến 6 tháng. 
Câu 30. Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Đế quốc 
Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành một chính sách khủng bố 
cực kì tàn bạo. Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm của 
lực lượng cách mạng Việt Nam giai đoạn: 

A. 1930-1931. B. 1951-1982. 

C. 1933-1934. D. 1934-1985. 
Câu 31. Hệ thống tổ chức của Đảng nói chung được phục hồi vào thời 
gian nào? 

A. Đầu năm 1932. B. Đầu năm 1933. 

C. Cuối năm 1985. D. Cuối năm 1934 đầu 1935. 
Câu 32. Thời kì cách mạng từ 1930 đến 19585 là thời kì: 

A. Đảng ta ra hoạt động công khai. 

B. Đảng ta hoạt động mạnh mẽ. 

€C. Đảng ta hoạt động nửa công khai, nửa bí mật. 

D. Đảng ta hoạt động bí mật. 
Câu 33. Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? 

A. Ngày 3-1935 ở Ma Cao- Trung Quốc. 

B. Ngày 3-1935 ở Hương Cảng- Trung Quốc. 

€. Ngày 3-1935 ở Xiêm - Thái Lan. 

D. Ngày 3-1935 ở Cao Bằng- Việt Nam. 
Câu 34. Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hi sinh trong nhà 
tù đế quốc trong thời kì 1930-1935? 

A. Trần Phú. B. Trân Đức Cảnh. 

C. Nguyễn Phong Sắc. D. Ngô Gia Tự. 
Câu 35. Trong thời kì cách mạng 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị 
giam trong nhà tù nào? 

A. Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). B. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc). 

C. Nhà tù Côn Sơn. D. Nhà tù Côn Đảo. 
Câu 36. Hãy điền đúng (Đ) sai (S) vào các câu sau đây: 

A. Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở Bắc, Trung, Nam. 

B. Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở tỉnh Nghệ An. 

C. Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào 1930-1931. 

D. Lực lượng quan trọng nhất tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là 

tiểu tư sản, nông dân. 
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E. Ngày 12-9-1930 là cuộc biểu tình của nòng dân Hưng Nguyên - Nam Đàn - 
Nghệ An. ` 
F. Xô viết Nghệ 'Tĩnh là hình thức chính quyền cách mạng theo kiểu Xô viết Nga. 
G. Tháng 3-1985 Đại hội Đảng lần thứ nhất họp ở Ma Cao (Trung Quốc). 
H. Cuối năm 1931 các cơ sở của Đảng đã được phục hồi. 
Câu 37. Sau những cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát 
xít đã nắm được chính quyền ở đâu? 


A. Ở Đức, Pháp, Nhật. B. Ở Đức, Tây Ban Nha, Ý. 
C. Ở Đức, Italia, Nhật. D. Ở Đức, Áo- Hung, 


Câu 38. Chủ nghĩa phát xít có đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa 
tư bản? 

A. Độc tài tàn bạo nhất, sô vanh nhất. 

B. Bóc lột thậm tệ đôi với công nhân. 

C. Đế quốc chủ nghĩa nhất của bọn tư bản tài chính. 

D. Câu A và C đúng. 

Câu 39. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? Ở 
đâu? 

A. Tháng 6-1934 tại Ma Cao (Trung Quốc). 

B. Tháng 7-1935 tại Mátxcơva (Liên Xô). 

C. Tháng 3-1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). 

D. Tháng 7-1985 tại lanta (Liên Xô). 

Câu 40. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù 
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là bọn nào? 

A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân. 

B. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc. 

C. Không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít. 

D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

Câu 41. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đai biểu 
Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội? 

A. Nguyễn Ái Quốc. B. Phạm Văn Đồng. 

C. Nguyễn Văn Cừ. D. Lê Hồng Phong. 

Câu 42. Trong năm 1936, mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, 
thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền. 

A. Nước Đức. B. Nước Pháp. €C. Nước Anh. D. Nước Tây B:n Nha. 
Câu 43. Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chéng tìm 
cách hoạt động trở lại. Đó là nhờ chính sách của tổ chức nào? 

A. Mặt trận nhân dân Pháp. .B. Mặt trận nhân dân Liên Xô. 

C. Quốc tế Cộng sản D. Thực dân Pháp. 
Câu 44. Những sự kiện nào sau đây có liên quan đến cuộc vận động dân 
chủ 1936 - 1939? 

A. Nghị quyết Đai hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. 

B. Thực dân đàn áp dã man Xô viết Nghệ-Tĩnh. 
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€C. Thắng lợi của Mặt trận nhân dán Pháp năm 1986. 
D. Câu A và Ở đúng. 
Câu 4ð. Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối 
của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù 
trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn nào? 
A. Thực dân Pháp. 
B. Họn phản động thuộc địa cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính 
sách của Mặt trận nhân dân Pháp. 
C. Bọn phong kiến. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 46. Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 193G - 
1939 là gì? 
A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập. 
BH. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày. 
Ở. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, 
đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 
D. Tất cả đều đúng. : 
Câu 47. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận 
với tên gọi là gì? 
A. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. 
B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương. 
D. Mặt trận Việt Minh. 
Câu 48. Đến tháng 3-1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì? 
A. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương. 
B. Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương. 
€. Mạt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 
D. Mặt trận Việt Minh. : 
Câu 49. Hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 198G - 1939 
diễn ra như thế nào? 
A. Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai. 
B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 
C. Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đấu tranh công khai đối mặt với 
kẻ thù. - 
D. Đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường là chủ yếu. 
Câu ð0. Phong trào Đông Dương đại hội diễn ra trong thời gian nào? 
A. Từ năm 1936 đến năm 1939. 
B. Từ cuối năm 1936 đến cuối năm 1937. 
C. Từ giữa năm 1986 đến tháng 3 năm 1938. 
D. Từ giữa năm 1936 đến tháng 9 năm 1936. 
Câu 51. Qua các cuộc mít tỉnh biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng 
nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất? 
A. Công nhân và nông dân. B. Học sinh và thợ thủ công. 
€. Trí thức và dân nghèo thành thị. D. Câu A và € đúng. 
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Câu 52. Cuộc mít tính lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 
1939, diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? 
A.Vào ngày 1-8-1916, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 
B. Vào ngày 1-5-1938, tại Bến Thủy, Vinh. 
C. Vào ngày 1-5-1939, tại Hà Nội. 
D.Vào ngày 1-5-1938, tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội. 
Câu 53. Tác phẩm “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình được in 
và phát hành rộng rãi trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939. Vậy 
Qua Ninh và Vân Đình là ai? : 
A. Sóng Hồng và Xuân Thủy. B. Nguyễn Ái Quốc và Phạm Văn Đồng. 
C. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. D. Trần Phú và Hà Huy Tập. 
Câu 54. Trong những năm 1937 - 1938, Đảng Cộng sản Đông Dương lợi dụng 
khả năng hợp pháp đưa người của Đảng và của Mặt trận vào Hội đồng 
Quản hạt ở Nam Ki và Viện dân biểu ở Bắc- Trung Kì nhằm mục đích gì? 
A. Vận động bọn tay sai của thực dân Pháp đứng về phía cách mạng để đấu 
tranh đòi dân sinh, dân chủ. 
B. Mở rộng địa bàn hoạt động trong cả nước, gây cơ sở cách mạng trong toàn 
quốc. 
C. Nắm bắt tình hình để đối phó với kẻ thù trong bất cứ tình huống nào đồng 
thời chuẩn bị tiến đến thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 
D. Tất cả đầu sai. 
Câu 5ð. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, có hai sự kiện tiêu 
biểu nhất, đó là hai sự kiện nào? 
A. Phong trào Đại hội Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. 
B. Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và nghị trường. 
C. Phong trào đón Gôđa và đấu tranh nghị trường. 
D. Phong trào báo chí và đòi dân sinh dân chủ. 
Câu 56. Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì? 
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng 
nhân dân. 
B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phố biến, trình độ chính trị và công 
tác của đảng viên được nâng cao. 
C. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh. 
D. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và 
sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú. 
Câu 57. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7-1935) đã có những chủ 
trương gì? 
A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước. 
B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước. 
€C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản. 
D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa. 
Câu 58. Mặt trận nhân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt, thắng cử 
vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào? 
A. 1985. B. 1986. C. 1937. D. 1938. 
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Câu 59. Đáng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 
dựa trên cơ sở nào? 

A. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản. 

B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam. 

C. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi. 

D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh. 
Câu 60. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936-1939 là gì? 

A. “Đánh đổ đế quốc Pháp- Đông Dương hoàn toàn độc lập”. 

B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”. 

C. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”. 

D. “Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”. 
Câu 61. Tháng 8-1936, Đảng chủ trương phát động phong trào gì? 

A. Đông Dương Đại hội. 

B. Phong trào đòi dân sinh dân chủ. 

C. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu. 

D. Mít tỉnh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”. 
Câu 62. Mít tỉnh biểu tình đưa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh 
của phong trào nào? 

A. Đông Dương Đại hội. 

B. Phong trào đón đoàn phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyển mới xứ 

Đông Dương. 

€. A và B đúng. 

D. A và B sai. 
Câu 63. Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra trong thời gian nào? 

A. Từ năm 1986 đến năm 1939. 

B. Từ cuối năm 1986 đến cuối năm 1937. 

C. Từ giữa năm 1936 đến tháng 3-1938. 

D. Từ giữa năm 1986 đến tháng 9-1936. 
Câu 64. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 
thực sự là một cuộc cách mạng gì? 

A. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

B. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

€. Một cuộc đấu tranh giai cấp. 

D. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Câu 6õ. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân 
dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa? 

A. Cho phép lập Hội ái hữu. 

B. Giải quyết vấn để ruộng đất cho nhân dân. 

C. Trả tự do cho một số tù chính trị. 

D. Cho phép xuất bản báo chí. 
Câu 66. Cuộc mít tỉnh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại khu 
Đấu Xảo - Hà Nội vào ngày nào? 

A. 1-5-1930 B. 1-5-1935 C. 1-5-1938 D.1-5-1939 
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.Câu 67. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại 
hội là gì? 
A. Tuần hành. B. Mít tính. 
C. Đưa dân nguyện. D. Diễn thuyết. 
Câu 68. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939 
là gì? 
A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân, sinh, 
dân chủ. 
B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 
C. Thành lập Mặt trận dân chủ nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 
D. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh 
nghiệm xây dựng mặt trận t.ống nhất. 
Câu 69. Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng diễn 
tập lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945? 
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, trình độ của Đảng viên được 
nâng cao. 
B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến rộng rãi. 
C. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân 
chính trị rộng lớn tập hợp chung quanh Đảng. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 70. Hãy điền đúng(Đ) sai (S) vào các câu sau đây: 
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã làm cho mâu thuẫn xã hội trong 
các nước tư bản chủ nghĩa trở nên sâu sắc. 
B. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở Anh, Pháp, Italia. 
C. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở Đức, Italia, Nhật. 
D. Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt 
thắng cử vào nghị viện. 
E. Tháng 3-1938, Mặt trận dân chú thống nhất Đông Dương đổi thành Mặt 
trận nhân dân phải: để Đông Dương. 
F. Gôđa là toàn quyền xứ Đông Dương năm 1985. 
G. Kẻ thù trước mắt của nhân đán Đông Dương (1936-1939) là bọn phản đóng 
thuộc địa và tay sai của chúng. 
Câu 71. Hãy nối niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 


mm =“...... : 


1. 7-1935 A. Mật trận nhân dân Pháp lên cầm quyền. 


2.3-1938 B. Phong trào Đông Dương đại hội. 

ở. 8-1936 C. Đón phái viên chính phủ Pháp. 

4. 1986 | D. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VI. 

5. 11-1936 E. Mặt trận nhân dân phản đế Đóng Dương đổi thành Mát 
6. 1937 trận đân chủ thống nhất. 

7. 1-5-1938 G. Mít tỉnh tại khu Đấu xảo - Hà Nội. 


H. Tổng bãi công của công tỉ than Hòn Gai. 
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Câu 72. Hãy chỉ ra câu không đúng sau đây: 
A. Trong những năm 1936-1939. phong trào đấu tranh cách mạng là kết hợp 
khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai nử: công khai. 
B. Nhiệm vụ cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936-1939 là đánh đổ 
để quốc giành độc lập, đánh đô phong kiến thực hiện người cày có ruộng. 
C. Tên gọi của mặt trận thống nhất thời kì 1936-1939 là Mặt trận dân chủ 
Đông Dương. : 
D. Ngày 1-5-1938, Tổng bãi công của công nhân công t¡ than Hòn Gai. 
Câu 73. Đáng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 
là bọn nào? 
A. Pọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng. 
B. Đọn đế quốc và phát xít. 
€C. Bọn thực dân và phong kiến. 
D. Bọn phát xít Nhật. 
Câu 74. Hội nghị lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? 
A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đâu. 
B. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh. 
C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách. 
D. Tất cả các nhiệm vụ trên. 
Câu 75. Đến tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì? 
A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương. 
C. Mặt trận phản đế, phản phong. 
D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. 
Câu 76. Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng 
đất cho dân cày” được giải quyết như thế nào trong thời kì 1939 - 1945? 
A. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 
B. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc. 
C. Tiếp tục thực hiện hai khẩu hiệu trên một cách đồng bộ. 
D. Cả câu A và B đều đúng. 
Câu 77. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng tá diễn ra vào ngày 
tháng năm nào? Tại đâu? 
A. Ngày 19-5-1941 tại Bà Điểm - Hóc Môn. 
B. Ngày 15-9-1939 tại Pắc Bó - Cao Bằng. 
C. Ngày 6-11-1939 tại Bà Điểm - Hóc Môn. 
D Ngày 10-5-1940 tại Đình Bảng. 
Câu 78. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng 
đúng đắn và chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào? 
A. Kịp thời giải quyết vấn để ruộng đất cho nông dán. 
B. Xác định đúng kẻ thù là phát xít Nhật. 
C. Mở rộng vấn để dân chủ trên toàn cõi Đông Dương. 
D. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 


87 


Câu 79. Việc nêu khẩu lniệu thành lập "Chính phủ Cộng hoà dân chủ” là 
khẩu hiệu của Nghị quyết nào trong thời kì cách mạng 1939 - 1945? 
A. Hội nghị Trung ương: Điảng lần thứ 6. 
B. Hội nghị Trung ương Điảng liần thứ 8. 
G. Hội nghị quân. sự Bắc: Kũ. 
D. Tất cả đều sai. 
Câu 80. Trong các t:hời (điểm sau đây, thời điểm nào bùng nổ khởi nghĩa 
Bắc Sơn? 
A. Ngày 22-9-1940. B. Ngày 27-9-1940. 
C. Ngày 23-11-1940. D. Ngày 20-10-1940. 
Câu 81. Nguyên nhân klhác nhau của khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa 
Nam Ki là gì? 
A. Mâu thuẫn sâu sắtc giữa diân tộc ta với đế quốc Pháp và phát xít Nhật. 
B. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp bị bắt làm bia đỡ đạn ở mặt trận 
Thái Lan. 
C. Pháp đầu hàng Nhật khi Nhật vào Đông Dương . 
D. Câu B và câu C dúng.. 
Câu 82. Lá cờ đỏ sao vàng: lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào? 
A. Khởi nghĩa Bắc Sơn. B. Khởi nghĩa Nam Kì. 
G. Khởi nghĩa Ba Tơ. D. Binh biến Đô Lương. 
Câu 83. Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy 
Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi 
nghĩa nào? 
A. Khởi nghĩa Yên Bái. B. Khởi nghĩa Bắc Sơn. 
C. Khởi nghĩa Nam: kì. D. Binh biến Đô Lương. 
Câu 84. Lực lượng nào thiam gia vào cuộc bình biến Đô Lương (13-1-1941)? 
A. Đông đảo quần chúng; nhân dân, 
B. Chủ yếu là công nhâm và nông dân. 
C. Chủ yếu là nông dán. 
D. Chỉ có binh lính người Việt trong quần đội Pháp, không có quân chúng 
tham gia. 
Câu 8ð. Nguyên mhân chung làm cho ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, 
khởi nghĩa Nam Kì và biinh biến Đô Lương bị thất bại? 
A. Quần chúng chưa đượtc tham gia vào khởi nghĩa và binh biến. 
B. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức và chuẩn bị đầy đả. 
C. Lực lượng vũ trang còn non vếu. 
D. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp. 
Câu 86. Ý nghĩa chung cửa ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa 
Nam Kì và bỉnh biếm Đô Laương là gì? 
A. Giáng một đòn phủ đâu chí tử vào thực dân Pháp đồng thời nghiêm khác 
cảnh cáo phát xít Nhật.. : 
B. Để lại nhiều bài học lximh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang. 
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€C. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 8¡. Với “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” giữa Pháp và 
Nhật kí vào ngày 23-7-1941, Pháp đã thừa nhận Nhật có quyền gì ở Đông 
Dương? 

A. Có quyền chỉ huy kinh tế. 

B. Có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. 

Œ. Có quyền độc chiếm ba sân bay Cát Bi, Gia Lâm, Phủ Lạng Thương. 

D. Có quyển đưa 6000 quân đóng ở phía Bắc sông Hồng. 

Câu 88. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho hơn 2 triệu đồng bào ta 
ở miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945 là gì? 

A. Thực dân Pháp bắt nhân dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy. 

B. Phát xít Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay, thầu dầu. 

C. Ngăn chặn không cho vận chuyển lương thực từ miền Nam ra miễn Bắc. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 89. Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, tập II trang 52 có viết: “Cưộc 
sống của người nông dân thời đó thật sự khốn quấn. Bị tước đoạt đến 
hạt gạo mà họ năm nắng, mười sương mới hiếm được, hay may mảnh vải 
mà họ phải thức khuya, dậy sớm mới dệt thành, họ sống câm hơi uới bát 
cháo cm nhọt, 0uà trần mình chịu rét lúc đêm đông”. Đó là tình cảnh 
của người nông dân Việt Nam được mô tả trong thời kì nào? 

A. Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

B. Trong thời kì 1930 - 1931. 

€. Trong thời kì 1986 - 1939. 

D. Không phải các thời kì trên. 

Câu 90. Nhà thơ Tố Hữu Viết: 
“Ba mươi năm chân không mỏi 
Mà đến bây giờ mới tới nơi.” 

Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về Tổ quốc. Vậy, Nguyễn Ái 
Quốc về nước vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. Ngày 25-1-1941, tại Pắc Bó - Cao Bằng. 

B. Ngày 28-1-1941, tại Tân Trào - Tuyên Quang. 

C. Ngày 28-1-1941, tại Pắc Bó - Cao Bằng. 

D. Ngày 28-2-1941, tại Hà Nội. 

Câu 91. Từ ngày 10 đến 19-5-1941 ở Việt Nam diễn ra sự kiện lịch sử gì 
quan trọng có liên quan đến Cách mạng tháng Tám? 

A. Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên Xô. 

B. Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về Tổ quốc. 

C. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

D. Câu A và C đúng. 
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Câu 99. Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? “Nếu 
không giải quyết được uấn đề dân tộc giải phóng, không dòi được độc: lập 
tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dâm tộc 
còn chịu mãi biếp ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ phận giai cấp đến ugn 
năm sau cũng không đòi được”. 

A. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11- 1939). 

B. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941). 

€. Trong thư gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8. 

D. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
Câu 93. Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương 
thành lập mặt trận nào? 

A. Mặt trận Liên Việt. 

B. Mặt trận Đông minh. 

C. Mặt trận Việt Minh. 

D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. 
Câu 944. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tâm quan trọng 
đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

B. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương 

lần thứ 6. 

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân. 
Câu 95. Trình bày xuất xứ của đoạn văn sau đây: “ĩTrong lúc này quyền 
lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thủy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh 
đổ bọn đế quốc oà bọn Việt gian dặng cứu giống nòi ra bhỏi nước sôi, lửa 
nóng”. 

A. Trong thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước. 

5. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

C. Trong lời hịch của Mặt trận Việt Minh. 

D. Trong Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh. 
Câu 96. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ 
trang nào? : 

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ. 

B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 

C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân. 

D. Đội du kích Bác Sơn và đội du kích Thái Nguyên. 
Câu 97. Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn. 

B. Đội Cứu quốc quân. 

€. Đội du kích Thái Nguyên. 

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 


Câu 94. Năm 1942, tỉnh nào được coi là nơi thí điểm của cuộc vận động 
xây dưng các Hội Cứu quốc quân trong mặt trận Việt Minh? 

A. Cao Bằng. =B. Bắc Cạn. ŒC. Lạng Sơn. D. Tuyên Quang. 
Câu 99. Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939 - 1945, đã góp 
phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng? 

A. “Tiếng dan”, “Tin tức”, “Thời mới”, 

B. “Giải phóng”, “Cờ giải phóng”, “Chặt xiêng”, “Cứu quốc”, “Việt Nam độc 

lập”, “Kèn gọi lính”. 

€. “Tin tức”, “Thời mới”, “Nhành lúa”, 

D. Câu A và C đúng. 
Câu 100. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội 
trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người ? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp - Có 36 người. 

B. Do đồng chí Trường Chỉnh - Có 34 người. 

C. Do đồng chí Phạm Hùng - Có 35 người. 

D. Do đồng chí Hoàng Sâm - Có 34 người. 
Câu 101. Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của 
của các tổ chức nào? 

A. Việt Nam tuyên truyển giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn. 

B. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân. 

€. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ. 

D. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên. 
Câu 102. Ngay trong đêm 9-3-1945, khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường 
vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào? 

A. Cuộc đảo chính Nhật - Pháp gây ra một cưộc khủng hoảng chính trị đối với 

Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện. 

B. “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

€. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 103. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu 
“Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong: 

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945). 

B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15-8-194ã). 

P. Đại hội quốc dân Tân Trào. 
Câu 104. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền 
trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện treng Nghị 
quyết nào của Đảng? 

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thú 8. 

E. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15-8-1945). 

€. Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào. 

T. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9-3-1945. 
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Câu 105. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng "Tám 
194 là gì? 


A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh bạo lực. 
€. Đấu tranh chính trị. D. Đấu tranh ngoại giao. 
Câu 106. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 
4 A : : B 
1- Từ 6 đến 8-11-1939 A. Nhật nhảy vào Đông Dương. 
2- Ngày 22- 9-1940 B. Nguyễn Ái Quốc về nước. 
3- Ngày 27- 9-1940 C. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, tại Bà 
4- 28-1-1941 Điểm - Hóc Môn. 
ð- 13-1-1941 . Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ. 


D 
6- 19-5-1941 E. Cuộc binh biến ở Đô Lương. 
7- 22-12-1944 F. Nhật đảo chính Pháp. 
8- 9-3-1945 G. Thành lập Mặt trận Việt Minh. 
9- Từ 13 đến 15-8-1945 H. Đại hội quốc dân Tân Trào. 
10- Từ 16 đến 18-8-1945 IL Thành lập đội Việt Nam tuyên truyển giải 


phóng quân. 


. Hội nghị toàn quốc của Đảng. 

Câu 107. Tháng 6 -194ð diễn ra sự kiện gì tiêu biểu nhất? 

A. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. 

B. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. 

C. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam. 

D. Nhật đánh chiếm Trung Quốc. 
Câu 108. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước hai nguy 
cơ nào? 

A. Đầu hàng Nhật đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Đánh bại Nhật đàn áp nhân dân Đông Dương. 

C. Ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn 

sẽ bùng nổ, phát xít Nhật vào Đông Dương hất cẳng Pháp. 

D. Cấu kết với Nhật khủng bố nhân dân Đông Dương. 
Câu 109. Thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào 
cách mạng Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi 
kéo, tập hợp tay sai truyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng Pháp. 
Đó là đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kì: 

A. 1930-1981. B. 1932-1933. C. 1986-1939. D. 1939-1940. 
Câu 110. Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần 
từng bước để: 

A. Biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật. 

B. Để độc quyền chiếm Đông Dương. 

C. Biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật. 

D. Làm bàn đạp tấn công nước khác. 
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Câu 111. Hiệp ước “Phòng thủ chung Đông Dương” được kí giữa Nhật và 
Pháp ngày nào? 
^. 28-7-1841 B. 29-7-1941 C. 7-12-1941 D. 10-12-1941 
Câu 112. Để đối phó với tình hình mới, thực dân Pháp đã thực hiện 
chính sách øì? 
A. Mở cửa cho Nhật vào Đông Dương. 
B. Thắng tay đàn áp phong trào cách mạng, thỏa hiệp vớ: Nhật để đàn áp 
nhân dân ta. 
C. Thị hành chính sách “ Kinh tế chỉ huy”. 
D. Tăng các loại thuế gấp 3 lần. 
Câu 113. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp - Nhật, giai cấp 
nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945? 
A. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
số là nông dân. 
B. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
sế là công nhân. 
C. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
số là thợ thủ công. 
D. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa 
số là thợ mỏ. h 
Câu 114. Hiệp ước phòng thủ chung của Đông Dương (23-7-1941) được kí 
giữa Pháp và Nhật thừa nhận: 
A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. 
B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. 
C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào 
mục đích quân sự. 
D. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. 
Câu 115. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết 
đói trong mấy tháng đầu năm 1945? 
A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trông đay. 
B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân đân ta. 
C. Thu mua thực phẩm chủ yếu là lúa gạo theo lối cường bách với giá rẻ mạt. 
D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cung đốn cho Nhật. 
Câu 116. Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật - Pháp đã dẫn đến hậu quả gì? 
A. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc. 
B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc. 
C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc. 
D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc. 
Câu 117. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì? 
A. Phá hoại nền nông nghiệp của ta. 
B. Phát triển trồng cây công nghiệp. 
C. lLấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh. 
D. IPhát triển công nghiệp. 
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Câu 118. Cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng ta những bài học bổ ích về 
khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng, chiến tranh du kích là cuộc 
khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940). B. Khởi nghĩa Nam Kì (11-1940). 

€. Binh biến Đô Lương (1-1941). D. Cả ba cuộc khởi nghĩa. 
Câu 119. Điểm giống nhau về ý nghĩa của ba sự kiện: Bắc Sơn, Nam Kì 
và Binh biến Đô Lương là gì? 

A. Các lực lượng vũ trang cách mạng ra đời phát triển từ ba cuộc khởi nghĩa. 

B. Giáng đòn chí tử vào thực dân Pháp, nghiêm khắc cảnh cáo phát xít Nhật, 

là những phát súng đầu tiên báo hiệu một cao trào cách mạng mới. : 

C. Để lại những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng về khởi nghĩa vũ trang. 

D. Mở ra một thời kì đấu tranh mới. 
Câu 120. Ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Binh biến Đô Lương đã 
để lại bài học kinh nghiệm lớn nhất nào? 

A. Bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ 

trang và chiến tranh du kích. 

B. Bài học về thời cơ trong khởi nghĩa giành chính quyển. 

Œ. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang để chuẩn bị khởi nghĩa. 

D. Bài học về sự phát triển chiến tranh du kích. 
Câu 121. Là một cuộc nổi dậy tự phát của binh lính, không có sự lãnh 
đạo của Đảng và không có sự phối hợp của quần chúng. Đó là đặc điểm 
của sự kiện lịch sử nào? 

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940). 

B. Khởi nghĩa Nam Kì (11-1940). 

C. Binh biến Đô Lương (1-1941). 

D. Khởi nghĩa nông dân Yên Bái (2-1930). 
Câu 122. Hãy nối các niên đại ở cột A với các sự kiện của cột B 


B 
A. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. 


B. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. | 
C. Chiến tranh thế giới 2 bùn 
D. Hiệp ước Pháp-Nhật thừa nhận Nhật có đặc 
quyền ở Đông Dương. 
BE. Hai triệu đồng bào miễn Bắc chết đói. 
6. 23-7-1940 F. Khởi nghĩa Bắc Sơn. 
7. Cuối 1944 đầu 1945 | G. Khởi nghĩa Nam Ki. 
8. 18-1-1941 H. Binh biến Đô Lương. 
Câu 123. Tình hình thế giới tháng 6-1941 diễn ra như thế nào? 
A. Chiến tranh thế giới bùng nổ. 
B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. 
C. Phát xít Đức tấn công Pháp. 
D. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan. 
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. 27-9-1940 


. 23-11-1940 


Câu 124. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương lần thứ 8 tổ chức tại đâu? 

A. Pác Bó (Cao Bằng). B. Bác Cạn. 

ŒC. Bắc Sơn (Lạng Sơn). D. Tân Trào (Tuyên Quang). 
Câu 125. Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần 
thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ 10 đến 15-5-1941. B. Từ 10 đến 19-5-1941. 

Œ. Từ 10 đến 25-5-1941. D. Từ 10 đến 29-5-1941. 
Câu 126. Từ 15 đến 19- 5-1941, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử nào? 

A. Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

B. Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về Tổ quốc. 

C. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

D. Câu A và C đúng. 
Câu 127. Hội nghị ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 
VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì? 

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp. 

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp - Nhật. 

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai. 
Câu 128. Hội nghị ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần 
thứ 8 quyết định tạm gác khẩu hiệu nào? 

A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày”. 

B. “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”. 

C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng đất”. 

D. Thực hiện “ Người cày có ruộng”. 
Câu 129. Hội nghị ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần 8 
đề ra khẩu hiệu gì? 

A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo” 

B. “Người cày có ruộng”. 

C. Giảm tô, giảm tức. 

D, “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”. 
Câu 130. “Liên hiệp hết thủy với các giới đông bào yêu nước, không phân 
biệt giàu nghèo, già trẻ gúi trơi, không phân biệt tôn giáo 0à xu hướng 
chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng 0à sinh tôn”, đó là 
chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập: 

A. Mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương. 

B Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

€ Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương. 

D Mặt trận Việt minh. 


Câu 131. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào? 


A. 10-5-1941 B. 15-5-1941 C. 19-5-1941 D. 29-5-1941 

Câu 132. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên gọi là gì? 
A. Đội du kích Bắc Sơn. B. Đội du kích Ba Tơ. 
€. Đội du kích Võ Nhai. D. Đội du kích Đình Bảng. 


Câu 133. Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái 
Nguyên thành: 

A. Việt Nam giải phóng quân. B. Cứu quốc quân. 

C. Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân. 
Câu 134. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa: 

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ. 

B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

€. Đội du kích Bắc Sơn và độ: Việt Nam giải phóng quân. 

D. Đội du kícb Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên. 
Câu 185. Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức cách 
mạng nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn. B. Đội Cứu quốc quân. 

€. Đội du kích Thái Nguyên.  D. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 
Câu 136. Bản chỉ thị “ Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhân dân “Sắm 
vũ khí đuổi thù chung” là của: 

A. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Hồ Chí Minh. 

C. Tổng bộ Việt Minh. D. Cứu quốc quân. 
Câu 137. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là: 

A. Tiên phong, Dân chúng, Lao động. 

B. Bạn dân, Tin tức. 

C. Thanh niên, Nhành lúa. 

D. Giải phóng, Chặt xiêng, Cứu quốc, Việt Nam Độc lập. 
Câu 138. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội 
trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người? 

A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp; có 36 người. 

B. Đồng chí Trường Chinh; có 34 người. 

C. Đồng chí Phạm Hùng; có 35 người. 

D. Đềng chí Hoàng Sâm; có 34 người. 
Câu 139. Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9-3-1945? 

A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh - Mi. 

B. Phe phát xít đang thua to. 

C. Để độc chiếm Đông Dương. 

D. Nước Pháp đã được giải phóng. 
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Câuu 140. Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của: 

A. Tổng bộ Việt Minh. 

B. Hồ Chí Minh. 

C. Ban thường vụ TW Đảng. 

D Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

Câu 141. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, kẻ thù chính cụ thể trước mắt 
và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là: 

A. Thực dân Pháp. B. Phát xít Nhật. 

C. Phát xít Pháp - Nhật. D. Phát xít Nhật và đồng minh của Nhật. 
Câu 142. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” có 
nội dung cơ bản là gì? 

A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa. 

B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa. 

€. Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”. 

D. Khơi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 143. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15-4-1945) quyết định những vấn đề gì? 

A. Thành lập đội Việt Nam truyên truyền giải: phóng quân. 

B. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

C. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. 

D. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. 

Câu 144. Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ eơ bản là gì? 

A. Chỉ huy các chiến khu mật miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về quân sự. 

B. Thành lập Việt Nam giải phóng quân. 

C. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. 

D. Thành lập ủy ban lâm thời khu giải phóng. 

Câu 145. Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ 9-3-1945 đến 13-8-1945. B. Từ 9-3-1945 đến 30-8-1945. 

C. Từ 9-3-1945 đến 2-9-1945. D. Từ14-8-1945 đến 2-9-1945. 

Câu 146. Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì Cao trào kháng Nhật 
cứu nước? 

A. Khởi nghĩa Ba Tơ. 

B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. 

C. “Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói”. 

D. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh. 

Câu 147. Sự kiện nào có liên quan đến việc quyết định thống nhất các 
lực lượng vũ trạng cách mạng thành “Việt Nam giải phóng quân”. 

A. Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5-1941). 

B. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15-4-1945). 

C. Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh (7-5-1944). 

D. Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh (12-1944). 
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Câu 148. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp: 


A B 
1. 28-1-1941 | A. Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8. 
2. 9-3-1945 | B_ Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân thành lập. 
3. 15-4-1945 | C. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. 
4.10-19-5-1945  |D Việt Minh ra chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”. 
5. 22-12-1944 E. Mặt trận Việt Minh thành lập. 
6. 7-5-1944 | F. Nhật đảo chính Pháp. 
7. 19-5-1941 G. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành lập Việt Nam 


giải phóng quân. 


Câu 149. Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải 
đầu hàng không điều kiện với Đồng minh vào thời gian nào? 
A. 8-4-1945 B_ 851945 €. 8-6-1945 D. 8-7-1945 
Câu 150. Ở châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều ˆ 
kiện vào: 
A. 13-8-1945 B. 148-1945 €. 15-8-1945 D. 16-8-1945 
Câu IõI: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê 
liệt, chính phủ tay sai thân Nhật- Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. 
Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dán ta giành độc lập. Đó là 
hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho: 
A. Hưởng ứng chỉ thị “ Nhật. Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 
B. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói. 
C. Cao trào kháng Nhật cứu nước. 
D. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khới 
nghĩa trong cả nước. 
Câu 152. Tháng 8-1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, 
tạo thời cơ cho nhân đân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là: 
A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu. 
B. Sự đầu hàng của phát xít Itali và phát xít Đức. 
C. Sự tan rã cửa phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật. 
D. Sự thấng lợi của phe Đông minh. 
Câu 153. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ 
ngày 13 đến 15-8-1945 ở đâu? 
A. Pắc Bó (Cao Bằng). B. Tân Trào (Tuyên Quang). 
C. Bắc Sơn (Vũ Nhai). D. Phay Khắt (Cao Bằng). 
Câu 154. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15-8-1945 đã 
quyết định vấn đề gì? 
A. Khởi nghĩa giành chính quyển trong cả nước. 
B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 
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(. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. 
D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyển trước khi quân Đồng 
minh vào. 
Câu 155. Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (Ngày 16-8-1945) gồm 
những đại biểu thuộc các thành phần và các miền nào? 
A. Ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu ý chí và nguyện 
vọng của toàn dân. 
B. Toàn thể các tầng lớp nhân dân. 
C. Giai cấp tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, trí thức cả nước. 
D. Các đảng phái đoàn thể tổ chức mặt trận trong cả nước. 
Câu 156. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi 
nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập Ủy Ban dân tộc giải 
phóng Việt Nam (tức chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng 
đầu, đó là quyết định của: 
A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15-8-1945). 
B. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16-8-1945). 
C. Đại hội Đảng lần thứ I ở Ma cao (Trung Quốc) năm 1985. 
D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4-1945). 
Câu 157. Chiều ngày 16-8-1945 theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đội 
giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về 
giải phóng tỉnh nào? 
A. Giải phóng thị xã Cao Bằng. B. Giải phóng thị xã Thái Nguyên. 
C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang. D. Giải phóng thị xã Lào Cai. 
Câu 158. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...”. Đó là lời 
kêu gọi của? 
A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15-8-1945). 
B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa. 
€. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16-8-1945). 
D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền. 
Câu 159. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền 
trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của nghị quyết 
nào? 
A. Nghị quyết Hội nghị TW Đảng lần VIII. 
B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15-8-1945). 
€. Nghị quyết của Đại hội quốc dân ở Tân Trào. 
D. Nghị quyết của Ban thường vụ TW Đảng họp ngay đêm 9-3-1945. 
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Câu 160. “Đồng bào rầm rập kéo tới Quảng trường Nhà hát lớn dự mít 
tỉnh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc tuyên ngôn, 
chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. 
Bài hát tiến quân ca lần đầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc 
mít tỉnh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở: 

A. Hà Nội (19-8-1945). B. Huế (23-8-1945). 

C. Sài Gòn (25-8-1945). D. Bắc Giang, Hải Dương (18-8-1945). 
Câu 161. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả 
nước là: 

A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn. 

“ B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế. 

D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

Câu 162. Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, 
chỉ trong vòng lỗ ngày: 

A. Từ ngày 13 đến ngày 27-8-1945.  B. Từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945. 

C. Từ ngày 15 đến ngày 29-8-1945.  D. Từ ngày 16 đến ngày 30-8-1945. 

Câu 163. Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây? 

“Pháp chạy Nhật đâu hàng, Vua Bảo Đại thoái uị. Nhân dân ta đã đánh đổ 
các xiêng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dụng nên nước Việt Nam độc 
lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế bỉ mà lập nên chế độ dân 
chủ cộng hòa” 

A. 19-8-1945. B. 23-8-1945. C. 30-8-1945. D. 2-9-1945. 

Câu 164. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng 
tháng Tám là gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường 

bất khuất. 

B. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu 

nước trong mọi mặt trận thống nhất. 

C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. Có hoàn cảnh thuận lợi của Chiến tranh thế giới thứ 2: Hồng quân Liên Xô 

và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật. 
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Chương III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 


Câu 1. Khó khăn nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau 
ngày 2-9-1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc dậy chống phá cách mạng. 

B. Nạn đói, nạn dốt đang đe doạ nghiêm trọng. 

C. Âm mưu của Tưởng và Pháp. 

D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

Câu 9. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ hp vào thời 
gian nào? Ở đâu? 

A. Ngày 1-6-1946. Hà Nội. B. Ngày 2-3-1946. Hà Nội. 

C. Ngày 12-11-1946. Tân Trào - Tuyên Quang. D. Ngày 20-10-1946. Hà Nội. 
Câu 3. Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhằm giải quyết nạn đó? 

A. “Không một tất đất bỏ hoang”. 

B. “Tất đất, tất vàng”. 

C. “Tăng gia sản xuất, Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”. 

D. Tất cả các câu trên. 

Câu 4. Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ 
sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào? 

A. “Ngày đồng tâm”. B. “Tuân lễ vàng”. 

C. “Quỹ độc lập”. D. Câu B và C đúng. 

Câu ð. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây: 

A. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên. 

B. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có gần 3 vạn lớp học 
với 81 vạn học viên. 

C. Đến đầu tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 
81 vạn học viên. 

D. Đến đâu tháng 3-1946, riêng Bác Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn 
lớp học với 81 vạn học viên. 

Câu 6. Cao uỷ Pháp ở Đông Dương trong thời kì từ cuối năm 1945 đến 
1947 là ai? 

A. Lơ-cd-léc. B. Bô-la-éc. C. Đác-giăng-Ìi-ơ. D. Rơ-ve. 

Câu 7. Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần 
thứ hai? 

A. Ngày 2 - 9 -1945, khi nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn tổ chức mít tỉnh chào 
mừng ngày độc lập, thực dân Pháp xả súng bắn làm cho 47 người chết, và 
nhiều người bị thương. 

B. Ngày 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam 
Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. 

€. Ngày 17- 11- 1946, thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng. 

D. Ngày 18 - 12 - 1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu Chính phủ ta 
giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng. 

Câu 8. Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thực hiện sách lược gì? 

A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp. B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng. 

C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. D. Câu A và B đúng. 
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Câu 9. Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 mà Chính 
phủ ta kí với Pháp là gì? 

A. Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một nước độc lập, tự do nằm trong 

Liên hiệp Pháp. 

B. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc 
gia tự do, có chính phủ, nghị viện, hiên đội và tài chính riêng nằm trong 
khối Liên hiệp Pháp. 

. Chính phủ Pháp công nhận nền độc lập, chủ quyền của Việt Nam. 
. Câu A và B đúng. 
Câu 10. Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên nào? 

A. Một số quyên lợi về kinh tế và văn hóa. 

B. Chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc. 

C. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự. 

D. Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự. 

Câu 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14 - 9 - 1946 với Chính phủ 
Pháp tại đâu? 

A. Thành phố Đà Kải B. Phông - ten - blô. 

Ơ. Pa-ri. D. Thủ đô Hà Nội. 

Câu 12. Hãy điền các từ đúng vào câu sau đây: “Bằng việc kí Hiệp định 
Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, chúng (ta đã đập tan âm mưu của 
02 6x S0 để chống lại ta”. 

A. Đế quốc Mĩ cấu kết với Tưởng. B. Đế quốc Pháp cấu kết với Tưởng. 

C. Tưởng cấu kết với Pháp. D. Đế quốc Pháp cấu kết với Anh. 

Câu 13. Hãy chọn nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 

_— ca... 

A. "Tuần lễ vàng" Quỹ độc lập". 

B. "Ngày đồng tâm". 

C. "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất nhanh! Tăng 
gia sản xuất nữa!" 

ï°. Phát hành tiền giấy bạc Việt Nam (31-1-1946). 

E. Nhận tiêu tiền "Quan kim" "Quốc tệ” của Tưởng. 

G. Thực hiện giảm tô 25%. 

H. Xhoán ruộng đất cho nông dán cày cấy. 

I. Lập ngân hàng quốc gia Việt Nam._ 

Câu 14. Hãy ghi nội dung của các sự kiện lịch sử cho phù hợp với thời 

gian cho sẵn dưới đây: 


O 


1. Giải quyết khó 
khăn về kinh tế 


2. Giải quyết khó 
khăn về tài chính 


Nột dung 


Câu lỗ. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám nhải ; đối nhỏ vii 
nhiều khó khăn như thế nào? 

A. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm. 

B. Nạn đói, nan đốt, ngân sách nhà nước trống rồng 
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©. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phốm, 
D. Nạn đói, nạn dốt, nội phản. 
Câu 16. Những thuận lợi cơ bản sau tháng Tám-1945 ở nước ta? 
A. Nhân dân lao động đã giành chính quyển làm chủ, tích cực xây dựng và 
báo vệ chính quyền cách mạng. 
B. Phong trào giải phóng dân tộc đang đâng cao ở nhiều nước thuộc địa phụ thuộc. 
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phoi:g trào đấu tranh vì hòa bình 
dân chủ phát triển. 
D.A, B và C đúng. 
Câu 17. Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện 
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự... thực sự là 
nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của: 
A. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân. 
B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. 
C. Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945. 
D. Tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa I (6-1-1946). 
Câu 18. Quốc hôi khóa I (6-1-1946) đã bầu được: 
A.333 đại biểu B.334 đạibiểu C.335 đại biểu D. 336 đại biểu. 
Câu 19. Ngày 2-3-1946 Quốc hội họp phiên đầu tiên đã nêu lên vấn đề gì? 
A. Lập ra dự thảo hiến pháp đâ:: tiên của nước ta. 
B. Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
C. Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến đo Hồ Chí Minh 
đứng đầu. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 20. Sự kiện nào trong năm 1945-1946 khẳng định chính quyền dân 
chủ nhân dân được củng cỡ, nền móng của chế độ mới được xây dựng? 
A. Tổng tuyển cử trong cả nước 6-1-1946. 
B. Bầu cử Hội đồng nhân dán các cấp. 
C. Thành lập Ủy ban hành chính các cấp. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 21. Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 khẳng định vấn đề gì? 
A. Thể hiện tỉnh thần yêu nước và khối đoàn kết toàn đãn. 
B. Xây dựng được chế độ mới hợp lòng dân. : 
C. Đất nước vượt qua khó khăn thử thách. 
D. A và B đúng. 
Câu 22. Ý nghĩa chính tri của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 và việc 
bầu cử Hội đồng nhân d¿.a các cấp? 
A. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín 
của nước Việt Nan., căn chủ cộng hòa. 
B. Khơ: dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tỉnh thần làm chủ đất nước, giáng 
một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới. 
C. Đưa đặc nước thoát khỏi tình thế “ ngòn cân treo sợi tóc”. 
D. À và Ö đúng. 
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Câu 28. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách 
mạng tháng Tám là gì? 
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản. 
B. Giải quyết về vấn đề tài chính. 
C. Giải quyết nạn đói, nạn đốt. 
D. Giải quyết nạn đói, nạn đốt và khó khăn về tài chính. 
Câu 24. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất? 
A. Lập hũ gạo tiết kiệm. 
B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói. 
C. Tăng cường sản xuất. 
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ. 
Câu 2ð. Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống đói? 
A. Thể hiện trách nhiệm “vì dân” của chính quyển mới. 
B. Làm cho nhân dân càng phấn khởi tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 
C. Có điều kiện để đẩy mạnh phát triển sản xuất. 
D. A và B đúng. 
Câu 26. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp 
thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám? 
A. Dựa vào lòng nhiệt tình yêu nước của nhân dân. 
B. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31-1-1946). 
C. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiên Việt Nam trong cả nước (23-11-1941). 
_D. Tiết, kiệm chỉ tiêu. : 
Câu 27. Chính sách nào do Chính phủ ban hành có thể thực hiện được ngay? 
A. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày. 
B. Chia lại ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng và dân chủ. 
C. Ra thông tư giảm tô. 
D. Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác. 
Câu 28. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân 
học vụ vào ngày tháng năm nào? 
A. 7-3-1945. B. 8-9-1945. C. 9-9-1945. D. 10-9-1945. 
Câu 29. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào 
thực hiện “ Tuần lễ vàng” “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì? 
A. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước. ^ 
B. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước. 
C. Quyên góp vàng, bạc để xây dựng đất nước. 
D. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói. 
Câu 30. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng 
năm nào? 
A. 28-1-1946. B. 29-1-1946. C. 30-1-1946. D. 31-1-1946. 
Câu 31. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày: 
A. 23-11-1946. B. 24-11-1946. €. 25-11-1946. D. 26-11-1946. 


104 


Câu 32. Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn, củng cố 
và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả: 
A. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói sau Cách mạng 
tháng Tám. 
B. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng 
tháng Tám. 
C. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết về tài chính sau Cách mạng 
tháng Tám. 
D. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt. 
Câu 33. Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn 
đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính: 
A. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt của chế độ mới. 
B. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyển cách mạng, 
bảo vệ độc lập tự do vừa giành được. 
C. Chuẩn bị về vật chất, tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 34. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại 
xâm lược nước ta? 
A. Bọn Viật quốc, Việt cách. 
B. Đế quốc Anh. 
C. Các lực lượng phản cách mạng trong nước. 
D. Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam. 
Câu 35. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là 
cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở đâu? 
A. Bài Gòn - Chợ Lớn. B. Nam Bộ. 
C. Trung Bộ. D. Bến Tre. 
Câu 36. Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm 
thời hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để 
đuổi Tưởng? 
A. Tưởng dùng bọn tay sai Việt quốc, Việt cách để phá ta từ bên trong. 
B. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh. 
C. Chính quyền của ta còn nơn trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh. 
D. Tưởng có nhiều âm mưa chống phá cách mạng. 
Câu 37. Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội 
nước ta đã nhường cho phái thân Tưởng đó những Bộ nào? 
A_. Ngoại giao, kinh tế, canh nông, xã hội. B. Ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã hội. 
' C. Ngoại giao, giáo dục, canh nông, xã hội. D. Kinh tế, giáo dục, canh nông, xã hội. 
Câu 38. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng 
cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị? 
A. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân Tưởng. 
B. Tưởng có bọn tay sai Việt quốc, Việt cách hỗ trợ từ bên trong. 
C_ Tránh trình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù. 
D. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau. 
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Câu 39. Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hioà 
hoãn nhân nhượng Pháp? 
A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 
B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 
C. Vì Pháp và Tưởng đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta. 
D. Vì Pháp được bẹn phản động tay sai giúp đỡ. 
Câu 40. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay diổi 
chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn wới 
Pháp để đuổi Tưởngz? 
A. Quếc hội khoá I (2-3-1946) nì #ờng cho Tưởng một số ghế trong quấc hội. 
B. Hiệp ước Hoa - Pháp (28-2-1946). 
€. Hiệp định sơ bệ Việt - Pháp (6-3-1946). 
D. Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946). 
Câu 41. Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946? 
A. Lự lượng ta còn yếu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc. 
B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 
€. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 
Đ.A, B và C đúng. 
Câu 42. Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 mà chính phủ ta 
kí với Pháp là gì? 
A. Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một nước độc lập, tự do nằm trong 
khối Liên hiệp Pháp. 
B. Chính phủ Pháp công nhận nước VNDCCH là một quốc gia tự do, có chính 
phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 
C. Chính phủ Pháp công nhận nền độc lập, chủ quyền của Việt Nam. 
D. Chính phủ Pháp công nhận nước VNDCCH là một quốc gia độc lập, có 
chính phủ riêng, quân đội riêng và nền tài chính riêng. 
Câ a 43. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6-3- 1946 chứng tỏ: 
A. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù. 
B. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. 
C. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta. 
D. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta. 
Câu 44. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 có lợi thực tế 
cho ta? 
A. Pháp công nhận Việt Nam dân chủ cộng hoà là 1 quốc gia tự do. 
B. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng 
nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 
€. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Đắc thay 


quân Tưởnz 
Đ.i: ) °¬^ˆ hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ. 
Câu %5. thẻ đà ñ phó với 2 kẻ thù Tưởng và Pháp, Dảng và Bác đã thực 


hiện nhiều chủ (rương, biẹn phap. Chủ trương biện pháp nào sau đây 
được xem là đau đớn nhất để cứu vãn tình hình? 
A. Ðe tay sai Tưởng được tham gia quốc hội và chính trị. 
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B. Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố giải tán (11-11-1945) sự thật là rút 
ào bí mật. , 

C. Nhận tiêu tiền “Quan kim” “Quốc tệ” của Tưởng. 

D. Kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, đồng ý cho Pháp ra miền Bắc thay thế Tưởng. 
Câu 45. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-blô 
(Pháp› không có kết quả? 

A. Thực đân Pháp thực hiện âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta. 

B. Thời gian đàm phán ngắn. 

Ơ. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao. 

D. Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới. 

Câu 4ï. Tạm ước 14-9-1946 ta nhân nhượng cho Pháp một số vấn đề gì? 

A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá. 

B. Chấp nhận cho Pháp đưa 15000 quân ra Bắc. 

C. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự. 

D. Một số quyền lợi về kinh tế, quân sự. 

Câu 48. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 


A B 


1. 6-1-1946 A. 20 vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc 

2. 2-3-1946 B. Quốc hội khoá I họp phiên đầu tiên 

3. Vĩ tuyến 16 trở ra C. Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Bình dân học vụ 
4. 8-9-1945 D. Tổng tuyển cử trong cả nước 

5. 6-3-1946 E. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiên Việt Nam 

6. 6-9-1945 F. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam 

7. 31-1-1946 G. Tạm ước 14-89-1946 

8. 23-11-1946 H. Hiệp định sơ bộ 

9. 14-9-1946 1. Pháp quay lại xâm lược 

10. 28-9-1945 K. Quân Anh đến Sài Gòn 


Câu 49. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp? 

A. Hội nghị ở Phông-ten-blô không thành công. 

B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27- 11 - 1946); Pháp gậy ra sự thảm sát ở Hà 

Nội (17 - 19 - 1946); Pháp gửi tối hậu thư (18 - 12 - 1946). 

C. Pháp đã kiểm soát thủ đô Hà Nội. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu ð0. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ 
lúc nào? 

A. Ngày 18 - 12 - 1946. B. Đêm 19 - 12 - 1946. 

C. Đêm 20 - 12 - 1946. D. Ngày 22 - 12 - 1946. 
Câu ð1. Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra 
đầu tiên ở đâu? lẽ 

A. Thái Bình. B. Hải Phòng. G, Hà Nội. D. Thanh Hoá. 
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Câu 52. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện trong: các 
văn kiện lịch sử nào? 
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hô Chí Minh (19 - 12 - 19⁄46). 
B. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của ban thường vụ TW Đảng (22 - 12 - 19446). 
C. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh. 
D. Tất cả các văn kiện trên. 
Câu 53. Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố nào kìm chân địch 
lâu nhất? 
A. Hải Phòng, Đà Nẵng. B. Hải Phòng, Huế, Nam Định. 
C. Hà Nội. D. Vinh. 
Câu 54. Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra trong khoảng thời gian mào? 
A. Từ 19 - 12 - 1946 đến 2 - 1947. B. Từ 19 - 12 - 1946 đến 10 - 1947. 
C. Từ 19 - 12 - 1946 đến 12 - 1947.  D. Từ 19 - 12 - 1946 đến 8 - 1950. 
Câu 5ð. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài? 
A. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng. 
B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch. 
C. Hậu phương của ta chưa vững mạnh. 
D. Tất cả các lý do trên. 
Câu ð6. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào? 
A. Từ 7 - 11 đến 19 - 12 - 1947. B. Từ 7 - 10 đến 19 - 12 - 1947. 
€. Từ 7 - 10 đến 20 - 12 - 1947. D. Từ 16 - 8 đến 19 - 12 - 1947. 
Câu ð7. Cánh quân đầu tiên Pháp tấn công lên Việt Bắc là cánh quân mào? 
A. Một bộ phận nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn. 
B. Một bình đoàn lính thủy từ Hà Nội dọc theo sông Hồng, sông Lô lên Thái 
Nguyên rồi vòng về Bắc Cạn. 
C. Một bộ phận từ Lạng Sơn đến Cao Bằng rồi vòng về Bắc Cạn. 
D. Một bộ phận từ Thái Nguyên đánh lên Bắc cạn. 

Câu ð8. Điền các địa danh trong chiến dịch Việt Bắc vào chỗ trống 
trong câu sau đây: “Trên sông Lô, quân và dân ta phục kích tại................”. 
A. Khoan Bộ, Bông Lau. B. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Bông Lau. 

C. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe Lau. D. Đoan Hùng, Bông Lau, Khe Lau. 
Câu ð9. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch ta chủ động tấn 
công địch, đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 60. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường 
bản hiện chính sách gì ở Việt Nam? 

A. “Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước”. 

B. “Phòng ngự đồng bằng Bắc Bộ”. 

C. “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

D. “Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai”. 
Câu 61. Trong những năm 1947 - 1948, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ 
trương gì để đối phó với những âm mưu và hành động của thực dân Pháp? 

A. Mở các cuộc tấn công đánh địch trên các mặt trận chính diện. 

B. Phát động chiến tranh du kích rộng rãi ở các vùng tạm chiếm. 
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€. Tạm thời rút vào hoạt động bí mật. 

D. Câu B và C đúng. 
Câu 62. Cuộc biểu tình khổng lồ của 300.000 đồng bào ở Sài Gòn diễn ra 
vào thời gian nào? 

A. 9-1-1950. B.15-2-1950. C. 19-3-1250. D. 16-8-1950. 
Câu 63. Việc hoàn thành cơ bản thống nhất hai mặt trận Việt Minh và 
Liên Việt vào thời gian nào? 

A. Năm 1948. B. Năm 1949. C. Năm 1950. D. Năm 1951. 
Câu 64. Chủ trương cơ bản nhất của Đảng và Chính phủ trong những 
năm 1948 - 1950 trên lĩnh vực kinh tế là gì? 

A. Phát động phong trào thi đua ái quốc, đẩy mạnh sản xuất. 

B. Xây dựng kinh tế kháng chiến, tự cấp tự túc. 

C. Bảo vệ mùa màng. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 6ã. Hãy điền những thời gian vào chỗ trống ở các câu sau đây cho 
thích hợp: 


. Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa ra đời. 

. Các nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

C................ Uỷ ban dân tộc giải phóng Cam-pu-chia thành lập. 

ID. ƯỚN, Chính phủ kháng chiến Lào ra đời. 


Câu 66. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là: 

A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “hành lang 

Đông Tây” (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La). 
B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du. 
C. Lập phòng tuyến “boong ke” và vành đai trắng” xung quanh Trung du và 
đồng bằng Bác Bộ. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu G7. - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sùnh lực địch. 
- Khai thông biên giới Việt - Trung. 
- Củng cố uà mở rộng căn cứ địa Việt - Bắc. 

Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta? 

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. 

B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. 

C. Chiến dịch Hoà Bình - Tây Bắc - Thượng Lào. 

D. Câu a và b đúng. 
Câu 68. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là chiến dịch thực dân Pháp 
chủ động đánh ta để thực hiện âm mưu tấn công lên Việt Bắc lần hai, 
đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 69. Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới 
thu đông 1950? 

A. “Phải phá tan cuộc tấn eông vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc” 

B. “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”. 
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C. “Tất cả cbo chiến dịch được toàn thắng!” 

D. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”. 
Câu 70. Từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc chiến dịch Biên giới thu - điông 
1950, thời gian nào dưới đây là đúng? 

A. 16 - 9 - 1950 đến 22 - 10 - 1950. B. 16-8- 1950 đến 20 - 10 - 1950. 

C. 16 - 8 - 1950 đến 22 - 10 - 1950.  D. 18-9 - 1950 đến 20 - 10 - 1950. 

Câu 71. Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Hiên 
giới thu đông 1950? 

A. Trận đánh ở Cao Bằng. B. Trận đánh ở Đông Khê. 

C. Trận đánh ở Thất Khê. D. Trận đánh ở Đình Lập. 

Câu 72. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong 
chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là: 

A. Ta đã giành thế chủ động trên chiếr: trường chính (Bác Bộ). 

B. Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện 

chiến tranh. 

C. Giải phóng dải biên giới Việt - Trung với chiều dài 750km từ Cao Bằng: đến 

Đình Lập. : 
D. Bộ đội ta đã phát triển với ba thứ quân. 
Câu 73. Điền các sự kiện cho phù hợp với thời gian đã cho sẵn sau đây: 
Niên dại Sự hiện 
2-9 - 10 - 1947 đỘ 2 26c 11aik2tlfscsbciykudyloalaiveásibnsAoseG teen .GlieĐảdssone 
€ 
D 


3- lỗ - 10 - 1947 
4- 19 - 12- 1947 T . ẽ...... 
Câu 74. Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây cho đúng: 

A. Theo kế hoạch của Pháp, Bắc Cạn là điểm gặp nhau giữa................. để tạo 

nên gọng kìm toàn bộ mặt sau Việt Bác. 

B. Theo kế hoạch của Pháp, Đại Thi là điểm gặp nhau giữa.................... 

C. Thu - đông 1947, quân Pháp bị tiêu hao nhiều sinh lực ở...................... 
Câu 75. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân 
Pháp đã bội ước tiến công ta? 

A.Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng. 

B. Ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 

C.Ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xưng đột vũ trang. 

D. Gửi tối hậu thư đòi chính phủ hạ vũ khí đầu hàng. 
Câu 76. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêan gọi toàn quốc kháng chiến vào 
thời điểm nào? : 

A. Báng 19-12-1946. B. Trưa 19-12-1946. 

C. Chiều 19-12-1946. D. Tối 19-12-1946. 
Câu 7ï. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính 
sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta, 
nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và chính 
quyền giành được. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định 
niềm tìn của dân tộc, đó là nội dung của văn kiện nào? 
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A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946). 

B. Bán chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban thường vụ TW Đảng. 

€. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh. 

D.A và B đúng. 
Câu 78. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến 
chống Pháp của Đảng ta? 

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Bán chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban thường vụ TW Đảng. 

C. Tác phẩm “kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh. 

D.A và B đúng. 
Câu 79. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 

A. Kháng chiến toàn diện. 

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. 

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia. 

D, Toàn dân, toàn diện, trường kì và dựa vào sức mình là chính. 
Câu 80. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào? 

A. Nội dung của đường lối kháng chiến của ta. 

B. Mục đích cuộc khởi nghĩa của ta là chính nghĩa. 

Œ. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta. 

D. Chủ trương sách lược của Đảng ta. 
Câu 81. Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến của ta biểu hiện ở 
điểm nào? 

A. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta. 

B: Mục đích kháng chiến của Đảng ta. 

C. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta. 

__D. Đường lối kháng chiến của Đảng ta. 
Câu 82. Đường lối kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mặt 
trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Vậy chủ yếu là quyết định 
của mặt trận nào? 


A. Quân sự. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Ngoại giao. 
Câu 83. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi" là của ai? 

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Trường Chinh. 

C. Phạm Văn Đồng. D. Võ Nguyên Giáp. 


ca. „—^ 


Câu 84. Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên? . 


A. Hà Nội. B. Nam Định. C. Huế. D. Sài Gòn. 
Câu 8ð. Trung đoàn thủ đô được lệnh rút khỏi Hà Nội ngày nào? 
¿. 15-2-1947. B. 16-2-1947. C. 17-2-1947. D. 18-2-1947. 


Câu 86. Mục đích của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn 
mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947) là gì? 
£. Để vây hãm địch, đảm bảo cho việc chuyển quân của ta. 
E. Ta chủ động tiến công, bao vây, giam chân tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 
C. Để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến. 
TI. A và B đúng. 
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Câu 87. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở 
đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)? 
A. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta. 
B. Giam chân địch trong các đô thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 
C. Đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, 
toàn dân toàn điện. - 
D. Tạo ra thế trận mới, đưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới.. 
Câu 88. Trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp, thành phố nào đã 
kìm được chân địch lâu nhất? 
A. Hà Nội. B. Nam Định. C. Huế. D. Đà Nắng. 
Câu 89. Ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài gì? 
A. Thực hiện một cuộc tổng di chuyển (cơ quan, máy móc...). £ 
B. Tiến hành “tiêu thổ để kháng chiến”. 
C. Xây dựng lực lượng về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá). 
D. A, B và C đúng. 
Câu 90. Vì sao Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc? 
A. Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não ' Ming chiến 
của ta, khoá chặt biên giới Việt - Trung. 
B. Phá hậu phương kháng chiến, triệt phá đường tiếp tế. 
C. Giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc nhanh chiến tranh. 
D. Câu A, B, C đúng. 
Câu 91. Thực dân Pháp huy động 12.000 quân tỉnh nhuệ và hầu hết máy 
bay ở Đông Dương, chia thành 3 cánh, mở cuộc tiến công: 


A. Bắc Cạn. B. Lạng Sơn. C. Cao Bằng. D. Việt Bác. 
Câu 92. Địch tấn công lên Việt Bắc vào ngày nào? : 
A. 7-10-1947. B. 8-10-1947. C. 9-10-1947. D. 10-10-1947. 


Câu 93. “Ở hướng đông, quân ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận 
trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu là trận - "đinh phục 
kích đường.... 

A. Đản Sao, đèo Bông Lau. . B. Chợ Mới, chợ Đồn. 

C. Đoan Hùng, Khe Lau. D. Chiêm Hoá, Tuyên Quang. 
Câu 94. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc ngày nào? _ 

A. 17-12-1947. B. 18-12-1947. C. 19-12-1947. D. 20-12-1947. 
Câu 9ð. Cuộc tiến công Việt Bắc của địch 1947 điễn ra trong mấy ngày? 

A. 5ð ngày đêm. B. 65 ngày đêm. C. 75 ngày đêm. D. 85 ngày đêm. 
Câu 96. Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt Xu trong chiến dịch 
Việt Bắc là gì? 

A. Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 

B. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiến đấu. 

C. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch. 

D. Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” buộc địch phải chuyển 

sang đánh lâu dài với ta. 
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Câu 97. Thắng lợi đó đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng 
chiến của Đảng, là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng có 
lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Đó là ý nghĩa của chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Việt Bắc 1947. B. Chiến dịch Biên Giới 1950. 

C. Chiến dịch Tây Bắc 1952. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 
Câu 98. Sau thắng lợi quân sự ở Việt Bắc (1947) thắng lợi tiếp theo có ý 
nghĩa to lớn đó là: 

A. Thắng lợi về kinh tế - chính trị. 

B. Thắng lợi về chính trị - ngoại giao. 

C. Thắng lợi về ngoại giao - văn hoá giáo dục. 

D. Thắng lợi về kinh tế - ngoại giao. 
Câu 99. Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông đầu tiên được chính 
phủ ban hành vào thời gian nào? 

A. 5-1950. B. 6-1950. C. 7-1950. D. 8-1950. 
Câu 100. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính 
phủ Việt Nam? 

A. Liên Xô. - B. Trung Quốc.  C. Lào. D. Cam-pu-chia. 
Câu 101. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B 


A B 
1. 17-2-1947 A. Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta. 
2. 7-10-1947 B. Trung đoàn thủ đô được thành lập. 
3. 20-11-1946 C. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
4. 19-12-1946 D. Địch tấn công Việt Bắc. 
B. 19-12-1947 E. Chiến dịch Việt Bắc chấm dứt. 
6. Tối 19-12-1946 | F. Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 
7. 14-1-1950 G. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ 
8. 7-1950 ngoại giao với các nước. 


H. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương cải cách giáo dục. 
Câu 102. “Gấp rút tập trung quân Âu - Phi, xây dựng lực lượng cơ động 
chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân”. Đó là một trong bốn 
điểm chính của kế hoạch nào? 

A. Rơ-ve. B. Na - va. 

€. Đờ - lat đơ Tát - xi- nhỉ. D. Đờ - cát - Tơ - ri. 
Câu 103. Đại hội đại biểu toàn quốc lần ' của Đảng họp vào thời gian 
nào? Ở đâu? 

A. Từ 09 đến 19 - 2 - 1951. Tại Bắc Pó (Cao Bằng). 

B. Từ 10 đến 20 - 2 - 1951. Tại Hà Nội. 

C. Từ 10 đến 19 - 5 - 1951. Tại Tân Trào (Tuyên Quang). 

D. Từ 11 đến 19 - 2 - 1951. Tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang). 
Câu 104. “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành 
thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Đó là nhiệm 
vụ được nêu ra trong văn kiện nào? 

A. Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trình bày. 
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B. Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày. 

C. Tuyên ngôn của Đảng. 

D. Chính cương và Điều lệ mới của Đảng. 
Câu 105. Đại hội lần thứ II của Đảng đã nêu rõ lực lượng của cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân gồm các thành phần nào? 

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. 

C. Công nhân, nông dân. 

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiểu tư sản dân tộc và địa chủ. 
Câu 106. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên 
Đảng thành: 

A. Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Đảng Lao động Việt Nam. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 107. Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng 
trong qúa trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta? 

A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng. 

B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

C. Đảng ta đã hoạt động công khai. 

D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động 


Việt Nam. 
Câu 108. Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào? 
A. 19-2-1950. B. 5-6-1951. C. 3-3-1951. D. 8-6-1951. 


Câu 109. Trong 7 anh hùng được chọn để biểu dương trong phong trào 
thi đua Ái quốc (1-5-1952), có anh hùng nào tham gia trong chiến dịch 
Biên giới thu - đông 1950? 

A. Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa. B. La Văn Cầu. 

C. Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Quốc Trị. D. Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh. 
Câu 110. Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 
Đảng và Chính phủ có chủ trương gì? 

A. Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất . 
B. Thực hiện khai hoang với khẩu hiệu “Tấc đất tấc vàng”. 
C. Thực hành tiết kiệm. 
D. Tất cả các chủ trương trên. 
Câu 111. Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, quân ta liên tiếp mở các chiến 
'ịch đánh địch ở Trung du và đồng bằng, đó là những chiến dịch nào? 
A. Chiến dịch Trung du, chiến dịch Đường số 18 và chiến dịch Hoà Bình. 
B. Chiến dịch Trung du, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Đường số 18. 
C. Chiến dịch Trung du, chiến dịch Đường số 18, và chiến dịch Hà - Nam - Ninh. 
D. Chiến dịch Đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh. 
Câu 112. Chiến dịch Hòa Bình diễn ra và kết thúc trong thời gian nào? 
A. Từ tháng 11 - 1950 đến tháng 2 - 1951. 
B. Từ tháng 11 - 1951 đến tháng 2 - 1952. 
C. Từ tháng 11 - 1951 đến tháng 2 - 1958. 
D. Từ tháng 11 - 1951 đến tháng 10 - 1952. 
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Câu 113. Trong chiến dịch Tây Bắc, quân ta đã giải phóng được các tỉnh nào? 

A. Toàn bộ tỉnh Nghĩa Lộ, gần hết tỉnh Sơn La và một phần tỉnh Lai Châu. 

B. Gân hết tỉnh Nghĩa Lộ, toàn bộ tỉnh Sơn La và một phần tỉnh Lai Châu. 

C. Gần hết tỉnh Lai Châu, một phần tỉnh Nghĩa Lộ và Sơn La. 

D. Gần hết các tỉnh Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu. 
Câu 114. Trong chiến dịch Thượng Lào, quân dân Việt - Lào đã giải phóng: 

A. Toàn bộ tỉnh Xiêng Khoảng, một phần tỉnh Sầm Nưa và Phong xa lì. 

B. Toàn bộ tỉnh Phong xa lì, gần hết tỉnh Sầm Nưa và Xiêng Khoảng. 

C. Toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và Phong xa lì. 

D. Toàn bộ tỉnh Sâm Nưa, gần hết tỉnh Xiêng Khoảng và một phần tỉnh 

Phong xa lì. 

Câu 115. Điền các niên đại vào các chiến dịch sau: 

Á. ......-e + Chiến dịch Trung du. 
si Chiến dịch Đường số 18. 
..... Chiến địch Hà Nam Ninh. 

....Chiến dịch Hòa Bình. 
.... Chiến dịch Tây Bắc. 
....Chiến dịch Thượng Lào. 

Câu H6. "Người : bên: lïnp dân tộc Trần Hưng Đạo được đặt tên cho 
chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Đường số 18. B. Chiến dịch Hà Nam Ninh. 

C. Chiến dịch Hòa Bình. D. Chiến dịch Trung du. 
Câu 117. Lực lượng vũ trang của ta ngày càng lớn mạnh với ba thứ 
quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, trong thời 
gian nào? 

A. Từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đến 1951 - 1953. 

B. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 đến 1953. 

C. Từ những năm 1953 - 1954. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 118. Hãy cho biết tên của Đảng ta qua các thời kì cách mạng theo 
bảng kê sau đây. 


ø Động 


Thời gian 
2-3-1930 

2 - 10 - 1930 
3-2-1951 


Tên Đảng ta 


1-2-1951 A. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2-83-1951 B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Liên Việt. 
3-5 - 1952 C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. 
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Câu 120. Nối danh hiệu ở cột A cho phù hợp với những người được biểu 
dương ở Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc ở cột B. 


A B 
IR Anh hùng lực lượng vũ trang. A. Ngô Gia Khảm 
2. Anh hùng công nhân. B. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn 
3. Anh hùng nông dân. Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên 
4. Anh hùng trí thức. C. Trần Đại Nghĩa 
D. Hoàng Hanh 


Câu 121. Sau khi chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân dân ta 
giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. Hãy cho biết chiến dịch 
nào là thắng lợi lớn nhất? 
A. Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo). 
B. Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám). 
C. Chiến dịch Hà - Nam - Ninh (Quang Trung). 
D. Chiến dịch Hòa Bình. 
E. Chiến dịch Tây Bác. 
F. Chiến dịch Thượng Lào. 
Câu 122. Bước vào Thu - Đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có 
ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta? 
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1-10-1949. Trung Quốc, Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 
B. Cuộc khánz chiến của Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 
€. Pháp lệ thuộc Mĩ, Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương. 
D. Cả 3 ý trên đúng. 
Câu 123. Đến đầu 1950, cuộc kháng chiến của ta có nhiều thuận lợi, thuận 
lợi nào có liên quan nhiều nhất đối với chiến dịch Biên giới? 
A. 1-10-1949 nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời. 
B. Đầu 1950, Trung Quốc, Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa còng rhận 
và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 
C. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 
lên cao. 
D. Cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 
Câu 124. Yếu tố nào sau đây là mối lo sợ nhất mà Pháp - Mĩ thực hiện 
âm mưu “khoá cửa biên giới Việt - Trung” thiết lập “Hành lang Đỏông- 
Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai? 
A. 1-10-1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước cộng hoà rhân dân 
Trung Hoa ra đời. 
B. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 
€. Phong trào phản đối chiến tranh Đông Dương của nhân dân Pháp lên œo. 
D. Mi càng ngày can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp” vào cuộc chiến tranh 
Đông Dương. 
Câu 125. Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm nục 
đích gì? 
A. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Đắc. 
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]B. Có lập căn cứ địa Việt Bắc. 
(C. Khoá cửa biên giới Việt - Trung, thiết lập hành lang Đông Tây (từ Hải 
Phòng đến Sơn La). 
ID. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của MI. 
Câu! 126. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950? 
,A. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước. 
IB. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với 
các nước dân chủ thế giới. 
(Œ. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt - Trung, mở 
rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng. 
ID. Để đánh bại kế hoạch Rơ-ve. 
Câu! 127. Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc (1947) thực dân Pháp quyết 
định mở chiến dịch Biên giới để cô lập căn cứ địa Việt Bắc đúng hay sai? 


.A. Đúng B. Sai 
Câu 128. Chiến dịch Biên giới nổ ra vào thời gian nào? 
/A. 15-9-1950 B. 16-9-1950 C. 17-9-1950 D. 18-9-1950 


Câu 129. Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất? 
.A. Đông Khê. 
Ø8. Thất Khê. 
Œ. Phục kích đánh địch trên đường số 4. 
ñ. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy. 
Câu 130. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì? 
A. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch. 
8. Giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình 
Lập với 35 vạn dân. 
Œ. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. 
D. Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản. 
Câu 131. Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội xÃ và 
cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là ý nghĩa 


lịch sử của chiến dịch nào? * 
A. Chiến dịch Việt Bắc 1947. B. Chiến dịch Biên giới 1950. 
C. Chiến dịch Tây Bắc 1952. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 


Câu 132. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới? 
A. Nhận thêm viện trợ của Mi, tăng viện binh. 
B. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyển chủ động chiến lược đã mất. 
C. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng. 
D. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng. 
Câu 133. “Kế hoách Đờ - lát đờ Tát-xi-nhi” 12-1950 ra đời là kết quả của: 
A: Sự cấu kết giữa Pháp và Mi trong việc đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm 
. lược Đông Dương. 
B. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Bằng Dương. 
C. Sự “dính líu trực tiếp” của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương. 
D. Sự cứu văn tình thế sa lây trên chiến trường của Pháp. 
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Câu 134. “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-13-1910 
được kí kết giữa: 


A. Pháp và Nhật. B. Pháp - Tưởng Giới Thạch. 
C. Mĩ và Pháp. D. Mĩ và Nhật. 
Câu 135. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951) họp tại đâu? 
A. Hương cảng (Trung Quốc). B. Ma cao (Trung Quốc). 
C. Pắc Bó (Cao Bằng). D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 
Câu 136. Lúc nào Đảng ta có quyết định tạm thời rút vào hoạt động bí mật? 
A. 1930. B. 1986. C. 1945. D. 1951. 
Câu 187. Lúc nào Đảng ra hoạt động công khai? 
A. 1986. B. 1959. C. 1945. D. 1951. 


Câu 138. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong 
Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng 
lần thứ II là gì? 

A. Đánh đổ đế quốc phong kiến, làm cách mạng dân tộc dân chủ. 

B. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. 

C. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp MI, giành thống nhất 

độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới. 

D. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mi giúp sức. 

Câu 139. Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II? 

A. Hồ Chí Minh. B. Phạm Văn Đồng. 

€. Trường Chinh. D. Trần Phú. 

Câu 140. Đại hội lần thứ II của Đảng chứng tỏ điều gì? 

A. Đảng ta ngày càng được tôi luyện và trưởng thành. 

B. Mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng được củng cố. 

C. Niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng được nâng cao. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 141. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình 
lãnh đạo, đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. Đó là ý nghĩa của: 

A. Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930). 

B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10-1930). 

C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1985). 

D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951). 

Câu 142. Ngày 11-3-1951 Hệi nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông 
Dương đã thành lập tổ chức nào? 

A. Liên minh Việt - Miên - Lào. B. Mặt trận Việt - Miên - Lào. 

C. Liên minh nhân dân Việt - Miền - Lào. D. Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào. 
Câu 143. Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và 
Chính phủ đã có chủ trương gì? 

A. Chấn chỉnh chế độ thuế khoá. 

B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành uiết kiệm. 

Ơ. Xây dựng nên tài chính, ngân hàng, thương nghiệp. 

D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. 
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Câu 144. Tháng 11-1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề gì? 

.A. Cương lĩnh ruộng đất. 

AB. Luật cải cách ruộng đất. 

(Ơ. Quyết định cải cách ruộng đất ở vùng tự do. 

D. Thực hiện giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất. 

Câu 145. Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954 ta đã thực hiện tất cả: 

.A. 4 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. B. 5 đợt giảm tô. 

(©. 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. D. 4 đợt giảm tô. 
Câu: 146. Từ năm 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng nhất? 

.A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ: II (2-1951). 

Ð. Đại hội thống nhất Việt minh - Liên Việt (3-3-1951). 

(Œ. Hội nghị thành lập “liên minh nhân dânViệt - Miên - Lào”. 

D. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I (1-5-1952). 

Câu 147. Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế Đảng và 
Chính phủ đã đề ra 1 cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được 
diễn ra trong thời gian nào? 

.A. 1951. B. 1952. ŒC. 1953. D. 1954. 

Câu 148. Đại hội tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước đã 
chọn được: 

A. 5 anh hùng. B. 6 anh hùng. €. 7 anh hùng. D. 8anh hùng. 

Câu 149. Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) để xây dưng hậu 
phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích co nông dân 
trực tiếp và cụ thể nhất? 

A. Thành lập ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951). 

B. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp (1951). 

©. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951). 

D. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hiện tiết kiệm (1952). 
Câu 150. Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để 
giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng dất vì nhiều lý do, lý do 
nào sau đây không đúng? 

A. Xoá bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân. 

B. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”. 

C. Nông dân phấn khởi, ủng hộ cụuôc kháng chiến. 

D. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến. 

Câu 1ð1. Tên của nhà yêu nước và anh hùng dân tộc nào sau đây được 
dùng để đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12-1950)? 

A. Trần Hưng Đạo. B. Hoàng Ho \ Thám. 

€. Quang Trung. D. Ngô Quyển 
Câu 152. Tháng 11-1951 địch mở chiến dịch IL.ô-.uyt (Hoà Bình) với âm 
mưu gì? 

A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng. 

B. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với liên khu III và TV. 

C. Giành thế chủ động trên chiến trường chính ở Bác Bộ. 

D. Giành lại quyền chủ động, nối lại “Hành lang Đông Tây” chia cắt Việt Bắc 

với Liên khu III và IV 
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Câu 153. Ý nghãa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình? 
A. Ta giành được thế chủ động trên chiến trường. 
B. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. 
C. Lực lượng của ta trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt. 
D. Căn cứ đu kích của ta được mở rộng và nối liền nhau thành thể liên hoàn 


vững chắc. 
Câu 154. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp: 
A J B 
1. 6-1950 A. Cách mạng Trung Quốc thành công. 
2. 2-1951 B. Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. 
3. 1-10-1949 C. Kế hoạch Rơ-ve bị phá vỡ. 
4. 28-12-1950 D. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ II. 
ð. 22-10-1959 E. “Kế hoạch Đơ-lat đơ Tat-xi-nhi”. 
6. 12-1950 F. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. 
7. 12-1953 G. Thống nhất Việt minh - Liên Việt. 
8. 11-1951 H. Thành lập “liên minh Việt - Miên-Lào”. 
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. 11-3-1951 I. Địch mở chiến dịch Hoà Bình. 
10. 3-3-1951 K. Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất. 


Câu 155. Na-va là một tên tướng tài của Mĩ được cử sang Đông Dương để 
làm cố vấn kiêm tổng chỉ huy quân viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương, 
đúng hay sai? 

A. Đúng. B Sai. 
Câu 156. Hội đồng chính phủ và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua 
kế hoạch quân sự Na-va vào thời gian nào? 

A. Tháng 5 - 1953. B. Tháng 6 - 1953. 

C. Tháng 7 - 1953. D. Tháng 8 - 1953. 
Câu 157. Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Na-va là gì? 

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam. 

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc. 

C. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc - Nam. 

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam. 
Câu 158. Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông 
Xuân 1953-1954? 

A. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng. 

B. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà 

địch tương đối yếu. 

€. Tránh giao chiến ở miên Bắc với địch đe chuẩn bị đàm phán. 

D. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong đông xuân 1953-1954. 
Câu 159. Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ 
điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không? 

A. Có. B. Không. 
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Câu 160. Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra 
những vùng nào? 

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sâ-nô, Luông- pha-băng. 

B. Điện Biên Phủ, Sê-nõ, Play-cu, Luông-pha-băng. 

C. Điện Biên Phủ, Thà khẹt, Plav-eu, Luông-pha-băng 

D. Điện Biên Phủ, Sê-nô, Play-cu, Sầr: Nưa. 

Câu 161. Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Fhủ là gì? 

A. “Tất cá cho chiến dịch được toàn thắng”. 

B. “Thà hy sinh tất cá để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”. 

C. “[ất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!” 

D. Câu B và C đúng. 

Câu 162. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên phủ? 

A. 30-3 đến 26-4-1954. B. 30-: đến 24-4-1954. 

€. 01-5 đến 5-7-1954. D. Tất cả các niên đại trên. 

Câu 163. Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn 
bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật? 

A. Vì địch không vận chuyển kịp. B. Vì cách xa hậu cứ của địch. 

C. Vì địch bị tiêu điệt và bắt sống hoàn toàn. D. Tất cả các lý do trên. 

Câu 164. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Chiến thắng Điện Biên 
Phủ ghi vào ljek sử dân tộc như:...................... của thế kỉ XX”. 

A. Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đống Đa. 

B. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Đa. 

C. Một Bạch Đằng, một Rạch Gảm - Xoài Mút, một Đống Đa. 

D. Một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa. 

Câu 165. Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của 
Hội nghị được kí kêt mất khoảng thời gian bao lâu? 

A. 90 ngày. B. 75 ngày. C. 85 ngày. D. 95 ngày. 

Câu 166. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong 
Hiệp định Giơ-ne-vơ? 

A. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyển đân tộc cơ bản là 
độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt 
Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đong Dương 
bằng con đường hòa bình. 

Ơ. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả 
nước vào tháng 7 - 1956. ỉ 

D. Trách nhiêm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và 
những người kế tục nhiệm vụ của họ. 

Câu 167. Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mi (1946 - 1954) nguyên nhân nào quyết 
định nhất? 

À. Có một đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng. 

3. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng. 

ở. Có hậu phương vững chắc. 


121 


D. Có tỉnh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. 
Câu 168. “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã 
đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh...” . Đó là câu nói của ai? 

A. Võ Nguyên Giáp. B. Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

C. Trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng. 
Câu 169. Hãy nối niên đại và sự kiện lịch sử sau đây: 


Niên đại: Sự hiện 
1. 2- 1947 A. Quân ta tấn công thị xã Lai Châu. 
2. 19-12-1947 B. Chỉ thị của Ban thường vụ Trung ương Đảng “Phải phá tan 
3. 15-10-1947 cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc”. 
4. 16-9-1950 €. Đội tự vệ của ta rút khỏi các đô thị. 
5. 3-3-1951 D. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Hội quốc dân 
6. 1-5-1952 Việt Nam. 
7. 10-19-1953 E. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết. 
8. 3-12-1953 F. Khai mạc hội nghị Giơ-ne-vơ. 
9. 26-4-1954 G. Quân ta nổ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê. 


10. 21-7-1954 H. Đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bác. 
I. Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. 

K. Na-va quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập 
đoàn cứ điểm 


Câu 170. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với nội dung ở cột A sau đây: 


A B | 
1. Kế hoạch quân sự | A. Địch phân tán lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ ứng | 
Na-va bước đầu bị chiến cho Điện Biên Phủ. l 
phá sản. B. Địch điều quân từ Bắc Bộ sang Trung Lào ứng chiến 
cho Sê-nô. 
2. Kế hoạch Na-va bị | C. Ba đợt tấn công của ta giành thắng lợi trong chiến 
phá sản hoàn toàn. dịch Điện Biên Phủ. 
D. Địch điều quân từ Bình - Trị - Thiên lên tăng cường 
cho Tây Nguyên. E. Địch tăng cường lực lượng cho 


— | _ Luông Prabăng và Mường Sài. 
Câu 171. Điền vào chỗ trông những câu sau đây nói về mục tiêu và các 
bước của kế hoạch Na-va? 

A. Với kế hoạch Na-va, Pháp hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ................ 

B. Bước 1 của kế hoạch Na-va từ thu đông 1953 - xuân 1954 sẽ............. 

C. Bước 2 của kế hoạch Na-va là trong thời gian............................. sẽ đưa quân 

ra Bắc thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định. 

Câu 172. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm 
của kế hoạch Na-va? 

A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất Đông Dương. 

B. Điện Biên Phủ cách xa hậu phương của ta. 
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(Œ. Thực dân Pháp cho rằng bộ đội chủ lực của ta không đủ sức đương đầu với 
chúng ở Điện Biên Phủ. 
D. Tát cả cùng đúng. 
Câu 173. Hoàn cảnh ra đời của kế hoạch Na-va? 
A. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 năm tiến hành chiến tranh, vùng chiếm 
đóng bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị. 
H. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ cho cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. 
Œ. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. 
D. Tất cả các ý trên. 
Câu 174. Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Na-va sang Đông Dương? 
A. Vì sau chiến tranh Triều Tiên, Mĩ muốn tăng cường can thiệp vào Đông Dương. 
B. Vì Na-va được Mĩ chấp thuận. 
3. Vì phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp lên cao. 
D. Sau 8 năm tiến hành chiến tranh Pháp sa lây, vùng chiếm đóng bị thu hẹp 
có nhiều khó khăn về kinh tế tài chính. 
Câu 175. Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã sử dụng lực lượng cơ động 
mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đến bao nhiêu tiểu đoàn? 
A. 44 tiểu đoàn. B.80 tiểu đoàn. C. 84 tiểu đoàn. D. 86 tiểu đoàn. 
Câu 176. Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một 
lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn? 
A. 40 tiểu đoàn. B.44 tiểu đoàn. C. 46 tiểu đoàn. D. 84 tiểu đoàn. 
Câu 177. Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va: 
A. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bác Bộ. 
HB. Xoay chuyển cục điện chiến tranh, trong 18 tháng giành thắng lợi quân sự 
quyât định, “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. 
Œ. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng. 
D. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn. 
Câu 178. Để phá sản bước thứ nhất kế hoạch Na-va, chủ trương nào sau 
đây của ta là cơ bản nhất? 
A. Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng, tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
địch buộc chúng phân tán lực lượng. 
B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phân tán lực lượng địch. 
C. Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiểm trở. 
D. Giarna chân địch ở Điện Biên Phủ, Sê-nô, Plây cu, Luông-pha-băng. 
Câu 179. Đông xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 
hướng nào sau đây?, 
A. Việt Bắc, Tây Bác, Đông bằng Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh. 
B. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào. 
C. Tây Bác, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào. 
D. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào. 
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Câu 189. Hội nghị Bộ chính trị TW Đảng (9-1953) đề ra kế hoạch tác 
chiến Đông - Xuân (1953-1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động 
đánh địch trên cả hai mặt trận nào? 
: Chính trị và quân sự. B. Chính diện và sau lựng địch. 
C. Quân sự và ngoại giao. D. Chính trị và ngoại giao. 
Câu 181. Phương châm chiến lược của ta trong Gia Xuân 1953 -195ã4 
là gì? 
A. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 
B. “Đánh chắc, thắng chắc”. 
C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”. 
D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt." “Đánh chắc thắng”. 
Câu 182. Tập (rung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những 
hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt 
một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng 
phải bị động đối phó... Đó là phương hướng chiến lược của ta trong: 
A. Phá sản kế hoạch Na-va. B. Chiến dịch Tây Bắc. 
C. Đông Xuân 1953-1954. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Câu 183. Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 
1953-1954 là gì? 
A. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp. 
B. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp - MI. 
C. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng phải 
bị động phân tán và giam chân ở miễn rừng núi. 
D. Làm thất bại âm mưu bình định, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế 
chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp. 
Câu 184. Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả 
xâm phạm”? 
A. Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. 
B. Đây là một hệ thống phòng ngự kiên cố. 
C. Điện Biên Phủ được tập trung lực lượng đông, mạnh và tráng bị vũ khí 
hiện đại. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 185. Âm mưu của Pháp, Mi trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ là gì? 
A. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta. 
B. Điện Biên Phủ là một đầu mối giao thông quan trọng, địch sử dụng lực 
lượng không quân để đánh ta. 
C. Với địa thế hiểm trở, khó khăn, sẽ bất lợi cho sự tấn công của ta. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 186. Lý do nào sau đây không đúng khi nói về ta chọn Điện Bên 
Phú làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp? 
A. Ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch dự định trước của Na-v:. 
B. Pháp cho rằng ta không đủ sức đương đầu với chúng ở Điện Biên Phủ. 
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€C. Điện Biên Phủ có tầm quan trọng đối với Miền Bắc Đông Dương. 
D Quân ta có đủ điều kiện đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ. 
Câu 187. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 


A. 45 cứ điểm và 3 phân khu. B. 49 cứ điểm và 3 phân khu. 
C. 50 cứ điểm và 3 phân khu. D. 5ã cứ điểm và 3 phân khu. 
Câu 188. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ? 
A. 30-3 đến 26-4-1954. B. 30-3 đến 24-4-1954. 
C. 01-5 đến 5-7-1954. D. Tất cả các niên đại trên. 
Câu 189. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? 
A. 55 ngày đêm. B. 56 ngày đêm. 
C. 60 ngày đêm. D. 66 ngày đêm. 


Câu 190. Nơi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ: 


A. Cứ điểm Him Lam. B. Sân bay Mường Thanh. 
C. Đôi A1, C1. D. Sở chỉ huy Đờ- cat-xtơ- ri. 
Câu 191. Điền vào ô trống những từ thích hợp cho đoạn viết sau: 
“Trong toàn bộ cuộc tiễn công.......(A)...................... đỉnh cao là.......(B)............. , quân 0à 


đân ta loại khỏi uòng chiến đấu 128.200 tên địch, giải phóng nhiều uùng đông 
dân ở đồng bằng Bác Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ”. 
Câu 192. Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954? 
A. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp - MI. 
B. Tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều phương tiện 
chiến tranh hiện đại khác của Pháp và MI. 
C. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân. 
D. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. 
Câu 193. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
1954 là gì? 
A. Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất tiêu biểu cho tỉnh thần chiến đấu anh 
hùng, bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và can thiệp MI. 
B. Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống 
Đa của thế kỉ XX. 
C. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 
D. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình. 
Câu 194. Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn 
bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật của địch? 
A. Vì địch không vận chuyển kịp. B. Vì cách xa hậu cứ địch. 
C. Vì địch bị tiêu điệt và bắt sống hoàn toàn. D. Tất cả lý do trên. 
Câu 195. Chiến thắng nào quyết định thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ? 
A. Chiến thắng Biên giới. B. Chiến thắng Tây Bắc. 
Ơ. Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954. — D. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. 
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Câu 196. Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại 
hoà bình ở Đông Dương họp từ ngày nào? 

A. Ngày 26-4-1954. -B. Ngày 1-5-1954. 

C. Ngày 7-5-1954. D. Ngày 8-5-1954. 

Câu 197. Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị 
ngoại trưởng 4 nước nào? 

A. Mi, Anh, Pháp, Đức. B. Liên Xô, Mi, Anh, Pháp. 

C. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. D. Liên Xô, MI, Pháp, Việt Nam. 
Câu 198. Tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gồm có những 
nước nào? 

A. Mi, Anh, Pháp, Việt Nam, Liên Xô. 

B. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Mi, Pháp. 

€. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Mi, Anh, Pháp. 

D. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, M1, Pháp. ¬ 
Câu 199. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận: 

A. Quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương. 

B. Các quyển dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương. 

€. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do. 

D. Quyên chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 

Câu 200. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 

A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn. 

B. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc. 

C. Có hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân. 

D. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ 

của nhân dân tiến bộ thế giới. : 
Câu 201. Hãy nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp 


1. 7-5-1953 A. Ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên. 

2. 9-1953 B. Ta mở 1 đợt tấn công địch ở Điện Biên Phủ. 

3. 20-11-1953 C. Tướng Đờ-cax-tơ-ri ra hàng. 

4. 2-1954 D. Đợt tấn công thứ 3 ở Điện Biên Phủ bắt đầu. 

ð. 13-3-1954 E. Na-va được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. 
6. 26-4-1954 F..Na-va cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. 

bệnh dư G. Kết thúc đợt 2 chiến dịch Điện Biên Phú 

8. 8-õ-1954 H. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết. 

9. E hi ệc 1. Hội nghị Giơ-ne-vơ được khai mạc. 

in T3 K. Hội nghị Bộ Chính trị TW Đảng. 
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Chương IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 


Câu 1. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A sau đây: 


A B 
1- 10 - 10 - 1954 | A. Pháp rút quân khỏi Hà Nội, quân ta tiến vào tiếp quản 
2- 01 - 01 - 1955 Thủ đô. 
3- 16-5-1955 | B. Tại quảng trường Ba Đình diễn ra cuộc mít tỉnh trọng thể của 
4- 22 - 5 - 1955 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội chào mừng Trung ương 
Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thủ đô. 
C. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng. 
D. Toán lính Pháp rút khỏi Cát Bà, miền Bắc nước ta hoàn 
toàn giải phóng. 


Câu 9. Ngô Đình Diệm được Mi dựng lên làm thủ tướng bù nhìn ở miền 
Nam Việt Nam để thay cho ai? 

A. Thay cho Bảo Đại. B. Thay cho Bửu Lộc. 

C. Thay cho Đông Khánh. D. Thay cho Dương Văn Minh. 
Câu 3. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng 
miền Bắc sau 1954? 

A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. 

8, Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C "ấu tranh chống Mi, Diệm. 

D. Câu A và C đúng. 
Câu 4. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì? 

A. Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mi, Diệm. 

B. Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ. 

C. Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

D. Không phải các nhiệm vụ trên. 
Câu 5. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ 
ách thống trị của đế quốc Mi và tay sai của chúng, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước? 

A. Có vai trò quan trọng nhất. B. Có vai trò cơ bản nhất. 

G. Có vai trò quyết định trực tiếp. Ð. Có vai trò quyết định nhất. 
Câu 6. Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào? 

A. 10-10-1954. B. 25-10-1555. €. 12-12-1954. D. 18-10-1954. 
Câu 7. Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là gì? 

A. Đấu tranh chống MI - Diệm. 

B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

C. Chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

D. Không phải các nhiệm vụ trên. 
Câu 8. Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng trong thời kì 
chống Mĩ cứu nước là gì? 

A. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miễn Bắc. 

B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 
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C. Tiến hành đông thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Narn và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 
D. Tất cả các đường lối trên. 
Câu 9. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào? 
A. 10-10-1954. B. 16-5-1954. ©C. 10-10-1955. D. 16-5-1955. 
Câu 10. Đế quốc Mi thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành 
thuộc địa kiểu mới thể hiện ở sự kiện nào? 
A. Mi ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954). 
B. Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này. 
C. Mi Diệm tổ chức bầu cử riêng lẻ, lập nước Việt Nam Cộng hòa. 
D. Mi Diệm hô hào “Bắc tiến”. 
Câu 11. Thái độ nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954 - 
1957, làm cho nhân dân ta bất bình nhất? 
A. Tiến hành bầu cử riêng lẻ, phế truất Bảo Đại lên làm Tổng thống. 
B. Tuyên bố tại Oa-sinh-tơn : “Biên giới Hoa Kì kéo đài đến vĩ tuyến 177. 
C. Phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ. 
D. Thực hiện chế độ “Gia đình trị”. 
Câu 12. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ sau 1954 là gì? 
A. Miễn Bắc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 
B. Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới thống 
nhất nước nhà. 
C. A và B đúng. 
D. A và B sai. 
Câu 13. Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách.mạng nước ta sau 1954 là gì? 
A. Xây dựng CNXH ở miễn Bắc, hỗ trợ cho cách mạng miền Nam. 
B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mï-Ngụy 
€C. Miễn Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân 
chủ, tiến tới thống nhất nước nhà. 
D. Miền Bắc xây dựng CNXH, chỉ viện cho miễn Nam, miễn Nam tiến hành cách 
mạng dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà. 
Câu 14. Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất? 
A. Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp. ` 
B. Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ biến. 
C. Để làm hậu phương lớn cho tiển tuyến lớn ở miền Nam. 
D. Tất cả các lý do trên. 
Câu 15. Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế 
trong thời gian nào? 
A. 1954 - 1957. H. 1954 - 1958. C. 1955 - 1958. D. 195ã - 1960. 
Câu 16. Qua đợt cải cách ruệng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để 
khẩu hiệu nào? 
A. “Tấc đất, tấc vàng”. B. “Tăng gia sản nhanh, tăng gia sản xuất nữa”. 
C. “Người cày có ruộng”. D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 
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Câu 17. Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền 
Bắc là gì? 

A. Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Giải phóng hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. 

C. Đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn. 

D. Tất cá đều đúng. 
Câu 18. Bác Hồ đã đến thăm công trường xây dựng cầu Việt Trì vào thời 
gian nào? 

A. 1953. B. 1956. C. 1957. D. 1958. 
Câu 19. Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích 
đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp....... Đó là kết quả của: 

A. Cải cách ruộng đất. B. Khôi phục kinh tế. 

C. Cải tạo xã hội chủ nghĩa. D. Câu A và B đúng. 
Câu 20. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do Nhà nước quản lý, 
hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương .... Đó là kết quả của: 

A. Bước đầu phát triển kinh tế. B. Khôi phục kinh tế. 

©. Cải tạo xã hội chủ nghĩa. D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 21. Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập 
đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào? 

A. “Tố cộng”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

B. “Đả thực”, “Bài phong” “Diệt cộng” trên toàn miễn Nam. 

C. “Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam. 

D. “Thà bắn lầm hơn bỏ sót” trên toàn miễn Nam. 

Câu 22. Vụ tàn sát nào của Mi - Diệm diễn ra vào ngày 1-12-1958 làm 
chết hơn 1000 người dân? 

A. Chợ Được (Quảng Nam). B. Hương Điền (Quảng TY). 

C. Vĩnh Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam). D. Phú Lợi (Sài Gòn). 
Câu 23. Chính sách nào của Mi - Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh 
một phía ở miền Nam? 

A. Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. 

B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam. 

C. Mở chiến dịch “Tố cộng” “Diệt cộng” thi hành “Luật 10-59”, lê máy chém 

khắp miễn Nam. 

D. Thực hiện chính sách “ Đả thực” “ Bài phong” “Diệt cộng”. 
Câu 24. Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền 
Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chủ yếu là gì? 

A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh chính trị, hòa bình. 

C. Khởi nghĩa giành lại quyển làm chủ. D. Dùng bạo lực cách mạng. 
Câu 25. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi 1959 - 
1960 là gì? 

A. Mi - Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “tố cộng” “diệt cộng'. 

B. Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam. 
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C. Do chính sách cai trị của Mi-Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn 
thất nặng nề. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 26. Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của 
cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về 
tay nhân dân, bằng.................. „ 
A. Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị. 
B. Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ 
trang nhân dân. 
C. Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 27. Tháng 2-1959, diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ở đâu? 
A. Trà Bồng (Quảng Ngãi). B. Phước Hiệp (Bến Tre). 
C. Bắc Ái (Ninh Thuận). D. Chợ Được (Quảng Nam). 
Câu 28. Ghỉ các niên đại vào các sự kiện sau đây cho Lớn hợp: 
A. Nổi dây ở Bắc Ái ( Ninh Thuận).......... 
B. Khởi nghĩa ở Trà Bồng (Quảng Ngãi)............ 
C. Đồng khởi ở Bến Tre............... 
Câu 29. Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì? 
A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 
thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên. 
B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được 
tập hợp đông đảo. 
©. Uỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho đân 
cày nghèo. 
D. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 -1960). 
Câu 30. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì? 
A. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam. 
B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 
C. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miễn Nam chuyển từ 
thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch. 
D. Câu B và €C đúng. 
Câu 31. Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng họp ở đâu vào thời 
gian nào? 
A. Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - từ 11 đến 19 - 2 - 1955.. 
B. Ở Tân Trào (Tuyên Quang) - từ 10 đến 19 - 5 - 1960. 
C. Ở Hà Nội - từ 5 đến 12 - 9 - 1960. 
D. Ở Hà Nội - từ 6 đến 10 - 10 - 1960. 
Câu 32. Đại hội lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng và Bí thư 
thứ nhất? 
A. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Bí thư thứ nhất Ban 
chấp hành Trung ương Đảng. 
B. Hô Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. 
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€ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhất 
Ban chấp hành Trung ương Đảng. 
D Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. h 
Câu 33. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định 
vấn đề gì? 

A. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất 

nước nhà”. 

B. “Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miễn Bắc”. 

C. “Đại hội xây dựng miễn Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở 

miền Nam”. 

D. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng 

dân tộc ở miền Nam”. 
Câu 34. Miền Bắc đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào thời gian nào? 

A. 1960 - 1965. B. 1961 - 1965. C. 1965 - 1968. D. 1960 - 1964. 

Câu 35. “Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế 
hoạch õ năm lần I ở miền Bắc trong các ngành: 

A. “Ba nhất”: nông nghiệp; “Đại phong”: Quân đội. 

B. “Ba nhất”: Quân đội ; “Đại phong” : Nông nghiệp. 

C. “Ba nhất”: Công nghiệp; “Đại phong” : Thủ công nghiệp. 

D. “Ba nhất”: Giáo dục ; “Đại phong“ : Nông nghiệp. 

Câu 36. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho 
xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tế? 

A. 60% so với thời kì khôi phục kinh tế. 

B. 61,2% so với thời kì khôi phục kinh tế. 

€. 65,5% so với thời kì khôi phục kinh tế. 

D. 67% so với thời kì khôi phục kimh tế. 

Câu 37. Với phương châm: tiến lên chủ nghĩa xã hội nhanh, mạnh, vững 
chắc. Đó là thành tựu hay hạn chế của kế hoạnh 5 năm lần thứ nhất ở 
miền Bắc? 

A. Thành tựu. B. Hạn chế. 

Câu 38. Tổng thống nào của Mi đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 
ở miền Nam? 

A. Ai-xen-hao. B. Ken-nơ-đi. Œ. Giôn-xơn. D. Ru-dơ-ven. 

Câu 39. “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược 
toàn cầu mà Mi đề ra? 

A. “Phản ứng linh hoạt”. B. “Ngăn đe thực tế”. 

C. “Bên miệng hố chiến tranh”. D. “Chính sách thực lực”. 
Câu 40. Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở 
miền Nam Việt Nam là gì? 

A. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam. 

B. “Dùng người Việt đánh người Việt”. 

C. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam. 

D. Đưa cố vấn Mi ào ạt vào miễn Nam. 
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Câu 41. Lực lượng cố vấn Mĩ đưa vào miền Nam đến 1964 bao nhiêu tên? 

A. 1.100 tên. B. 11.000 tên. C. 26.000 tên. D. 30.000 tên. 

Câu 42. Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam là gì? 

A. Ấp chiến lược. B. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền. 

C. Lực lượng cố vấn Mi. D. Ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền. 
Câu 43. Mĩ - Ngụy dự định thực hiện những mục tiêu của “Chiến tranh 
đặc biệt” trọng tâm là “bình định” trong vòng 18 tháng. Mục tiêu đó 
nằm trong kế hoạch nào? 


A. Dồn dân lập ấp chiến lược. B. Sta-lây Tay-lo. 
tC. Giôn-xơn Mác-na-ma-ra. D. Câu B và C đúng. 


Câu 44. Ghi các sự kiện vào niên đại sau đây cho phù hợp: 
Á. 15 - 2- 1961.................. 


E. 11-6 - 1963 ch . 
H. 1 - 11 - 1963... : 
I. 2 - 12 - 1964.. 


Câu 4ð. Trên mặt xiên: quân sự / chiến Thắng 3 nào của ta có ó tính chết mở 
màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ? 


A. Bình Giã (Bà Rịa). B. Ba Gia (Quảng Ngãi). 
C. Đồng Xoài (Biên Hoà). D. Ấp Bác (Mi Tho). 


Câu 46. Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản 
“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ? 

A. Ấp Bắc. B. Bình Giã. C. Đồng Xoài. — D. Ba Gia. 
Câu 47. Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của 
đồng bào miền Nam? 

A. Cuộc biểu tình của 2 vạn Tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963). 

B. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Bài 

Gòn (11- 6 -1963). 

C. Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16 - 6 -1963). 

D. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963) 
Câu 48. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” Đảng ta đã có chủ 
trương gì? 

A. Giải phóng giai cấp nông dân. B. Tiến hành cải cách ruộng đất. 

C. Khôi phục kinh tế. D. Cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
Câu 49. Ý nghĩa nào là cơ bản nhất của những thành tựu đạt được trong 
thời kì khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1954 - 1957)? 

A. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá được phục hồi. 

B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế miền Đắc phát triển. 

C. Nâng cao đời sống của nhân dân. 

D. Củng cố Miễn Bắc, cổ vũ cách mạng miền Nam. 
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Câu 50. Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời 
gian nào? 

A. 1954 - 1956. B. 1956 - 1958. C. 1958 - 1960. D. 1954 - 1957. 

Câu 51. Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết 
khâu chính trên lĩnh vực nào? 

A. Thương nghiệp. B. Nông nghiệp. 

C. Thủ công nghiệp. D. Công nghiệp. 

Câu 52. Đến năm 1960, miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất 
đai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của: 

A. Cải cách ruộng đất. B. Khôi phục kinh tế. 

C. Cải tạo XHCN. D. Câu A và B đúng. 

Câu 53. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do nhà nước quản lý, 
hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của: 

A. Bước đầu phát triển kinh tế — B. Khôi phục kinh tế. 

C. Cải tạo XHCN. D. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
Câu 54. Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ nông dân và số 
ruộng đất vào Hợp tác xã nông nghiệp? 

A. 82% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

B. 83% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

C. 84% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

D. 85% hộ nông dân với 68% ruộng đất. 

Câu 55. Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ vào công tư hợp 
doanh? 

A. 77% B.87% C. 97% D. 100% 

Câu 56. Kết quả lớn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở miền 
Bắc (1958-1960) là gì? 

A. Thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh. 

B. Hợp tác xã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động. 

C. Tạo điều kiện vật chất, tỉnh thân cho người đi chiến đấu và phục vụ chiến tranh. 

D. Xóa bỏ chế độ người bóc lột người. 

Câu ð7. “Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải tạo với 
xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các 
nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng 
có lợi”. Đó là một số sai lầm của ta trong thời kì nào? 

A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

B. Phong trào cách mạng 1986 - 1939. 

C. Cải cách ruộng đất 1954. 

D. Cải tạo quan hệ sản xuất 1958 - 1960. 

Câu ð8. Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gì? 

A. Phát triển thành phần kinh tế cá thể. 

B. Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. 

C. Phát triển thành phần kinh tế tư nhân. 

D. Phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã. 
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Câu ð9. Năm 1960 số lượng trường đại học ở miền Bắc có tất cả là: 

A. 9 trường. B. 10 trường. CƠ. 11 trường. D. 12 trường. 
Câu 60. Đảng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hòa bình, sử 
dụng mặt tích cực nhất của họ để phục vụ cho công cuộc xây dựng miền 
Bắc. Họ là giai cấp nào? 

A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản mại bản. 

€. Địa chủ phong kiến. T. Tiểu tư sản. 
Câu 61. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì? 

A. Tiếp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp. 

B. Đấu tranh chính trị chống Mi-Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo 

vệ hòa bình. 

C. Bảo vệ miền Bắc XHCN, để miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. 

D. Chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đòi quyển tự do, dân chủ. 
Câu 62. “Phong trào ra đời với bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, ủng hộ hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi 
của các tầng lớp nhân dân”. Đó là phong trào nào? 

A. Chống khủng bố đàn áp của Mi-Diệm. 

B. Phong trào đấu tranh của nhân dân các thành phố lớn Huế, Đà Nẵng. 

C. “Phong trào hòa bình” ở Sài Gòn-Chợ Lớn. 

D. Phong trào vì mục tiêu hòa bình của nhân dân các thành phố lớn và các 

vùng nông thôn. 

Câu 63. Mi - Diệm ra “đạo luật 10 - 59” vào thời gian nào? 

A. Tháng 4 - 1959 B. Tháng õ - 1959 

C. Tháng 10 - 1959 D. Tháng 11 - 1959 
Câu 64. Việc Mĩi-Diệm mở rộng chiến dịch “Tố cộng”, “diệt cộng”, ra sắc 
lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10 - 59”. 
Chứng tỏ điều gì? 

A. Sự suy yếu và ngày càng bị cô lập của chúng. 

B. Sức mạnh về quân sự của Mĩi-Diệm. 

C. Chính sách độc tài của chế độ gia đình trị. 

D. Mi - Diệm rất mạnh. 
Câu 65. Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập 
đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào? 

A. “Tố cộng”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

B. “Đã thực”, “Bài phong”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam. 

C. “Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miễn Nam. 

D. “Thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót” trên toàn miền Nam. 
Câu 66. Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền 
Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 chủ yếu là gì ? 

A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh chính trị, hòa bình. 

C. Khởi nghĩa giành lại quyền làm chủ. D. Dùng bạo lực cách mạng. 
Câu 67. Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con 
đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? . 

A. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
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B. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền. 
G. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là 
chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang. 

D. Đâu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 
Câu 68. Có Nghị quyết TW Đảng 1õ soi sáng nhân dân Trà Bồng Quảng 
Ngãi đã nổi dậy vào thời gian nào? 

A.5 - 1959. B.6 - 1959. Œ. 7 - 1959. D. 8 - 19519. 
Câu 69. Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, 
bắt đầu vào ngày nào ? 

A. 17-1-1959. H. 17-2-1959. €. 17-3-1959, D. 17-4-1959. 
Câu 70. Chính sách nào thể hiện “chiến lược chiến tranh một phía” của 
Mi - Diệm? 

A. Gạt hết quân Pháp để Mĩ độc chiến miền Nam. 

B. Phế truất Bảo Đại để Diệm làm tổng thống. 

C. Hiệp thương tuyển cử riêng lẻ. 

D. Ra sức “Tố cộng”, “diệt cộng” thi hành “Luật 10 - 59”. 
Câu 71. Trong nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 15, điểm gì có quan 
hệ với phong trào Đồng Khởi (1960)? 

A. Con đường cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. 

B. Khởi nghĩa bằng lực lượng chính trị của quân chúng. 

C. Trong khởi nghĩa, lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu kết hợp 

với lực lượng vũ trang nhân dân. 

D. Câu A và 'C đúng. 

Câu 72. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào? 


A. 20-9-1960. B. 20-10-1960. €C. 20-11-1960. D. 20-12-1960. 

Câu 73. Ai là chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam? 
A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Văn Linh. 
C. Nguyễn Hữu Thọ. D. Huỳnh Tấn Phát. 


Câu 74. Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH 
ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”? 


A. Đại hội lần thứ I. B. Đại hội lần thứ II. 
C. Đại hội lần thứ IH. D. Đại hội lần thứ IV. 


Câu 75. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của miền Bắc sẽ là gì? 
A. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định trực tiếp. 
B. Miễn Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định nhất. 
C. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền Nam. 
D. Miễn Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ bảo vệ cách mạng miễn Nam. 
Câu 76. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền 
Nam là gì? 
A. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò bảo vệ cách mạng XHƠN ở miền Bác. 
B. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyất định nhất. 
C. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp nhất. 
D. Miền Nam là tiền tuyến, làm hậu thuẫn cho cách mạng miễn Bắc. 


Câu 77. Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) ở miền 
Bác là gì? 
A. Công nghiệp nhẹ. B. Công nghiệp nặng. 
C. Cải tạo XHCN. D. Xây dựng CNXH. 
Câu 78. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là: 
A. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất 
nước nhà”. 
B. “Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”. 
C. “Đại hội xây dựng miễn Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở 
miền Nam”. 
D. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở 
miễn Nam”. 
Câu 79. Trong giai đoạn 1961 - 1965 miền Bắc đã phát triển nhiều nhà 
máy công nghiệp nặng đó là: 
A. Khu gang thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội). 
B. Khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà. 
C. Khu công nghiệp Việt Trì, nhà máy đường Văn Điển, sứ Hải Dương. 
D. Pin Văn Điển, Sứ Hải Dương, Dệt 8-3, đệt kim Đông Xuân. 
Câu 80. Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kì kế 
hoạch ð năm (1961-1965) là gì? 
A. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao đủ sức chi viện cho miền Nam. 
B. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn 
định đời sống nhân dân. 
C. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển. Số học sinh phổ thông tăng 2,7 triệu. 
D. Bộ mặt miễn Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. 
Câu 81. Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch ð năm (1961-1965) là gì? 
A. Bộ mặt miễn Bắc thay đổi khác trước rất nhiều. 
B. Nên kinh tế miễn Bắc đủ sức chỉ viện cho miền Nam. 
C. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH. 
D. Miền Bắc được củng cố và lớn mạnh, có khả năng tự bảo vệ và thực hiện 
đây đủ nghĩa vụ hậu phương. 
Câu 82. Hạn chế lớn nhất của miền Bắc trong thời kì tiến hành kế 
hoạch ð năm (1961-1965)? 
A. Chủ trương phát triển chủ yếu thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác 
xã, hạn chế phát triển các thành phần kinh tế khác. 
B. Chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, hiện đại hóa nền kinh tế 
vốn bé nhỏ. 
C. Xóa bỏ thành phần kinh tế cá thể, tư nhân. 
D. Có những sai lầm trong cải cách ruộng đất. 
Câu 83. Đâu là hạn chế trong đường lối đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội? 
A. Nông nghiệp được coi là cơ sở của công nghiệp. 
B. Áp dụng khoa học - kĩ thuật, sử dụng cơ khí trong công nghiệp. 
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€. Phương châm tiến lên CNXH nhanh, mạnh, vững chắc. 

D. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. 
Câu 84. Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế 
cho phù hợp với điều kiện thời chiến bắt đầu từ lúc nào? 

A. 5-8-1964. B. 7-1-1965. C. 7-2-1965. D. 7-3-1965. 
Câu 85. Âm mưu thâm độc nhất của “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. Dùng người Việt đánh người Việt. 

B. Sử dụng phương tiện chiên tranh và “cố vấn” MI. 

€. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”. 

D. Phá hoại cách mạng miền Bắc. 
Câu 86. Nội dung nào sau đây nằm trong công thức của “Chiến lược 
chiến tranh đặc biệt" 

A. Được tiến hành quân đội tay sai, do “cố vấn” Mi chỉ huy, dựa vào vũ khí, 

trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của MI. 

B. Tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới. 

C. Đưa quân chư hầu của Mĩ vào miền Nam Việt Nam. 

D. Thực hiện Đông Dương hóa chiến tranh. 
Câu 87. Yếu tố nào được xem là “xương sống” của chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt”? 

A. Ngụy quân : B. Ngụy quyển 

C. “Ấp chiến lược” D. Đô thị (hậu cứ) 
Câu 88. Mĩ, Ngụy xây dựng hệ thống “Ấp chiến lược” nhằm mục đích gì ?. 

A. Tách cách mạng ra khỏi dân, nhằm cô lập cách mạng. 

B. Hỗ trợ chương trình “bình định” miền Nam của Mi - Nguy. 

C. Kìm kẹp, kiểm soát dân, nắm chặt dân. 

D.A,B và C đúng. _ 
Câu 89. Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A, Gom dân, lập “ấp chiến lược”. 

R. “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”. 

C. Cần quét tiêu diệt lực lượng cách mạng. 

D. “Bình định” toàn bộ miền Nam. 
Câu 90. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. “Bình định” miền Nam trong 8 tháng. 

B.“Bình định” miền Nam trong 18 tháng. 

C. “Bình định” miền Nam có trọng điểm. 

D. “Bình định” trên toàn miền Nam. 
Câu 91. Số lượng ấp chiến lược mà Mi - Ngụy đã xây dựng ở miền Nam 
năm 1963 là bao nhiêu và đến năm 196ð còn lại bao nhiêu? 

A. 1968 : 7.500 đến 1965 còn : 3.250 B. 1963 : 7.512 đến 196ã còn : 2.000 

C. 1963 : 7.500 đến 1965 còn : 2.200 D. 1963 : 7.515 đến 1965 còn : 3.300 . 
Câu 92. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến cuộc đảo chính của Dương 
Văn Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm? 

A. Do nội bộ chính quyền Ngụy mâu thuẫn. ` 

B. Do Mi giật dây cho tướng lĩnh Dương Văn Minh. 
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C. Do chính quyền Ngô Đình Diệm suy yếu. 
D. De phong trào đấu tranh thắng lợi vang đội của nhân dân miền Nam trên 
tất cả các mặt trận. 


Câu 93. Hãy nối niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B 


A : | B : 
1/ 1953 - 1957 A. “Luật 10-5 9”. 
2/ 1958 - 1960 B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 
3/8 - 1954 C. Nghị quyết TW lần thứ 15. 


4/ 10 - 10 - 1954 D. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục 
5/ Đầu 1959 kinh tế. 

6/ 5 - 1959 E. “Phong trào hòa bình” ở miền Nam. 

7/ 17 - 01 - 1960 F. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IH. 

8/20 - 12 - 1960 G. Miền Bác cải tạo XHƠN. 

9/5 - 9 - 1960 H. Pháp rút khỏi Hà Nội. 

10/2- 01-1963 | I Chiến thắng Ấp Bắc. 

11/2 - 12 - 1964 K. Đồng khởi Bến Tre. 

L. Chiến thắng Bình Giã. 


Câu 94. Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số 
lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào? 

A. Lực lượng quân ngụy. B. Lực lượng quân viễn chính MI. 

C. Lực lượng quân chư hầu. D. Tất cả các lực lượng trên. 
Câu 95. “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam (196ð - J968) là loại 
chiến tranh xâm lược theo kiểu thực dân cũ? 

A. Sai. B. Đúng. 
Câu 96. Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa“ 
Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”? 

A. Sử dụng lực lượng quân viễn chỉnh Mi, quân chư hầu và tiến hành chiến 

tranh phá hoại miễn Bắc. 

B. Sử dụng cố vấn Mi, vũ khí và phương tiện chiến tranh của MI. 

Œ. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 

D. Tất cả các điểm trên. 
Câu 97. Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho 
“Chiến tranh cục bộ” của Mi diễn ra ở đâu? 

A. Núi Thành. B. Chu Lai. €. Vạn Tường. D. Ba Gia. 
Câu 98. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chỉnh Mĩ ở 
Vạn Tường (Quảng Ngãi) chứng tỏ điều gì? 

A. Quân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của MI. 

B. Bội đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chỉnh MI. 

C. Cách mạng miền Nam chuyền sang giai đoạn mới. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng. 
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Câu 99. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18-8-1968, chứng 
tỏ điều gì? 
A. Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại 
quân viên chỉnh MI. 
H. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành nhanh chóng. 
Œ. Quân viền chính Mĩ đã mất khả năng chiến đấu. 
D. Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “Chiến tranh 
cục bộ” của Mĩ. 
Câu 100. Cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ kéo dài 
trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ? 
A. 5 tháng, với 540 cuộc hành quân. B. 6 tháng, với 450 cuộc hành quân. 
©. 7 tháng, với 550 cuộc hành quân. D. 4 tháng, với 450 cuộc hành quân. 
Câu 101. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ 
đã bị quân dân miền Nam loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 


A. 68.000 tên địch, B. 104.000 tên địch. 
C. 86.000 tên địch. D. 76.000 tên địch. 


Câu 102. Trong mùa khô lần thứ hai Mĩ đã mở các cuộc hành quân then 
chốt đánh vào miền Đông Nam Bộ. Hãy cho biết li hành quân nào 
lớn nhất? 


A. At-tơn-bô-rơ. B. Xê-đan-phôn. ` 
Ơ. Gian-Xơn - xi-ti. D. Tất cả các cuộc hành quân trên. 


Câu 109. Trong mùa khô lần hai (1966-1967), quân dân ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 

A. 140.000 tên B. 150.000 tên. Œ. 160.000 tên. D. 175.000 tân. 
Câu 104. Vì sao vào Xuân 1968, ta chủ trương mở cuộc “ tổng công kích, 
tổng khởi nghĩa” trên toàu miền Nam? 

A. Tình hình kinh tế, tài chính của Mĩ đang khủng hoảng trầm trọng. 

B. Địch bị thất bại nặng nề trong hai cuộc phản công chiến lược mùa khô. 

C. Tỉnh thần ý chí xâm lược của Mĩ giảm sút, mâu thuẫn trong nội bộ Mĩ 

trong năm bầu cử tổng thống. 

D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 105. Ghi thời gian ba đợt tấn công và nổi dậy của quân dân ta trong 
Tết Mậu Thân (1968) 

B. Đợt lI:.. 

C. Đợt HỊ:. 
Câu 106. Trùng" đợt Ió của cuộc bUỆNG công x Bief, 3iỂN. khởi xawHb "Tất Mật 
Thân 1968, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch? 

A. 175.000 tên địch. B. 150.000 tên địch. 

C. 43.000 tên địch. D. 67.000 tên địch. 
Câu 107. Hạn chế lớn nhất làm mục tiêu của cuộc tổng cống kích, tổng 
nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 không đạt được là gì? 

A. Ta chủ quan trong việc đánh giá cao lực lượng của mình, đánh giá thấp lực 

lượng địch. 
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B. Do tư tưởng nóng vội, muốn giành thắng lợi lớn, kết thúc nhanh chiến tranh. 
C. Chỉ đạo không chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch rút khỏi thành ¡phố 
sau đợt I. 
D. Lực lượng của địch còn đông, cơ sở ở thành thị còn mạnh. 
Câu 108. Cuộc tổng tiến công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là 
thắng lợi và là bước nhảy vọt thứ mấy của cách mạng miền Nam? 
A. Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ hai. 
B. Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ nhất. 
C. Thắng lợi thứ tự và là bước nhảy vọt thứ hai. 
D. Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai. 
Câu 109. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy "Tết 
Mậu Thân 1968 là gì? 
A. Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chỉnh Mi, buộc chúng phải 
tuyên bố phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược. 
B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
€. MI phải đến Hội nghị Pa-ri để đàm phán với ta. 
D. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và quân chư 
hầu vào miền Nam. 
Câu 110. Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bác lần thứ nhất 
vào thời gian nào? 
A. Ngày 5 - 8 - 1964. B. Ngày 7 - 2 - 1965. 
C. Ngày 8 - 5 - 1965. D. Ngày 2 - 7 - 1965. 
Câu 111. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh 
phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ? 
A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc. 
B. Cứu nguy cho chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 
C. Ngăn chặn nguồn chỉ viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào 
miền Nam. 
D. Uy "hiếp tỉnh thần, làm \llNb lay quyết tâm chống Mi của nhân dân ta ở hai 
miền đất nước. 
Câu 112. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ kéo 
đài trong thời gian nào? 
A. Từ 5-8-1964 đến 1-11-1968. B. Từ 7-2-1965 đến 1-12-1968. 
C. Từ 8-5:1964 đến 1-11-1968. . D. Từ 2-7-1964 đến 11-1-1968. 
Câu 118. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần bi nhất của Mĩ, miền 
Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mĩ? 
A. 2.343 máy bay. B. 3.234 máy bay. 
C. 2.334 máy bay. D. 3.243 máy bay. 
Câu 114. Các khẩu hiệu trong phong trào thi đua yêu nước, chống Mĩ 
cứu nước của lực lượng vũ trang, của giai cấp công nhân, của nông dân 
tập thể: 
lÀ Của:1U€. lỡnE VD: EBTIESsevrcasiEtroddleessddbrsiodCiiARullgilextishualubirooaise 
B. Của công nhân..........................-..s SE HT TH 2x x12 25g n2 ng t2 me rreeceo & 
8821) s 8n... ốc. 
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Câu 115. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá 
miền Bắc? 

A. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

H. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

€. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án. 

D. Bị thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc cuối năm 1968. 
Câu 116. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ đã thể hiện điều gì? 

A. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

B. Góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. 

C. Buộc Mĩ phải rút quân về nước. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 117. Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Nguồn lực chỉ viện cùng với 
thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 1965 - 1968 đã góp 
phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến 


đấu chống chiến tranh .......................... của Mĩi-Ngụy. 
A. Chiến tranh đơn phương. B. Chiến tranh đặc biệt. 
C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hoá chiến tranh. 
Câu 118. Chiến lược toàn cầu mà Nich-xơn đề ra đầu 1969 là gì? 
A. “Bên miệng hế chiến tranh”. B. “Phản ứng linh hoạt”. 
C. “Học thuyết Nich-xơn”. D. “Ngăn đe thực tế”. 


Câu 119. Điểm khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam 
hoá” chiến tranh là gì? 

A.. Hình thức chiến tranh thực dân mới của MI. 

B. Có sự phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến đấu MI. 

C. Dưới sự chỉ huy của một hệ thống cố vấn quân sự MI. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 120. Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến 
tranh, Mĩ đã làm gì? 

A. Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bình định”. 

B. Tăng đầu tư vốn, kĩ thuật phát triển kinh tế ở miền Nam. 

C. Tăng viện trợ quân sự, giúp quân đội tay sai tăng số lượng và trang bị hiện đại. 

D. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tăng cường và mở rộng chiến 

tranh sang Lào và Cam-pu-chia. 

Câu 121. Ngày 6-6-1969 gắn với sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta? 

A. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đến Hội nghị Pa-ri. 

B. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương. 

C. Mĩ mở rộng tấn công phá hoại miễn Bắc lần thứ hai. 

D. Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời. 
Câu 122. Đầu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên tỉnh thần 
chiến đấu của quân dân ta như thế nào? ' 

A. “Hễ còn một thằng Mi thì ta phải chiến đấu quét sạch nó đi”. 

B. “Vì độc lập tự do, đánh cho Mi cút, đánh cho ngụy nhào”. 
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C. “Năm mới thắng lợi mới”. 
D. “Tiến lên ! Toàn thắng ắt về ta”. 
Câu 123. Hãy điền niên đại vào các sự ¡ kiện sau cho phù hợp 


“hướu _—— mướn = Can, 


TT | Niên dại —— L Sự biện = 
1 24 và 25-4-1970 A.......Đập tan cuộc hành quân "lấn chiếm cánh 
đồng li to Xiêng Khoảng (Lào). 
2| Đông xuân 1969 - 1970 | B........Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương. 
3 12-2 đến 21-3-1971 C..........Đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719, tại 
đường 9 Nam Lào. : 


Câu 124. Thắng lợi của quân dân ta phối hợp với quân dân Lào trong 
việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào đã: 
A. Loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 tên Mĩ - ngụy, quét sạch quân MI - 
ngụy còn lại ở đường 9 Nam Lào, giữ hành lan chiến lược của cách mạng ở 
Đông Dương. 
B. Làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Đông Dương hoá” chiến tranh của Mĩ-nguy. 
C. Loại khỏi vòng chiến đấu 45.000 tên Mĩ-ngụy, giữ vững hành lang chiến 
lược cách mạng ở Đông Dương. 
D. Câu B và C đúng. 
Câu 125. Phong trào đấu tranh chính trị trong thời kì chống chiến lược 
“Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ ở miền Nam diễn ra khắp Sài Gòn, 
Huế, Đà Nẵng.. trong đó vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào? 
A. Công nhân, Nông dân. B. Dân nghèo thành thị. 
C. Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên. D. Các tổ chức Phật tử. 
Câu 126. Đến đầu 1971, cách mạng đã giành được quyền làm chủ thêm 
bao nhiêu ấp chiến lược? Với bao nhiêu dân? 


A. 36.000 ấp với 6 triệu dân. B. 3.600 ấp với 3triệu dân. - 
C. 6.300 ấp với 4 triệu dân. D. 3.400 ấp với 3 triệu dân. . 

Câu 127. Mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược 1972, quân ta tấn công vào: 
A. Tây Nguyên. B. Đông Nam Bộ. 


C. Nam Trung Bộ. D. Quảng Trị. 
Câu 128. Cuộc tiến công chiến lược 1972, diễn ra trong thời gian nào? 
A. Từ 3-1972 đến cuối 5-1972. B. Từ 3-1972 đến cuối 6-1972. 
C. Tử 5-1972 đến cuối 6-1972. D. Từ 4-1972 đến cuối 6-1972. 
Câu 129. Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng 
tiến công chiến lược 1972? 
A. Mở ra một bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mi. 
B. Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và Suài sách “bình định” của “Việt 
Nam hoá” chiên tranh. 
C. Buộc Mĩ ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm. 
D. Buộc Mi tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự :hất 
bại của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 
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Câu 130. Ních-xơn đã tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh phá hoại 
miền Bắc lần thứ kế vào tHời gian nào? 

A. 6-4-1972. 3..30-3-1973. C. 9-5-1972. D. 16-4-1972. 

Câu 131. Tập đoàn Ních-xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền 
Bắc lần thứ h .¡ với ý đồ gì? 

A. Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh và tạo thế mạnh trên 

bàn đàm phán ở Pa-ri. 

BH. Ngăn chặn sự chỉ viện của miền Đắc đối với miền Nam. 

©. Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

D. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luỗng lạch, vùng biển miền Bắc. 

Câu 132. Quân dân ta đã bắn rơi 651 máy bay, bắn cháy và bị thương 80 
tàu chiến Mi, bắt sống hàng trăm tên giặc lái. Đó là kết quả của sự kiện 
lịch sử nào? 

A. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ở miền Bắc. 

H. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ ở miền Bắc. 

C. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của Mi ra miền Bắc. 

D. Đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại của Mĩ ở miền Bắc. 

Câu 133. Cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của Mi trong 12 
ngày đêm của Mĩ ở miền Bắc diễn ra vào thời gian nào? 
“A. Từ 12-8-1972 đến 29-12-1972. B. Từ 18-12-1972 đến 20-12-1972. 
ŒC. Từ 20-12-1972 đến 20-12-1972. D. Từ 18-12-1972 đến 29-12-1972. 
Câu 134. Điền sự kiện vào niên đại sau: 

B. 30 - 12 - 1972... 

C. 15 - I- 1973... & 
Câu 135. Vì sao Mĩ chấp Nhận thương lượng + với Việt Nam Š ở ï Hội nghị Pa-ri? 

A. Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. 

B. Bị đánh bất ngờ trong cuộc tập kích chiến lược của ta vào Tết Mậu Thân 1968. 

C. Bị thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

D. Bị thua đau trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm đánh phá miền Bắc. 
Câu 136. Cuộc thương lượng chính thức hai bên giữa đại diện Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện chính phủ Hoa Kì ở Pa-ri diễn 
ra vào thời gian nào? 

A. 31-3-1968. B. 15-5-1968. Œ. 13-3-1968. D. 15-3-1968. 

Câu 137. Cuộc đàm phán giữa Chính phủ ta với chính phủ Hoa Kì bị 
gián đoạn trong thời gian nào? 

A. Từ 3 đên 9 - 1972. B. Từ 3 đến 11 - 1972. 

C. Câu A và B đúng. D. Không hề bị gián đoạn. 

Câu 138. Để đi đến dự thảo Hiệp định Pa-ri về Việt Nam (10-1972), Hội 
nghị bốn bên ở Pa-ri đã trải qua bao nhiêu phiên họp chung và bao 
nhiêu cuộc tiếp xúc riêng? 

A. 120 cuộc họp chung và 20 cuộc tiếp xúc riêng. 

B. 202 cuộc họp chung và 24 cuộc tiếp xúc riêng. 
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C. 150 cuộc họp chung và 1ð cuộc tiếp xúc riêng. 
D. 180 cuộc họp chung và 26 cuộc tiếp xúc riêng. 
Câu 139. Sắp xếp lại các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian: 
A. Hội nghị bốn bên chính thức họp phiên đầu tiên tại Pa-rl. 
B. Ních-xơn tuyên bố ngừng mọi hoạt động chống phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 
trở ra. 
C. Hội nghị Pa-ri đưa ra dự thảo về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoà 
bình ở Việt Nam. 
D. Văn bản Hiệp định được hoàn tất và hai bên thỏa thuận ngày ký chính 
thức hiệp định Pa-ri. 
E. Tập đoàn Ních-xơn trở mặt, đòi xét lại văn bản Hiệp định đã được thỏa thuận. 
G. Hiệp định Pa-ri được kí chính thức. 
H. Hiệp dịnh Pa-ri được kí tắt giữa đại diện hai chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Hoa Kì. 
I. Hiệp dịnh Pa-ri có hiệu lực thi hành. 
Câu 14U. Hãy xác định nội dung eơ bản của Hiệp định Pa-ri: 
A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
B. Hoa Kì rút hết quân viễn chính và quân chư hầu về nước. 
€. Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai 
chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. 
D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt. 
Câu 141. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng: 
“Hiệp định Pa-ri oê Việt Nam là bết quả của cuộc đấu tranh biên cường, bất 
A. Quân dân miền Bác đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mi. 
B. Quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của MI. 
C. Quân dân ta trên cả hai miễn đất nước. 
D. Quân dân miền Nam trong cuộc tiến công chiến lược 1972. 
Câu 142. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước như thế nào? 
A. Đánh cho “Mĩ cút” “ngụy nhào”. 
B. Phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của MI. 
€. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”. 
D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mi cút” “nguy. 
Câu 143. Thời điểm nào lực lượng Mĩ và quân Đồng minh ở Miền Nam 
tăng hơn 1 triệu quân? 
A. 1966. B. 1967. C. 1968. D. 1969. 
Câu 144. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, được sử dụng theo công thức nào? 
A. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Ngụy là chủ 
yếu + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của MI. 
B. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Mi là chủ 
yếu + quân Ngụy + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 
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€. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân 
đội Mĩ + quân Đẳng minh + quân Ngụy + trang thiết bị hiện đại của MI. 
D. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân 
đội Mĩ + quân Đồng minh + trang thiết bị hiện đại của MI. 
Câu 145. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có điểm gì khác cơ bản so với 
“Chiến tranh đặc biệt”? 
A. Lực lượng quân đội Ngụy giữ vai trò quan trọng. 
B. Lực lượng quân đội Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất. 
C. Sử dụng trang thiết bị, vũ khí của MI. 
D. Lực lượng quân đội Mĩ + quân Đồng minh giữ vai trò quyết định. 
Câu 146. Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa 
“Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”? 
A. Sử dụng lực lượng quân viễn chỉnh Mi, quân Đồng minh và tiến hành chiến 
tranh phá hoại miền Bắc. 
B. Sử dụng cố vấn Mi, vũ khí và phương tiện chiến tranh của MI. 
C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 
D. A và B là điểm khác nhau. : 
Câu 147. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực ta và quân viễn chỉnh MI ở 
Vạn Tường (Quảng Ngãi) diễn ra vào thời gian nào? 
A. 16-8-1965 B. 18-8-1965 C. 18-6-1965 D. 16-5-1965 
Câu 148. Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” trên khắp 
chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào? 


A. Ấp Bắc B. Mùa khô 1965 - 1966 
C. Vạn Tường D. Mùa khô 1966 -1967 


Câu 149. Cuộc hành quân nào của quân đội viễn chỉnh Mĩ nhằm mục 
đích tìm kiếm một thắng lợi quân sự để gây thanh thế cho lính thủy 
đánh bộ Mĩ? 

A. Cuộc hành quân của Mĩ tấn công Vạn Tường - Quảng Ngãi (18.8.1965). 

B. Cuộc phản công mùa khô 1965 - 1966. 

C. Cuộc phản công mùa khô 1966 - 1967. 

D. Cuộc hành quân Gian-Xơn Xi-ty đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc 

Tây Ninh). 

Câu 150. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiế" thắng Vạn Tường (Quảng 
Ngãi) là gì? 

A. Chiến thắng Vạn Tường được coi như là “Ấp ¡„:c” đối với quân MI. 

E. Cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh thắng MI. 

C. Khẳng định khả năng có thể đánh thắng Mĩ đã trở thành hiện thực. 

D. Nâng cao uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 
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Câu 1ð1. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966) của Mĩ 
nhằm vào hướng chính nào? 

A. Miễn Đông Nam Bộ. 

B. Đồng bằng khu V và miền Đông Nam Bộ. 

C. Đồng bằng khu V và miền Tây Nam Bộ. 

D. Miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. 
Câu 152. Trên toàn miền Nam, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 
104.000 địch, trong đó có 42.000 quân Mi, 3.500 quân Đồng minh, bắn rơi 
1.430 máy bay. Đó là kết quả của chiến thắng nào? 

A. Ấp Bắc. B. Vạn Tường. 

C. Mùa khô 1965 - 1966. D. Mùa khô 1966-1967. 
Câu 153. Trong mùa khô thứ hai (1966 - 1967) Mĩ đã mở các cuộc hành quân 
vào miền Đông Nam Bộ. Cuộc hành quân nào lớn nhất? 

A. At-tơn-bô-rô. B. Xâ-đan-phôn. 

€C. Gian-Xơn-Xi-ty.D. Xê-đan-phôn và Gian-Xơn-xi-ty. 
Câu 154. Nguyên nhân chủ yếu ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Tết Mậu Thân (1968)? 

A. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô. 

B. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Mĩ gặp nhiều khó khăn. 

C. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược của nhân dân thế giới lên ca2. 

D. Tỉnh thần chiến đấu của binh lính Mĩ giảm sút. 
Câu 1õð. Đâu là yếu tố bất ngờ nhất của cuộc tiến công và nổi dậy trong 
Tết Mậu Thân (1968)? 

A. Mở đầu cuộc tiến công vào đêm giao thừa, đồng loạt ở 37 tỉnh, 5 thành hố. 

B. Tiến công vào các vị trí đầu não của địch ở Sài Gòn. 

C. Tiến công vào Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. 

D. T'iên công vào sân bay Tân Sơn Nhất. 
Câu 156. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 
- 1968, tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ? 

A. Trận Vạn Tường (18-8-1965). 

B. Chiến thắng mùa khô (1965 - 1966). 

C. Chiến thắng mùa khô (1966 - 1967). 

D. Tổng tiến công tết Mậu Thân (1968). 
Câu 157. Âm mưu cơ bản nhất của việc. Mĩ tiến hành chiến tranh phá 
hoại miền Bắc? 

A. “Trả đũa” việc quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại Mĩ ở Plâyct. 

B. Phá hoại hậu phương lớn của miền Nam (phá hoại tiểm lực kinh tế, quốc 

phòng, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc). 
C. Ngăn chặn nguên chỉ viện từ bên ngoài vào miễn Bắc ? 
D. Uy hiếp tỉnh thần, làm lung lay ý chí chống Mi của nhân dân ta. 
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Câu 158. Tội ác tàn bạo nhất của đế quốc Mi trong việc đánh phá miền 
Bắc nước ta? 

A.Ném bom vào các mục tiêu quân sự. 

B.Ném bom vào các đầu mối giao thông (cầu cống, đường sá!). 

€C. Ném bom vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công trình thủy lợi. 

D. Ném bom vào khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng. 
Câu 159. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu tiến hành 
chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ? 

A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. 

B. Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

€. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào 

miền Nam. 

D. Uy hiếp tỉnh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân hai 

miền Nam - Bắc. 
Câu 160. Nhiệm vụ eơ bản của miền Bắc trong thời kì 1965 - 1968? 

A. Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc MI. 

B. Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ chiến đấu, 

sản xuất và đời sống. 

C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn. 

D. Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. 

Câu 161. Thời điểm nào Giôn-xơn tuyên bố ngừng hẳn chiến tranh phá 
hoại miền Bắc? 

A. 1-9-1968. B. 1-10-1968. C. 1-11-1968. D. 1-12-1968. 

Câu 162. Tỉnh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ được thể hiện qua khẩu hiệu nào? 

A. Không có gì quý hơn độc lập tự dọ. 

B. Nhằm thẳng quân thù mà bắn. 

C. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. 

D. Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang”. 

Câu 163. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Bác Hồ nói 
trong thời gian nào? 

A. Hội nghị Chính trị đặc biệt (3-1964). 

B. Văn kiện Hội nghị TW Đảng lần thứ 12 (12-1965). 

C. Lời kêu gọi kháng chiến chống Mĩ (17-7-1966). 

D. Kì họp thứ hai Quốc hội khóa III (4-1965). 

Câu 164. Khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là của ai? 


A. Nguyễn Văn Trỗi. B. Nguyễn Viết Xuân. 
C. Tự vệ mỏ than Quảng Ninh. D. 12 cô gái Đồng Lộc. 


Câu 165. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến, miền 
Bắc sẵn sàng với tinh thần gì? 

A. Tất cả vì tiền tuyến. 

B. Tất cả để chiến thắng. 
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C. Mỗi người làm việc bằng hai. 
D. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. 
Câu 166. Ý nghĩa lớn nhất của việc miền Bắc đánh bại chiến tranh phá 
hoại lần thứ nhất của đế quốc Mi là gì? 
A. Thể hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ của quân dân ta. 
B. Làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc MI. 
ŒC. Bảo vệ miền Bắc. 
D. Đánh bại âm mưu phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ, miền Bắc tiếp tục 
làm nhiệm vụ của hậu phương lớn. 
Câu 167. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hắn ném bom, bắn phá 
miền Bắc lần thứ nhất? 
A. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 
B. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
©. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án. 
D. Bị thiệt hại nặng nề ở 2 miền Nam - Bắc cuối 1968. 
Câu 168. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ đã có tác dụng như 
thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta? 
A. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta, góp phần làm 
lung lay ý chí xâm lược của MI. 
B. Buộc Mi phải rút quân Mĩ và quân chư hầu của Mĩ về nước. 
€. Buộc Mĩ phải chấp nhận đàm phán với ta ở Pa-ri. 
D. Buộc Mĩ phải chấp nhận kí kết Hiệp định Pa-ri. 
Câu 169. Nguồn lực chỉ viện, cùng với chiến thắng của quân dân miền 
Bắc đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam 
trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ -Ngụy? 
A. Chiến lược “Chiến tranh một phía”. 
B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 
C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 
D. Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 
Câu 170. Trong giai đoạn chiến tranh phá hoại (1965 - 1968) lý do nào là 
cơ bản nhất miền Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, nhất là 
chú trọng phát triển nông nghiệp? 
A. Đảm bảo cho nhu cầu chiến đấu tại chỗ. 
B. Đảm bảo đời sống cho nhân dân địa phương. 
C. Hạn chế được sự tàn phá của chiến tranh. 
D. Miền Bắc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hậu phương lớn, chi viện 
theo yêu cầu về sức người sức của cho miền Nam, cả Lào và Cam-pu-chia. 
Câu 171. Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ 
Chí Minh trên bộ, bắt đầu khai thông từ lúc nào? 
A. Tháng 3 - 1959.B. Tháng 4 - 1959. 
C. Tháng ð - 1959.D. Tháng 6 - 1959. 
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Câu 172. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B: 


A B 
1. 1965 - 1966 A. Mi tiến hành chiến lược “chiến tranh cục bộ”. 
2./5-8- 1964 B. Mi tiến hành mùa khô thứ hai. 
3. 30-1 - 25-2-1968 C. Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân. 
4.7 -2 - 1965 D. Mi tuyên hố ngừng ném bom Miễn Bắc. 
5. 1965 - 1968 Ð. Khai thông đường Hồ Chí Minh. 
6. 1966 - 1967 F. Mi tiến hành mùa khô thứ nhất. 
7. 18-8 - 1965 G. Đợt tấn công thứ nhất Mậu Thân. 
8.31 - 1 - 1968 H Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 
9.1- 11- 1968 [. Mi dựng sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” 
10. 5 - 1959 K. Chiến thắng Vạn Tường. 


Câu 173. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Ních-xơn có gì 
giống so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ”? 
A. VỀ mục đích của chiến tranh. B. Về vafÍ trò của quân đội MI. 
C. Vai trò quả quân đội Ngụy. D. Về vai trò của “ấp chiến lược” 
Câu 174. Trong “Việt Nam hóa” chiến tranh, lực lượng nào là chủ yếu để 
tiến hành chiến tranh? 
A. Quân đội MI. B. Quân đội ngụy. 
€. Quân đội Mĩ + các đồng minh. D. Quân đội Mĩ + quân đội ngụy. 
Câu 17ð. Âm mưu cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh là gì? 
A. Rút dần quân Mĩ về nước. 
B. Tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của MI. 
€. Đề cao học thuyết Ních-xơn. 
D. “Dùng người Việt đánh người Việt”. 
Câu 176. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có gì mới so với các 
chiến lược chiến tranh trước? 
A. Tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHƠN. 
B. Gắn “Việt Nam hóa” với “Đông Dương hóa chiến tranh” 
€. Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu, có sự phối hợp đáng kể 
của quân đội MI. 
D. A, B và C đúng. 
Câu 177. Thủ đoạn trong chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh là gì? 
A. Tăng số lượng ngụy quân. 
B. Rút dần quân Mĩ về nước. 
€. Mở rộng chiến tranh phá hoại miễn Bắc, tiến hành chiến tranh xâm lược 
Lào, Cam-pu-chia. 
D. Cô lập cách mạng Việt Nam. 
Câu 178. Ngày 24, 25-4-1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp 
nhằm mục đích gì? 
A. Bắt tay nhau cùng kháng chiến chống MI. 
B. Vạch trần âm mưu “Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mi. 
C. Đối phó với âm mưu của đế quốc Mĩ và biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến 
đẩu chống Mi của nhân đân ba nước Đông Dương. 
D. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương. 
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Câu 179. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” (12 đến 23-3-1971) có sự 
phối hợp của quân đội nước nào? 
A. Quân đội Việt Nam, quân dân Lào. 
` B. Quân đội Việt Nam, quân dân Cam-pu-chia. 
Œ. Quân đội Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
D. Quân dân Lào, Cam-pu-chia. 
Câu 180. Thắng lợi của quân ta phối hợp với quân Lào trong việc đánh 
bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào đã mang lại kết 
quả như thế nào? 
A. Loại khỏi vòng chiến đấu 45.000 tên Mi - Ngụy, giữ vững hành lang chiến 
lược cách mạng ở Đông Dương. 
B. Loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 tên MI. 
C. Làm thất bại chiến lược “Đông Dương hóa” chiến tranh của MI. 
D. Làm thất bị chiến lược “Việt Nam hóa” ra “Đông Dương hóa” chiên tranh 
của MI. 
Câu 181. Nguyên nhân nào cơ bản nhất để ta mở cuộc tiến công chiến 
lược 1972? : 
A. Ta giành thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong 3 
năm 1969, 1970, 1971. 
B. Nước Mi nảy sinh nhiều mâu thuẫn qua cuộc bầu cử Tổng thống (1972). 
€. Địch chủ quan do phán đoán sai thời gian, quy mô và hướng tiến công của ta. 
D. Ngụy quyền Sài Gòn gặp nhiều khó khăn. 
Câu 182: Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm 
lược và thừa nhận sự thất bại của “Việt Nam hóa” chiến tranh? 
A. Do thắng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận quân sự, trong ba năm 
1969, 1970, 1971. 
B. Sau đòn tấn công bất ngờ, choáng váng của ta trong cuộc tiến công chiến 
lược 1972 (mở đầu 30-3-1972). 
Ơ. Thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao ở Pa-ri. 
D. Do thắng lợi của nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh phá 
hoại lần nhất, tiếp tục chi viện không ngừng cho miền Nam. 
Câu 183. Ý nghĩa lịch sử nào là cơ bản nhất của cuộc tiến công chiến 
lược 1972? 
A. Đã mở ra một bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta. 
B. Đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
C. Đã giáng một đòn nặng nề vào quân ngụy (công cụ chủ yếu) của MI. 
D. Buộc Mi tuyên bố “Mi hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, phải thừa nhận 
thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
Câu 184. Trong thời gian chống “Việt Nam hóa” chiến tranh (1969 - 
1973) nhiệm vụ nặng nề nhất của miền Bắc là gì? 
A. Làm nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. 
B. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia. 
C. Vừa chiên đấu, vừa sản xuất, xây dựng hậu phương, bảo đảm cho cuộc chiến 
đấu tại chỗ và chi viện cho chiến trường. 
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D. Phải khắc phục kịp thời, tại chỗ hậu quả của những cuộc chiến tranh ác 
liệt, tiếp nhận sư việc trợ từ bên ngoài và chi viện theo yêu cầu của tiền 
tuyến miền Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

Câu 185. Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận “Điện 
Biên Phú trên không" là gì? 

A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hắn các hoạt động chống phá miền Bắc. 

H. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. 

C. Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chỉ viên của miễn Bắc cho miền Nam, Lào, 
Cam-pu-chia. 

D. Buộc Mĩ kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. 
Câu 186. Căn cứ vào lý do chủ yếu nào sau đây để nói rằng Mi “đã đặt 
ngang hàng kẻ đi xâm lược với người chống xâm lược”? 

A. Mĩ thiếu thiện chí, muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. 

B. Mi muốn duy trì chế độ tay sai để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 

C. Mi đòi “có đi có lại”, nêu Mi rút quân khỏi miền Nam thì quân đội miền 
Bắc cũng phải rút quân khỏi miễn Nam. 

D. Mĩ muốn giữ quân chư hầu của Mĩ ở lại miền Nam. 

Câu 187. Trong các điều khoản của nội dung Hiệp định Pari (trong 
SGE), điều khoản nào có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp giải phóng 
miền Nam? 

A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của Việt Nam, 

B. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, phá hết căn cứ quân 
sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vàœcông việc 
nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ 
thông qua tổng tuyển cử tự do. 

D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

Câu 188. Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973 - 1975 có gì khác trược? 

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh. 

B. Khôi phục phát triển kinh tế-văn hóa. . 

C. Tiếp tục chỉ viện cho miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chia. 

D. Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của MI. 

Câu 189. Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pa-ri có ảnh hưởng trực 
tiếp đến miền Bắc? 

A. Quân Mĩ và Đông minh rút hết về nước. 

B. So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho ta. 

C. Miền Bắc trở lại hòa bình. 

D. Miền Bắc tiếp tục chi viện cho miễn Nam. 

Câu 190. Điền niên đại thích hợp vào chỗ ô trống. 


^ 
cả 


0 , miền Bác căn bản hoàn thành việc tháo gỡ thủy lôi, bom mìn. 

B2 sàn , về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ 
thống thủy nông. 

SA. sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên một số mức quan trọng 


đã đạt mức năm 1964 và năm 1971. 
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|ÿ PT ng miền Bắc đưa vào các chiến trường miền Nam, Cam-pu-chia, Lào gần 
20 vạn bộ đội. 
Câu 191. Toán lính Mi cuối cùng rút khỏi nước ta ngày nào? 

A. 25-3-1973 B. 26-3-1975 €C. 28-3-1973 D. 29-3-1973 
Câu 192. Âm mưu thâm đóệc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri? 

A. Rút quân Mĩ về nước, 

B. Rút quân Đồng minh viề nước. 

C. Giữ lại hơn 2 van cô vân quân sự. 

D. Lập bộ chỉ huy quân suụí, tiếp tục viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn. 
Câu 193. Điều nào sau dâ›y chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá 
hoại Hiệp định Pa-ri? 

A. Tiến hành chiến dich “tràn ngập lãnh thổ”, mở những cuộc hành quân 

“bình định - lấn: chiếm” vùng giải phóng. 
-B. Nhận viện trợ kinh tế (của MI. 

€C. Nhận viện trợ quân sự của Mi. 

D. Lập Bộ chỉ huy quân sự. 

Câu 194. Cuối 1974 dầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, 
trọng tâm là đâu? 

A. Đồng bằng Nam bộ. B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ. 

€. Trung bộ và Khu V. D. Mặt trận Trị - Thiên. 

Câu 195. Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - 
Xuân 1974 - 1975 là gì? 

A. Chiến thắng Đường 9 - Nam lào. 

B. Đánh bại cuộc bành quin “Lam Sơn 719” của MI - Ngụy. 

C. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. 

D. Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 196. Sau Hiệp định P`a-ri, so sánh lực lượng giữa ta và °'ch đã thay 
đổi. Điều nào sau đây không đúng? 

A. Quân Mi và Đồng minh rút về nước, ngụy quyền Sài Gòn mất chỗ dựa. 

B. Viện trợ của Mĩ vẻ quâm sự, kinh tế, tài chính tăng gấp đôi. 

Œ. Miễn Bắc hòa bình «ó điều kiện đẩy mạnh sản xuất, tăng tiểm lực kinh !ế, 

quốc phòng chỉ viện cho miễn Nam, 

D. Miền Nam vùng giải phóng được mở rộng, sản xuất đẩy mạnh, tăng nguồn 

lực tại chỗ. 
Câu 197. Thực hiện Nghịị quyết Hội nghị TW lần thứ 21 của Đảng, từ 
cuối 1973 đến 1-1975 quiận dân ta ở Miền Nam đã giành được nhiều 
thắng lợi. Thắng lợi nào s:iau đây chưa chính xác? 

A. Đánh trả địch trong cáte cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm”. 

B. Bảo vệ, mở rộng vùng ;giải phóng. 

C. Giải phóng Đường 14, thì xã và toàn tỉnh Ph ong. 

D. Giải phóng Buên Ma Thuột 
Câu 198. Kế hoạch giải plhóng miền Nam dược bọ Chính trị TW Đảng đề 
ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào? 

A. 1972 - 1973. B. 1973 - 1974. G. 1974 - 1975. D. 1975 - 1975. 
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Câu 199. Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam khẳng dịnh tính 
đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân 
văn trong kế hoạch đó? 

A, Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn. 

B. Năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong 
nảm 1975. 

D. Tranh thú thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho 
nhân đân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa... giảm bớt sự tàn 
phá của chiến tranh. ` 

Câu 200. Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra 
chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam? 

A. Quân Mĩ và quân Đồng minh đã rút khỏi miền Nam, Ngụy mất chỗ dựa. 

Ð. 8o sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long. 

C. Khả năng chỉ viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. 

D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyển Sài Gòn. 

Câu 201. Bất kì trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của 
cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, ngoài ra không có con 
đường nào khác. Hãy nêu xuất xứ câu nói trên. 

A, Trong Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (1-1959). 

t3, Trong Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1978). 

C, Trong Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đến7-10- 978). 

D, Trong Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-1-1975 ). 

Câu 202. Chiến dịch đường 14- Phước Long nổ ra vào thời gian nào ¿ 


A. Ngày 6-1-1975, B. Ngày 8-1-1975, 
C. Ngày 14-11-1974. D. Ngày 1- 2-1975. 


Câu 203. Với thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước 
Long, đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng 
miều Nam như thế nào? 
A. Giải phóng hoàn toàn miễn Nam ngay trong năm 1975. 
B. Tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong 
năm 1976. 
G. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền 
Nam trong năm 1975. 
D. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975 - 1976), nhưng 
nhận định kể cả nănn 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến vào 
đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. 
Câu 204. Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị 10-1974, quyết định chọn Tây 
Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975? 
A. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung dày 
đặc ở đây để bảo vệ miền Nam. 
B. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung ở đây 
mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở. ˆ 
C. Tây Nguyên có một căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mi - ngụy ở miền Nam, 
D. Câu A và B đều đúng. 
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Câu 205. Ghi sự kiện vào niên đại sau đây cho phù hợp: 


GŒ.24-3- 1975... 

Câu 206. Kết quả nào o dưới. đây thuộc kết c quả của h.cbiển dịch Tây Nguyên? 
A. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên, giải phóng toàn bộ 
._ Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân. 
B. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ 


Buôn Mê Thuột. 
C. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ 
Playcu, Kontum. 
D. Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng 1⁄2 điện 
tích Tây Nguyên với 4 vạn dân. 
Câu 207. Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là: 
A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, 
B. Làm cho tỉnh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu. 
C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: Từ tiến công 
chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. 
D. Đó là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của nhân dân ta. 
Câu 208. Tính từ lúc quân ta giải phóng Quảng Trị đến lúc giải phóng 
Đà Nẵng là bao nhiêu ngày? 
A. l5 ngày. B. 20 ngày. C. 8 ngày. D.10 ngày. 
Câu 209. Hãy điền niên đại vào sự kiện lịch sử dưới đây cho phù hợp: 
A. ....... .. CHải phóng Quảng Trị. 


B.................GIiải phóng Thừa Thiên-Huế. 
A8... Giải phóng Đà Nẵng. 

ĐH... ..„.GIải phóng Quảng Ngãi. 
E.. -„=„+ CGIải phóng Tam Kì. 


Câu 210. r» khi thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch phải lùi về 
phòng thủ ở đâu? 

A. Ở Cam Ranh. B. Ở Nha Trang. €. Ở Phan Rang. D. Ở Xuân Lộc. 
Câu 211. “Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớn 
quyết tâm giải phỏng miền Nam... ”. Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta? 

A. Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng vào tháng 7-1978. 

B. Hội nghị Bộ Chính trị họp từ 30-9 đến 7-10-1974. 

C. Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp từ 18-12-1974 đến 8-1-1975. 

D. Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25-3-1975. 
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Câu 212. Tính thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “Thần 
tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tỉnh thần và khí thế ra quân 
của dân tộc ta trong: 

A. Chiến dịch Tây Nguyên. B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

€. Chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử. D. Tất cá các chiến dịch trên. 
Câu 213. Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ 
Sài Gòn từ phía Đông, đã bị quân ta phá vỡ vào thời gian nào? 

A. 9-4-1975. B. 21-4-1975. C. 16-4-1975. D. 17-4-1975. 
Câu 214. Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống sau ngày tổng 
thống Pho của Mĩ ra lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn. Đúng hay sai? 
wA. Đúng. B. Sai. 
Câu 915. Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ 
Chí Minh đến khi giải phóng Sài Gòn - Gia Định là bao nhiêu ngày? 

A. 5 ngày. BH. 22 ngày. €. 15 ngày. D. 10 ngày. 
Câu 216. Lúc 10giờ 30 phút ngày 30 - 4 -1975, diễn ra sự kiện cơ bản nào 
ở Sài Gòn? 

A. Dương Văn Minh kêu gói “ngừng bắn để điều đình giao chính quyên”. 

B. Xe tăng ta tiên vào dinh “Độc lập” ngụy. 

€. Lá cờ cách mạng tung bay trên Phủ tông thống ngụy. 

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 
Câu 217. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: mốc mở đầu 
và kết thúc? 

A. Mở đầu 9-4-1975, kết thúc 30-4-1975. B. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 30-4-1975. 

€. Mở đầu 19-3-1975, kết thúc 2-5-1975. D. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 2-5-197ã. 
Câu 218. Năm đời tổng thống Mi nối chân nhau điều hành qua 4 kế 
hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ. Vậy 
tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam? 

A. Ních-xơn. B. Giôn-xơn. C. Pho. D. Ken-nơ-đI. 
Câu 319. Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì? 

A. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, 

rửa sạch nỗi nhục và nổi đau mất nước hơn một thế kỉ. 
B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử Việt Nam: cả nước độc lập thống nhất 
cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới. 

D. Câu A và B là ý nghĩa lớn nhất. 
Câu 220. Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? 
. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. 
. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. 
. Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 
. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh thân đoàn kết của nhân đân 

ba nước Đông Dương. 


C€OœtŒ> 
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Chương V 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 


ˆ Câu 1. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của 
cả nước ta là gì? 

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 

B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam. 

C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước. 
Câu 2. Điền sự kiện vào các niên đại: đã cho sau đây: 


TT T | Min đại | Sự hiện 
11 - 1975. A....... Mặt trận Tổ quôc Việt Nam được thành lập. 


ml 4 - 1976. B......Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được 
3. |7 - 1976. Quốc hội thông qua. 

4. |1-1977. C..........Hội nghị hiệp thương đại biểu hai miền Bắc Nam 
5, 12 - 1980. tại Sài Gòn. 


D......... Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước. | 
Đ.....á.. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội. 
Câu 3. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, 
đó ià những Hiến Pháp nào? 

A. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1959 ; Hiến pháp 1980. 

B. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1960 ; Hiến pháp 1980. 

C. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1975 ; Hiến pháp 1980. 

D. Hiến pháp 1946 ; Hiến pháp 1976 ; Hiến pháp 1980. 
Câu 4. Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên 
Hiệp Quốc? › 

A.110. B.150. ŒC.149. D.160. 
Câu ð. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu- 
chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời gian nào? 

A. 22-12-1978. B. 7-1-1979. C. 17-2-1979. D. 18-3-1979. 
Câu 6. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 
thông qua vào thời gian nào? 

A. 21-11-1975. B. 25-4-1976. C. 2-4-1976. D. 18-12-1980. 
Câu 7. Trường Chinh là người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của 
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 8. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như 
thế nào? 

A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi. 

B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn-pốt - lêng-xê-rl. 

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương. 

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia. 
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Câu 9. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết 
hàng đầu của cả nước ta là gì? 
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 
B.Ốn định tình hình chính tri-xã hội ở 2 miền Nam-Bắc. 
C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 
D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước. 
Câu 10. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì? 
A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được. 
B. Có miền Bác XHƠN, miền Nam hoàn toàn giải phóng. 
C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất. 
D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta. 
Câu 11. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 197 là gì? 
A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao. 
B. Bọn phản động trong nước vẫn còn. 
C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu. 
D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mi để lại rất nặng nề. 
Câu 12. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 197 là gì? 
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh. 
B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa. 
C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước. 
D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia. 
Câu 13. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975? 
A. Thành lập chính quyển cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những 
vùng mới giải phóng. 
B. Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế-văn hóa. 
C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến. 
D. Quốc hữu hóa ngân hàng. 
Câu 14. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất 
nước về mặt Nhà nước sau 1975? 
A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11-1975). 
B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976). 
C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24-6 đến 
2-7-1976). 
D. Đại hội thống nhất mặt trận tổ quốc Việt Nam. 
Câu 15. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25-4-1976) có ý 
nghĩa gì? 
A. Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước. 
B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945-1975). 
C. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 
D. Cả 3 ý trên đúng. 
Câu 16. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy? 
A. Khóa IV. B. Khóa V. €. Khóa VI. D. Khóa VI]. 
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Câu 17. Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam là ai? 

A. Hồ Chí Minh. B. Tôn Đức Thắng. 

C€. Nguyễn Lương Bằng. D. Trần Đức Lương. 
Câu 18. Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên 
quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước? 

A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là thủ đô của cả nước. 

B. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước. 

C. Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. 

D. A và B đúng. : 
Câu 19. Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào sau đây? 

A. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất. 

B. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai. 

€C. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước. 

D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất. 
Câu 20. Ngày 25-4-1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả 
nước có bao nhiêu cử trì tham gia? 

A. 20 triệu. B. 21 triệu. Œ. 22 triệu. D.28 triệu. 
Câu 21. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì? 

A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. 

B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất đân tộc ở các lĩnh vực khác. 

C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 22. Từ ngày l5 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị 
thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì? 

A. Lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam. 

B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca. 

D. Đổi tên Thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. 
Câu 23. Từ ngày 24-6 đến 2-7-1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam 
thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu? 


A. 462 đại biểu. B. 472 đại biểu. 
C. 482 đại biểu. D. 492 đại biểu. 
Câu 24. Điền niên đại vào các sự kiện sau: 
A B 
1. 15-11-1975 lỄ 22s 0xag Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung. 
2. 24-6-1976 TS, Quốc hội khóa VI bế mạc. 
3. 2-7-1976 (0  NƯỚNG Hội nghị hiệp thương chính trị bế mạc. 
4.3119 se... Hội nghị hiệp thương chính trị tại Sài Gòn. 
5. 25-4-1976 Địy tàng Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội. 
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Câu 25. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
vào lúc nào? 
A. Từ 12 đến 18 - 12 - 1976. B.Từ 14 đến 20 - 12 - 1976. 
€ Tử 10 đên 20 - 12 - 1976. D. Từ 15 đến 20 -12 -1976. 
Câu 26. “Nước - + đang trong quá trình từ một xã hội mà nền kinh tế còn 
phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Đó là đặc điểm lớn nhất được nêu ra 
trong Đại hội lần thứ mấy của Đảng? 
A.ĐạihộiII  B.ĐạihộiIV.  C. Đại hội V. D. Đại hội VI. 
Câu 27. Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
vào thời gian nào? 
A. 27 đến 31 - 3 - 1980. B. 27 đến 31 - 3 - 1981. 
C. 27 đến 1 - 3 - 1982. D. 27 đến 31 - 3 - 1985. 
Câu 28. Đại hội lần thứ V của Đảng đã khẳng định điều gì? 
A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại 
hội lần thứ IV. 
B. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. 
€. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 29. Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội hội của: 
A. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.  B. Xây dự và phát triển kinh tế. 
C. Công cuộc đổi mới đất nước. D. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 
Câu 30. Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng? 
A. Đại hội IV. — B. Đại hội V, C. Đại hội VỊ. — D. Đại hội VIL 
Câu 31. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì? 
A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 
B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 
C. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường. 
D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phản, vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước. 
Câu 32. Điền những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phải 
là thay đổi mục tiêwschủ nghĩa xã hội mà là.................................... 
A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. 
€. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện. 
D. Làm cho mục tiêu đã để ra phù hợp với thực tiễn đất nước. 
Câu 33. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi 
mới, thành tựu nào quan trọng nhất? 
A. Thực hiện được Ba chương trình kinh tế. 
B. Phát triển kinh tế đối ngoại. 
C. Kiêm chế được lạm phát. 
D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. 
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Câu 34. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội 
trong điều kiện như thế nào? 
A. Đất nước đã hòa bình. 
B. Miền Nann đã hoàn toàn giải phóng. 
€. Đá nước độc lập, thông nhất. 
D. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 
Câu 3õ. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976) có những quyết 
định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội 
lần này? 
A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng cộng sản Việt Nam. 
B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước. 
C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước ð 
năm (1976 - 1980). 
D. Thực hiện đườn:, lối đổi mới đất nước. 
Câu 36. Nhiệm vụ co bản của kế hoạch ð năm (1976 - 1980) là gì? 
A. Khôi phục và phát triển kinh tế. 
B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. 
C. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo XHCN. 
D. Xây dựng nền văn hóa mới. 
Câu 37. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch ð năm (1975 - 1980) là gì? 
A. Xây dựng một bước cơ sở vật chất-kĩï thuật của CNXH. 
B. Cải tạo XHƠN trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam. 
C. Cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động. 
D. A, C đúng. 
Câu 38. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát 
triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân 
dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào? 
A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965). 
B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1978). 
C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980). 
D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985). 
Câu 89. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3 - 1982) có những quyết định 
quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này? 
A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH. 
-B.,Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước. 
C. Thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng. 
D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -198ã). 
Câu 40. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà 
nước (1981-198ã)? : 
A. Bản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 
1980 lên đến 17 triệu tấn. 
B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% tr›ng 
thời kì 1976 - 1980. 
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Ơ. Đã ôn định tình hình kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân. 
D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn. 
Câu 41. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất 
nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào 
không đúng với thực tế nói trên? 
A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết. 
B. Đời sống nhắn dân còn khó khăn, chưa ổn định. 
Ơ. rlàng tiêu dùng còn khan hiếm. 
D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng. 
Câu 42. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng về 
kinh :ế - xã hội trong những năm 1980 - 1985? 
A. Do hậu quả chiến tranh. 
B. Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý. 
Œ. Do chính sách cấm vận của MIĩ. 
D. Do quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không bình thường. 
Câu 13. Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực 
hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì? 
A. Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề. 
B.Do chính sách cấm vận của Mi đá làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta 
với các nước. 
€. 3ự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch. 
D. Cả 3 ý trên. 
Câu 44. Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) đề ra :à “Về cơ bản 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” đã thực 
hiện được. Đúng hay sai. 
A. Đúng. B. Sai. 
Câu 45. Từ sau 30-4-1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt 
Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào? 
A. Quân xâm lược MI. 
B. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia). 
C. Cuộc tiến công biên riới phía Bắc của quân Trung Quốc. 
D. Câu B và C đúng. 
Câu 46. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B. 
A B 
1L, .7-4-1975 A. Chiến tranh xâm lược của “Khơ me đỏ” biên giới Tây 
Nam bắt đầu. 
2. 32-12-1978 B. Trung Quốc rút quân khỏi nước ta. 


gi. .7-2-1979 €. Trung Quốc bắt đầu rút quân. 

4. :978 D. Tập đoàn Pôn Pốt bắn vào nhân dân ta. 

E. 5-3-1979 E. Trung Quốc cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước. 
G. 8-3-1979 F. Trung Quốc tấn công ta. 
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Câu 47. Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối 
đổi mới. 

A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

B. Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện. 

C. Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày 
càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 48. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát 
triển tại các kwĐại hội nào của Đảng? 

A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI. 

B. Đại hội V; Đại hội VỊ; Đại hội VII. 

CƠ. Đại hội VI; Đại hội VỊI; Đại hội VINH. 

D. Đại hội VI; Đại hội VIHI; Đại hội IX. 

Câu 49. Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng? 

A. Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

B. Đổi mới không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

C. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những quan 
điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp 
thích hợp. 

D. B và C đúng. 


Câu 50. Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào? 


A. 15 đến 18-12-1985 B. 10 đến 18-12-1985 
C. 15 đến 18-12-1986 D. 20 đến 25-12-1986 
Câu ð1. Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VỊ? 
A. Đổi mới về kinh tế. B. Đối mới về chính trị. 
C. Đổi mới về văn hóa. D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ. 


Câu 52. Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng 
CSVN là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì? 


A. Đổi mới về chính trị. B. Đổi mới về kinh tế và chính trị. 
C. Đổi mới về kinh tế. D. Đổi mới về văn hóa. 


Câu 53. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì? 
A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ. : 
B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 
C. Phát triển nên kinh tế theo cơ chế thị trường. 
D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước. 
Câu 54. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà 
phải làm gì? 
A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
B. Lâm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. 
C. Làm cho mục tiêu đã để ra nhanh chóng được thực hiện. 
D. Làm cho mục tiêu đã để ra phù hợp với thực tiễn đất nước. 
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Câu 55. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công‹cuộc đổi 
mới, thành tựu nào quan trọng nhất? 

A. Thực hiện được 3 chương trình kinh tế. 

B. Phát triển kinh tế đối ngoại. 

C. Kiểm chế được lạm phát. 

D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Câu 56. Mục tiêu của 3 chương trình kinh tế của kế hoạch ð năm (1986- 
1990: lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được 
đề r¿ trong Đại hội nào ? 

A. Đại hội Đảng IV. B. Đại hội Đảng V. 

C. Đại hội Đảng VỊ. D. Đại hội Đảng VỊI. 
Câu 57. Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm : Quà ˆ 
1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu? 

A. Lương thực, thực phẩm. B. Hàng xuất khẩu. 

C. Hàng tiêu dùng.D. Câu A và B đúng. 
Câu 58. Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhất? 

A. Để tiện lợi cho việc sản xuất. 

B. Để giải phóng sức lao động ở nông thôn. 

C. Để dễ dàng loại bỏ một số hiện tượng tiêu cực. 

D. Để khuyến khích sản xuất ở nông thôn. 


.TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000 


Câu 1. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực 
dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào? 

A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp; mâu thuẫn giữa giai 

cấp nông dân với bọn địa chủ phong kiến. 

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa công nhân Việt Nam với đế quốc Pháp. 

Câu 2. So với phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong 
những năm 1919-1925 thì phong trào công nhân trong những năm 1926- 
1999 có những điểm nào tiến bộ? 

A. Đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm. 

B. Đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. 

C. Đấu tranh đòi tất cả các quyền lợi về kinh tế. 

D. Đấu tranh đòi quyển lợi về kinh tế kết hợp với đòi quyền lợi về chính trị. 
Câu 3. Trong những năm 1919-1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn 
với họat động của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước 

đúng đắn. 
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C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Veexay. 

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 
Câu 4. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời từ 
các tổ chức chính trị nào? 

A. Việt Nam quốc dân đảng. B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. Tân Việt cách mạng đảng. . —D. Cả ba tổ chức trên. 
Câu ð. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
ở Liên Xô trong những năm 1923-1924? 

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. Viết “^ Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
Câu 6. Khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Nguyễn Ái Quốc lần 
lượt đi đến các nước nào trong thời gian 1917-1927? 

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. B. Pháp, Liên Xô, Việt Nam. 

C. Pháp, Trung Quốc, Việt Nam. D. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam. 
Câu 7. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái 22g trong những 
năm 1911-1930 là gì? 

A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ trếttn Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu 

nước đúng đắn. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. \ 

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 8. Từ năm 1925 đến 1930, có sự kiện nào có tác dụng trực tiếp đối 
với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

B. Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam. 

C. Nguyễn Ái Quốc về nước truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

D. Sự chấm dứt hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng. 
Câu 9. Chọn câu đúng để điển vào chỗ trống câu sau đây: “Muốn cứu nước, 
muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác.................................... 

A. Con đường Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Con đường cách mạng dân chủ tư sản. 

C. Con đường cách mạng vô sản. 

D. Con đường cách mạng thuộc địa. 
Câu 10. Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


1. Phan Bội Châu 
2. Phan Châu Trinh 
3. Phạm Hồng Thái 
4. Nguyễn Ái Quốc 


. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

. Mưu sát tên toàn quyền Méc lanh 

. Khởi xướng phong trào Đông Du. 

. Thực hiện chủ trương cải cách dân chủ. 

. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

. Tìm con đường cứu nước sang phương Tây. 
H. Bị bắt ở Trung Quốc. 
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Câu 11. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào có liên hệ trực tiếp đến 
việc Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam? 
A. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tuar của đảng Xã hội Pháp. 
B. Nguyễn Ái Quốc viết Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 
€. Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội ngh: ba tổ chức cộng sản. 
D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 12. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá vào Việt Nam bằng con 
đường nào là cơ bản nhất? 
A. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 
B. Hoạt động của các thủy thủ trên tàu viễn dương. 
€. Thông qua sách báo từ nước ngoài gửi về. 
D. Hoạt động của các tổ chức cộng sản. 
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? 
A. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của Cách mạng thế giới. 
B. Cách mạng Việt Nam phải trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng tư sản dân 
quyền và Cách mạng XHCN. 
C. Lực lượng cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân. 
D. Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. 
Câu 14. Vấn đề khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương 
chính trị tháng 10-1930 là gì? 
A. Về con đường cách mạng Việt Nam. 
B. Về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng Việt Nam. 
C. Về vị trí của cách mạng Việt Nam. 
D. Câu A và B đều đúng. 
Câu 15. Xác định mối quan hệ cặp đôi giữa các niên đại và sự kiện sau đây: 
Niên đại Sự kiên 
1/5-6-1911 |A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
2/ 7-1920 B. Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
3/ 6-1925 Œ. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 
4/ 3-2-1930 | D. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn để 
dân tộc và thuộc địa. 


Câu 16. Các tổ chức chính trị sau đây, tổ chức nào của giai cấp vô sản? 

A. Tân Việt cách mạng đảng. -B. Việt Nam quốc dân đảng. 

C. Đảng Lập hiến. D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
Câu 17. Đảng C¿ng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông 
Dương vào thời gian nào? 

A. 3-1930. B. 8-1930. Œ. 10-1950. D. 3-1995. 

Câu 18. Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 

A. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình. đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai 

cấp ở Việt Nam. 

B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. 
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C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. 
D. Là bước chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho bước phát 
triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 
Câu 19. Vì sao cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng 
vô sản? 
A. Con đường phong kiến và tư sản đã lỗi thời, lạc hậu. 
B. Giai cấp vô sản đại điện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. 
C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 20. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc nêu rõ mối quan hệ giữa 
cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc? 
A. “Người cùng khổ” B. *Bản án chế độ thực dân Pháp” 
C. “Đường cách mệnh” D. Tất cả các tác phẩm trên. 
Câu 21. Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? 
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện liên minh công - nông. 
B. Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị. 
C. Đảng kiên định trong đấu tranh. 
D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 29. Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “ Ruộng đất dân cày” được 
thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào? 
A. 1980-1981. B. 1932-1985. ©C. 1986-1939. D. 1939-1945. 
Câu 23. Hạn chế về lực lượng cách mạng mà Luận cương chính trị tháng 
10-1930 đã nêu ra được sửa chữa trong thời kì cách mạng nào? 
A. 1930-1951. BH. 1982-1985. C. 1986-1939. D. 1939-1945. 
Câu 24. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930- 
1931 được thể hiện như thế nào? 
A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chắc. 
B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam. 
C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 
D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghìa, đã giành được chính 
quyển ở một số địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lập chính quyên 
cách mạng Xô Viết Nghệ - Tĩnh. 
Câu 25. Phong trào cách mạng 1930-1931 đạt đến đỉnh cao trong thời 
điểm lịch sử nào? 
A. Từ tháng 2 đến tháng 4.1930. B. Từ tháng 5 đến tháng 8.1930. 
C. Từ tháng 9 đến tháng 10.1930. — D. Từ tháng 1 đến tháng 5.1931. 
Câu 26. Điểm hạn chế về nhiệm vụ cách mạng của Luận cương chính trị 
tháng 10.1980 được sửa chữa trong thời kì nào? 
A.1980-1981. B. 1986-1989. C. 1989-1941. D. 1941-1945. 
Câu 927. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã ảnh hưởng nặng nề 
nhất đối với thời kì cách mạng nào ở Việt Nam? 
A. 1980-1981 và 1936-1939. B. 1930-1931 và 1932-1985. 
C. 1936-1989 và 1939-1941. D. 1959-1945. 
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Câu 28. So với thời kì 1930-1931, kẻ thù trong thời kì cách mạng 193: 
1939 chủ yếu, trước mắt là bọn nào? 

A. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

B. Thực dân Pháp và phát xít Nhật. 

€. Thực dân Pháp là kẻ thù chủ yếu, truớc mắt. 

D. Bọn phản động thuộc địa Pháp và bọn tay sai của chúng. 
Câu 29. Công tác mặt trận được xây dựng trong thời kì cách mạng 1930- 
1931 gọi tên là gì? 

A. Mặt trận nhân dân phản để Đông Dương. 

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

Œ. Hội phản đế Đông Dương. 

D. Mặt trận dân tộc thống nhât phản đế Đông Dương. 
Câu 30. Trong các mặt trận sau đây, mặt trận nào thực hiện vai trò tập hợp 
quần chúng đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ? 

A. Mặt trận Việt Minh. . —B, Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. 

D. Tất cả các mặt trận trên. 
Câu 31. Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1930-1931 là gì? 

A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày. 

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng đòi tự do, dân chủ, 

cơm áo, hòa bình. 

C. Chống đế quốc và phát xít Pháp - Nhạt đòi độc lập: cho đân tộc. 

D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. 
Câu 32. Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1936-1939 là gì? 

A. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. 

B. Đồi các quyền tự do dân chủ. 

C. Giải phóng dân tôc là mục tiêu hàng đầu. 

D. Tất cả các mục tiêu trên. 
Câu 33. Giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách hơn bao giờ hết. Đó là 
nhiệm vụ cách mạng trong thời kì nào? 


A. 1980-1951. B.1956-1989. €C. 1939-1941. D.1941-1945. 
Câu 34. Chọn sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 
A B 
1 - 1920-1931 A. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. 
2 - 1932-1935 B. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 
3 - 1936-1939 C. “Độc lập dản tộc” và “Ruộng đất đân cày”. 
4- 1939-1945 | D. Đấu tranh bí mật để củng cố lực lượng cách mạng. 


Câu 3ð. Chọn các niên đại sau đây thể hiện vai trò của Nguyễn Ái Quốc 
- Hồ Chí Minh đối với Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. 10 đến 19-5-1941; 22-12-1944; 16 đến 18-8-1945. 

B. 28-1-1941; 10-5-1941; 16-5-1945. 

Œ. 13 đến 18-8-1945; 16-5-1945; 19-8-1945. 

Ð. Tắt cả các sự kiện trên. 
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Câu 36. Mặt trận Việt Minh ra đời trong sự kiện lịch sử nào dưới đây? 

A. Hội nghị lần thứ 6 của Đảng (11-1939). 

B. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 đến 15-8-1945). 

C. Đại hội quốc dân Tân Trào - Tuyên Quang (16 đến 18-8-1945). 

D. Hội nghị lần thứ 8 của Đảng (10 đến 19-5-1941). 
Câu 37. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương ra đời vào 
thời gian nào? 

A. 1936-1939. B. 1939-1941. €C. 1941-1945. D. 1980-1931. 
Câu 38. Hãy điền niên đại vào sự kiện lịch sử sau đây: 

N15 tr 1Ý"... Ỷ.n.....ẽố .ẽ.ẽố.ẽ.ố hố a7 
Câu 39. Thời kì tiền khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám được tính 
trong thời gian nào dưới đây? 

A. Từ 5-1941 đến 9-3-1945. B. Từ 9-3-1945 đến trước tháng 8-1945. 

C. Từ 13-8 đến 19-8-1945. D. Từ 9-3 đến 19-8-1945. 
Câu 40. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
được Đảng ta đề ra trong thời điểm lịch sử nào? 

A. Đêm 09-3-1945. B. Ngày 12-3-1945. 

C. Ngày 14-8-1945. D. Ngày 19-8-1945. 
Câu 41. Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám được xác định vào thời 
điểm lịch sử nào? 

A. 09-3-1945. B. 12- 8-1945. C. 14-8-1945. D. 16-8-1945. 
Câu 42. Khi Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội, Bác Hồ 
đang ở đâu? : 

A. Bắc Pó - Cao Bằng. B. Hà Nội. 

C. Tân Trào - Tuyên Quang. D. Quảng Châu - Trung Quốc. 
Câu 43. Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động tạo 
thời cơ khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám giành chính 
quyền nhanh chóng và ít đổ máu? 

A. 19-5-1945, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức. 

B. 08-8-1945, Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông Nhật. 

C. 14-8-1945, phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại. 

D. 15-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
Câu 44. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc trước khi Cách mạng 
tháng Tám giành thắng lợi. Đúng hay sai? 

A. Đúng. ` H Sai. 
Câu 4ð. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng: “Chiều ngày 16 
tháng 8, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do 
đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ ................... về giải 
phóng thị xã Thái Nguyên. 

A. Từ Bác Pó. B. Từ Tân Trào. CC. Từ Tuyên Quang. D. Từ Cao Bằng. 
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Câu 46. Sự kiện lịch sử nào dưới đây nằm trong Cao trào kháng Nhật 
cứu nước? 

A. Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945). 

B. Phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói. 

€C. Khới nghĩa giành chính quyên ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 47. “Tôi thà làm dân nước tự do còn hơn làm vua nước nô lệ”. Đó là 
câu nói của ai? 

A. Trần Bình Trọng. B. Nguyễn Trung Trực. 

C. Nguyễn Thái Học. D. Bảo Đại. 
Câu 48. Mười lăm ngày Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong Cách mạng 
tháng Tám được tính từ mốc lịch sử nào? 

A. 14-8-1945 đến 28-8-1945. B. 15-8-1945 đến 30-8-1945. 

C. 16-8-1945 đến 30-8-1945. D. 18-8-1945 đến 2-9-1945. 
Câu 49. Cách mạng tháng Tám thắng lợi trên thực tế nhân dân ta giành 
chính quyền từ tay bọn nào? 

A. Pháp - Nhật và bọn phong kiến tay sai. 

B. Nhật và bọn phong kiến tay sai. 

€C. Bọn phong kiến. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 50. Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Đảng ta đã hoàn thành việc chuẩn 
bị về chủ trương, đường lối cho Cách mạng tháng Tám? 

A. Hội nghị TW lần thứ 6 (11-1939). 

B. Hội nghị TW lần thứ 8 (5-1941). 

C. Hội nghị tòan quốc (13 đến 15-8-1945). 

D. Đại hội quốc đân Tân Trào (16 đến 18-8-194ã). 
Câu 51. Ngày 30-8-1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng 
tháng Tám 1945? 

A. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước. 

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn. 

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. 

D. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội. 
Câu 52. Nguyên nhân quyết định nhất của thắng lợi Cách mạng tháng 
Tám là gì? 

A. Phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại. 

B. Đảng Cộng sảng Đông Dương lãnh đạo. 

Œ. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
Câu 53. Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đón nhận Đồng minh vào trong Cách mạng tháng Tám? _ 

A. Hội nghị toàn quốc (13 đến 15-8-1945). 

B. Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945). 

C. Hội nghị quân sự Bắc Kì (5-1945). 

D. Câu A và B đúng. 
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Câu 54. Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở kết hợp giữa các 
lực lượng nào? 

A. Đội du kích Bắc Sơn và du kích Thái Nguyên. 

B. Đội V:iệt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội du kích Bắc Sơn. 

€. Đội du kích Ba Tơ và đội Cứu quốc quân. 

Ð. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội Cứu quốc quân. 

Câu 5ð. Chọn một sự kiện không đồng nhất trong các sự kiện sau đây: 

A. Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945). B. Khởi nghĩa ở Hà Nội (9-8-1945) 

C. Khởi nghĩa ở Huế (23-8-1945). D. Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25-8-1945). 
Câu 56G. Niên đại nào dưới đãât không thuộc thời kì tiền khởi nghĩa trong 
Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. 9-3-1945. B. 12-3-1948. 

C. 14-8-1945. D. Tất cả các niên đại trên. 

Câu 57. Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm 
lịch sử nào? 

A. Trong Hội nghị toàn quốc 13 đến (15-8-1945). 

B. Trong khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. 

C. Trong Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945). 

Ð. Trong Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945). 

Câu 58. Nội dung nào dưới đây khẳng định độc lập chủ quyền của dân 
tộc ta trên phương điện pháp lý và thực tiễn? 

A. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm 

nay... dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. 

B. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thật sự đã trở thành một 

nước tự do, độc lập. 

C. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng 

và của cải để giữ vững quyển tự do, độc lập ấy. 

Ð. Tất cả các nội dung trên. 

Câu 59. “Hơi quốc dân đồng bào!.... 'Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng 
minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã 
ngã gục.” 

Câu nói đó thể hiện điều gì trong Cách mạng tháng Tám? 

A. Thời cơ khách quan thuận lợi. 

B. Thời cơ chủ quan thuận lợi. 

C. Cách mạng tháng Tám đã thành công. 

D. Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu. 

Câu 60. Tính chất của Cách mạng tháng Tám là gì? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. B. Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. 

C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng cung đình. 

Câu 61. Nêu khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa 
sau Cách mạng tháng Tám? 

A. Giặc đói. B. Giặc dốt. 

C. Khó khăn về tài chính. D. Khó khăn về giặc ngoài. 
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Câu 62. Đối sách của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thể 
hiện sách lược mềm dẻo với quân đội Tưởng ở miền Bắc như thế nào? 
A. Độc lập chủ quyền của nước ta phải được giữ vững. 
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu Đảng và Chính phủ. 
C. Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ở miễn Bắc. 
D. Tất cả các đối sách trên. 
Câu 63. Vì sao Đảng ta chủ trương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng 
sang hòa hoãn với Pháp? 
A. Pháp - Tướng kí hòa ước Hoa - Pháp (28-2-1946). 
B. Pháp mạnh hơn Tưởng. 
€. Tưởng chuẩn bị rút quân về nước. 
D. Pháp, Tưởng đang tranh chấp Việt Nam. 
Câu 64. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong Hiệp 
định sơ bộ ngày 6-3-1946? 
A. Chính phủ Pháp công nhân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc 
gia tự do nằm trong Liên hiệp Pháp. 
B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ. 
€. Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng. 
D. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc 
Việt Nam. b 
Câu 65. Việc kí kết Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 của ta nhằm mục đích gì? 
A. Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 
B. Phân hóa kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu. 
€. Tạo điều kiện để yây dựng đất nước sau chiến tranh. 
D. Thể hiên thiện chí của ta trên trường quốc tế. 
Câu 66. “... Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới...” 
Điều gì nói lên sự thật đó? 
A. Pháp - Tưởng kí hòa ước Hoa - Pháp (25-2-1946) để Pháp mở rộng chiến 
tranh xâm lược ra miền Bắc. 
B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27-11-1946). 
C. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang, giao 
quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng (18-12-1946). 
D. Câu A và B đúng. ' 
Câu 67. Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị nhằm thực hiện 
mục đích gì? 
A. Phá tan âm mưu xâm lược ngay từ đầu của thực dân Pháp. 
B. Tiêu diệt sinh lực địch để kết thúc nhanh chiến tranh. 
C. Tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố, đảm bảo cho cơ 
quan đầu não của Đảng và Chính phủ rút về căn cứ cách mạng an toàn. . 
D. Tất cả các mục đích trên. 
Câu 68. Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được 
âm mưu nào của thực dân Pháp? 
A. Đánh nhanh, thắng nhanh. B. Đánh úp. 
C. Dùng người Việt trị người Việt. — D. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 
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Câu 69. Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân ta tiến lên bước phát triển 
nhảy vọt. 

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị. 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

C. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 70. Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh du kích ngắn ngày 
của ta? 

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị. 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

C. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 
Câu 71. Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh diệt viện của ta? 

A. Chiến địch Hòa Bình. B. Chiến dịch Tây Bắc. 

C. Chiến địch Việt Bắc. D. Chiến dịch Biên giới. 
Câu 79. Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất bại hoàn 
toàn bởi chiến thắng nào của ta? 

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

B. Chiến địch Biên giới thu - đông 1950. 

C. Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954. 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 
Câu 73. Trận chiến đấu các liệt nhất trong chiến dịch Biên giới thu - 
đông 1950 là trận nào? : 

A. Thất Khê. B. Cao Bằng. C. Đông Khê. D. Đình Lập. 
Câu 74. Ai là người trực tiếp nghiên cứu, phê chuẩn, chỉ đạo kế hoạch 
tác chiến từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chiến dịch Biên 
giới thu - đông 1950? 

A. Trường Chinh. B. Võ Nguyên Giáp. 

C. Phạm Văn Đồng. D. Hồ Chí Minh. 
Câu 75. Ai là người nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương rồi tiếp tục 
xông lên phá lô cốt địch trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? 

A. La Văn Cầu. B. Trần Cừ. 

C. Triệu Thị Soi. D. Đinh Thị Dậu. 
Câu 76. Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho đơn vị xông 

lên đánh địch trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

A. Trần Cừ. B. La Văn Cầu. 

C. Phan Đình Giót. D. Bế Văn Đàn. 
Câu 77. Chú tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Phá cho rộng, phá cho sâu, phá 
cho bọn Pháp không lợi dụng được..”. Lời kêu gọi ấy phục vụ cho đường 
lối kháng chiến nào của Đảng ta? 

A. Toàn dân. B. Toàn diện. 

C. Lâu dài. D. Tự lực cánh sinh. 
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Câu 78. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho được vùng lấn 
chiếm. Đó là kế hoạch nào của Pháp? 

A Đác giảng lơ. B. Rơ-ve. 

CC Đờ-Lát-đơ- Tát-xi-nhi. D. Na-va. 
Câu 79. Na-va là tướng tài của Mĩ được điều động sang làm tổng chỉ huy 
quân viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 80. Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiện tiêu biểu nào thể hiện việc xây 
dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp? : 

A. Thành lập mặt trận Việt - Miên - Lào. B. Thành lập mặt trận Việt Minh. 

C. Thành lập Hội quốc đân Việt Nam. D. Thành lập mặt trận Liên Việt. 
Câu 81. Trong eác sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất 
quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên? 

A. Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ II (2-1951). 

B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3-1951). 

€. Đại hội ành hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc (5-1951). 

D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 82. Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp giành được thắng lợi 
trên mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong 
các chiến dịch sau? 

A. Chiến dịch Trung Du. BH. Chiến dịch Đường số 18. 


C. Chiến dịch Hòa Bình D. Chiến dich Tây Bắc. 


Câu 83. Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong Đại hội anh hùng 
và chiến sỹ thi đua toàn quốc (5-1951)? 


A. Nguyễn Quốc Trị. B. Hoàng Oanh. 
€. Ngô Gia Khảm. D. Trần Đại Nghĩa. 


Câu 84. Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã 
làm phá sản kế hoạch Rơ-ve? 

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

C. Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952. D. Chiến dịch Tây Bắc 1952. 
Cau 85. Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm 
phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va? 

A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

B. Chiến cuộc Đông - Xuân 1955-1954. 

C. Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào (1951-1953). 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Câu 86. Điền vào chỗ trống câu sau đây: “ Bước 1 của kế hoạch Na-va từ 
thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở............” 


A. Miền Bắc. B. Miền Nam. 
C. Cả hai miền Nam - Bắc. D. Tây Bác. 


Câu 87. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của 
kế hoạch Na-va? 
A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta. 
B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu. 
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C. Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố. 
D. Câu A và C đúng. 
Câu 88. Hãy xác định nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


T 


A |B 
1- Kế hoạch xa 1A: Địch phân tán lực lượng ở đồng bằng Bác Bộ ứng 
bước đâu bị phá chiến cho Điện Biên Phủ, Sê-nô. 
sản. B. Ba đợt tấn công của ta giành thắng lợi trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ. 
2- Kế hoạch Na-va | C. Địch điều quân từ Bình - Trị - Thiên lên tăng cường 
bị phá sản hoàn | ` cho Tây Nguyên. 
toàn. | D. Địch tăng cường lực lượng cho Tây Nguyên và Mường Sài. 
Câu 89. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ai là người lấy thân mình lấp 
lỗ châu mai của địch? 
A. Phan Đình Giót. B. Bế Văn Đàn. 
C. Tô Vĩnh Diện. D. La Văn Cầu. 
Câu 90. Hội nghị Giơ-ne-vơ về vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 
bình ở Đông Dương được khai mạc vào thời gian nào? 
A. 24-4-1954. B. 26-4-1954. C. 24-6-1954. D. 8-5-1954. 
Câu 91. Phái đoàn của ta do phó thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu 
đến Hội nghị lúc nào? 
A. 26-4-1954. B. 7-5-1954. C. 8-5-1954. D. 21-7-1954. 
Câu 99. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 
một quốc gia tự đo... Đó là nội dung của văn bản nào? 


A. Hiệp định Giơ-ne-vơ. B. Hiệp định sơ bộ. 
C. Tạm ước 14-9-1946. D. Tất cả đều đúng. 

Câu 93. Thời gian nào đưới đây gắn với kế hoạch Bô-la-éc? 
A. 12-1946 đến 2-1947. B. 3-1947 đến 12-1947. 
C. 12-1947 đến 9-1950. D. 10-1950 đến 5-1951. 


Câu 94. Tên tướng nào của Pháp thực hiện kế hoạch đánh lên Việt Bắc 
lần thứ hai? 

A. Bô-la-éc. B. Rơ-ve. 

C. Đờ-Lát-đơ-Tát-xi-nhi. D. Đác-giăng-Hơ. 
Câu 95. Từ khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc đến khi các văn bản 
cuối cùng của Hội nghị Giơ-ne-vơ được kí kết là bao nhiêu ngày? 

A. 21 ngày. B. 20 ngày. C. 15 ngày. D. 0 ngày. 
Câu 96. Trong ba đợt tấn công địch ở Điện Biên Phủ, đợt tấn công nào 
gay øo, quyết liệt nhất? 

A. Đợt ï. B. Đợt II_ C. Đợt III. D. Đợt I và HI. 
Câu 97. Phương châm “đánh chắc, tiến chắc” của Đảng ta được được đề 
ra trong thời gian nào? 

A. Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954. B. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

C. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.  D. Tất cả đều đúng. 


174 


Câu 93. Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào? 

A. Chính tr1, ngoại giao. B. Kinh tế, văn hóa. 

C. Quần sự. D. Chính trị, Quân sự, văn hóa. 
Câu 99. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “Mật 
mốc lịch sử bằng vàng”. Là câu nói của ai? 


A. Võ Nguyên Giáp. B. Hồ Chí Minh. 
C. Phạm Văn Đồng. D. Trường Chinh. 
Câu 100. “Chín năm làm một Điện Biên 


Nên uàith hơau đỏ, nên thiêng sử oàng” 

Hai câu thơ đó của nhà thơ nào? 

A. Chế Lan Viên. B. Huy Cận. C. Tố Hữu. D. Tế Hanh. 
Câu 101. Đời tổng thống nào của Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh 
một phía ở miền Nam Việt Nam? 

A. Ken-nơ-di. B. Ai-xen-hao. C. Giôn-xơn. D. Ních-xơn. 
Câu 102. Với chiến thắng trong phong trào Đông khởi của quân dân miễn 
Nam đã làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của Mĩ? 

A. Chiến tranh một phía. B. Chiến tranh đặc biệt. 

C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. 
Câu 103. Chiến lược chiến tranh cục bộ là một loại hình chiến tranh 
thực dân cũ của Mĩ. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 104. Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đã sử đụng 
lực lượng nào là chủ yếu? 

A. Lực lượng quân ngụy. B. Lực lượng quân viễn chính Mi. 

C. Lực lượng quân Mĩ và chư hầu. D. Tất cả các lực lượng trên. 
Câu 105. Chiến thắng Bình Giã (12-1964) đã góp phần làm phá sản chiến 
lược chiến tranh nào của Mĩ? 

A. “Chiến tranh cục bộ” B. “Chiến tranh đặc biệt” 

C. “Chiến tranh một phía” D. “Việt Nam hóa” chiến tranh. 
Câu 106. Đế quốc Mi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 
nhất vào thời gian nào? 

A. 1960-1964. ' B. 1965-1968. C. 1969-1973. D. 1965-1969. 
Câu 107. Chiến thắng nào của ta chứng tỏ rằng quân dân miền Nam đủ 
khả năng đánh bại quân chủ lựcMI? ˆ 

A. Chiến thắng Ấp Bắc - Mĩ Tho. 

B. Chiến thắng Bình Giã - Bà Rịa. 

C. Chiến thắng Vạn Tường Quảng Ngãi. 

D. Chiến thắng Ba Gia - Quảng Ngãi. 
Câu 108. Chiến thắng nào của ta có tính chất quyết định làm phá sản “ 
Chiến tranh cục bộ” của Mĩ? 

A. Chiến thắng Vạn Tường - Quảng Ngãi. 

B. Chiến thắng hai mùa khô 1965-1966; 1966-1967. 
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C. Cuộc Tổng công kích tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

D. Tất cả các chiến thã (ø trên. 
Câu 109. Ai-xen-hao là Tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh đặc biệt tại 
Việt Nam. Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai. 
Câu 110. Hãy xác định nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B? 


A — }— : B 


1- “ Chiến tranh cục bộ” Chiến thắng Ấp Bắc - Mĩ Tho. (2-1-1963) 
2- “Chiến tranh đặc biệt” ¡ Chiến thắng Vạn Tường - Quảng Ngãi (18-8-1965) 
¡ Chiến thắng Bình Giả (12-1964) 
3- “Việt Nam hóa” chiến | Cuộc tiến công chiến lược 1972 
tranh __ | Chiến thắng hai mùa khô 1965-1966; 1966-1967. _ | 


Câu 111. Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào buộc Mĩ phải chấp 
nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị Pa-ri? 

A. Trong chiến tranh đặc biệt. 

B. Trong chiến tranh cục bộ. 

€. Trong Việt Nam hóa chiến tranh. 

Ð. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. 
Câu 112. Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở miền 
Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam? 


A. Chiến tranh một phía. B. Chiến tranh đặc biệt. 
C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. 


Câu 113. Loại hìnb. chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành 
bởi hai đời tổng thống? 

A. Chiến tranh mọt phía. B. Chiến tranh đặc biệt. 

C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. 
Câu 114. Năm đời tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, đời tổng thống nào nếm thất bại cuối cùng, đau đớn nhất? 

A. Ai-xen-hao. B. Giôn-xơn. C. Ních-xơn. D. Pho. 
Câu 115. Tổng thống nào của Mi gắn với sự sụp đổ của chính quyền bù 
nhìn Ngô Đình Diệm? 

A. Ken nơ đi. : BH. Giôn. xơn. C. Ních xơn. D. Pho. 
Câu 116. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính 
-quyền Ngô Đình Điệm vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. 11-5-1963. Ở Hà Nội. B. 11-7-1963. Ở Huế. 

C. 11-6-1963. Ở Sài Gòn. D. 1-11-1963. Ở Đà Nẵng. 
Câu 117. Chiến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết keo sơn chiến đấu 
của quân dân Việt - Lào trong nhũng năm 1969-1972 là: 

A. Chiến thắng tại cánh đồng Chum - Xiêng khoảng Lào. 

B. Chiến thắng trong việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719, tại đường 9 

- Nam Lào. 
C. Chiến thắng ở Sê nô. 
D. Chiến thắng ở Luông pha băng. 
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Câu 118. Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào miền Nam trong 
những năm 1969-1973 diễn ra rầm rộ nhất ở tỉnh, thành phố nào? 

A. Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang. — B. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. 

€. Sài Gòn, Hà Nội, Huế. D. Sài Gòn, Nha Trang, Huế. 
Câu 119. Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 
buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến bược “Việt Nam hóa” chiến tranh? 

A. Cuộc tiến công chiến lược 1972, chủ yếu đánh vào Quảng Trị. 

B. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mi trong 12 ngày đêm ở 

Hà Nội và Hải Phòng. 

C. Trong chiến dịch Đông - Xuân 1969-1970. 

D. Tất cả các thắng lợi trên. 
Câu 120. Quá trình diễn biến của Hội nghị Pa-ri gắn với đời tổng thống 
nào của Mi? 


A. Ken nơ đi, Ních xơn. B. Giôn xơn, Ních xơn. 

C. Ních xơn, Pho. D. Giôn xơn, Ních xơn, Pho. 
Câu 121. Hội nghị Pa-ri diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. 5-1968 đến 27-1-1973. B. Cuối năm 1969 đến đầu 1978. 

C. 12-1972 đến 27-1-1973. D. 1970 đến 1978. 


Câu 122. Thắng lợi trong Hội nghị Pa-ri ta đã đánh cho Mĩ cút, ngụy 
nhào. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 123. Để ép ta nhân nhượng, kí một hiệp định do Mĩ đặt ra, Ních xơn 
đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972? 

A. Hà Nội, Nam Định. B. Hà Nội, Hải Phòng. 

Œ. Hà Nội, Thanh Hóa. D. Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Câu 124. Ngày 2-3-1973, Hội nghị quốc tế về Việt Nam được triệu tại Pa- 
ri, gồm đại biểu các nước nào? 

A. Liên Xô, Mi, Trung Quốc, Anh. B. Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Canada. 

C. Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp. D. Liên Xô, Pháp, Anh. 

Câu 195. Sau khi Hiệp định Pa-ri kí kết tình hình ở miền Nam như thế nào? 

A. Mi đã cút nhưng ngụy chưa nhào. 3 

B. Cả Mi ngụy đều bị thối bại. 

C. 'Fa đã giành thắng lợi mở màn ở Tây Nguyên. 

D. Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao. 

Câu 126. Sự kiện nào tác động đến Hội nghị Bộ Chính trị (từ 18-12-1974 đến 
9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975? 

A. Chiến thắng ở Buôn Ma Thuột. — B. Chiến thắng Tây Nguyên. 

C. Chiến thắng ở Quảng Trị. D. Chiến thắng Phước 1øong và đường số 14. - 
Câu 127. Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển cuộc tiến 
công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam? 

A. Chiến thắng Phước Long. B. Chiến thắng Tây Nguyên. 

C. Chiến thắng ở Huế - Đà nắng. D. Chiến thắng Quảng Trị. 
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Câu 128. Cùng thời gian với chiến dịch Tây Nguyên, ta còn mở chiến 
dịch đánh địch ở đâu? 

A.Ở Phước Long. B. Ở Quảng Trị. 

C. Ở Huế - Đà Nẵng. D. Ở Nha Trang. 
Câu 129. Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 làm cho địch phải tháo 
chạy về hướng đông, tìm đường rút vào miền Nam? 


A. Chiến thắng ở Tây Nguyên. B. Chiến thắng ở Huế. 

C. Chiến thắng ở Đà Năng. D. Chiến thắng ở Quảng Ngãi. 
Câu 130. “Phải tập trung nhanh nhất binh khí kĩ thuật để giải phóng 
miền Nam trước mùa mưa ..”. Chủ trương này ra đời trong thời điểm 


lịch sử nào? 

A. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc. 

B. Khi chiến dịch Huế - Đà Nắng đang sôi động. 

C. Ta chuẩn bị mở chiến dịch Hỗ Chí Minh. 

D. Khi chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiếp diễn. 
Câu 131. Sự kiện nào ở cột B gắn với cột A? 

A 

1. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối năm 1975, thì 
giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. 
2. Tập trung nhanh nhất binh khí kĩ thuật giải 
hóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. 


A. Chiến dịch Tây Nguyên. 
B. Chiến dich Huế - Đà nẩng. 
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 


Câu 132. Trận chiến đấu gay go, quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí 
Minh là trận nào? 

A. Trận Phước Long và đường số 14. B. Trận đánh ở Phan Rang. 

€. Trận đánh ở Xuân Lộc. D. Trận đánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. 
Câu 133. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân 
dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc? 

A. 21 năm. B. 30 năm. C. l1 năm. D. 20 năm. 
Câu 134. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân 
dân ta đã có tác động mạnh mẽ nhất đối với phong trào giải phóng dân 
tộc ở khu vực nào trên thế giới? 


A. Châu Á. B. Châu Phi. 

C. Châu Mi la-tinh. _ ——ÐD. Không phải các khu vực trên. 
Câu 135. Tổng thống cuối cùng của nguy ở Sài Gòn là: 

A. Nguyễn Văn Thiệu. B. Dương Văn Minh. 

C. Trần Văn Hương. D. Nguyễn Cao Kỳ. 


Câu 136. Số cử tri đị bầu Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1976 khoảng bao nhiêu người? 

A. Trên 23 triệu người. B. Dưới 20 triệu người. 

C. Trên 50 triệu người. D. Tất cả đều sai. 
Câu 137. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 gắn với lịch sử nước ta, đó là ngày: 

A. Nước ta được hoàn toàn độc lập. „ 

B. Nước ta được công nhân là thành viên của Liên hiệp quốc. 
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€. Ngày nước ta lấy tên là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 138. Vừa thành lập, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt 
quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? 
A. 78 nước. B. 56 nước. C. 94 nước. D. 106 nước. 
Câu 139. Đồng chí Trường Chinh là người được bầu làm Chủ tịch nước Cộng 
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngay lúc mới thành lập. Đúng hay sai? 
A. Đúng. B. Sai. 
Câu 140. Tháng 9 năm 1977, diễn ra sự kiện gì gắn với nước Cộng hoà Xã 
hội Chú nghĩa Việt Nam đáng ghi nhớ? 
A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 49 của Liên hiệp quốc. 
B. Việt Nam hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
C. Việt Nam gia nhập khối ASEAN. 
D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 141. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chính thức thành lập vào năm nào? 
A. Năm 197ã. B. Năm 1976. €C. Năm 1977. D. Năm 1978. 
Câu 142. Tháng 12 năm 1976, tại Hà Nội diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì? 
A. Tổ chức kỉ niệm ngày đất nước độc lập, thống nhất. 
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ta. 
C. Tổ chức kỉ niệm ngày thủ đô Hà Nội giải phóng. 
D. Không có sự kiện nào cả. ' 
Câu 143.Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam là ai? 
A. Trường Chinh. B. Võ Nguyên Giáp. 
C. Phạm Văn Đồng. D. Võ Văn Kiệt. 
Câu 144. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được 
thông qua trong thời điểm nào? 
A. Năm 1946. B. Năm 1959. €. Năm 1975. D. Năm 1980. 
Câu 145. Báo cáo về phương hướng và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch ð 
năm lần thứ hai sau khi đất nước thống nhất được trình bày tại đại hội 
lần thứ mấy của Đảng ta? 
A. Đại hội lần thứ V. B. Đại hội lần thứ IV. 
C. Đại hội lần thứ VI. D. Đại hội lần thứ VII. 
Câu 146. Vấn để trọng tâm được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng ta là vssn để gì? 
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh để lại. 
B. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 
C. Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước và tổng kết cuộc 
kháng chiến chống Mi cứu nước của nhân dân ta. 
D. Tất cả các ý trên đều đúng. 
Câu 147. Mặt trận hàng đầu trên lĩnh vực kinh tế trong những năm 1981 
- 1985 được Đại hội lần thứ V của Đảng xác định là gì? 
A. Công nghiệp. B. Nông nghiệp. 
C. Công nông nghiệp. D. Tất cả các lĩnh vực trên. 
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Câu 148. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp vào tháng 
12 năm 1982 tại Hà Nội. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 149. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng xác định nhiệm vụ 
nào là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới? 

A. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

B. Xây dưng kinh tế đi đôi với quốc phòng. 

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

D. Tất cả các nhiệm vụ trên. 

Câu 150. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta diễn ra vào 
tháng 12 năm 1986. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 151. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước được nêu ra trong 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI là: 

A. Đổi mới về kinh tế. B. Đổi mới về chính trị. 

C. Đổi mới về kinh tế và chính trị. D. Đổi mới về văn hoá, xã hội. 

Câu 152. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã bầu ai 
làm Tổng Bí thư? 

A. Trường Chinh. B. Đỗ Mười. C. Nguyễn Văn Linh. D. Phạm Văn Đồng. 
Câu 153. Nhiệm vụ và mục tiêu của chặng đường đầu tiên trong sự 
nghiệp đổi mới theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ VI là gì? 

A. Tăng trưởng và phát triển kinh tế nhiều thành phần. 

B.Ổr định tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiển để cân 

thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá trong chặng đường tiếp theo. 

C. Giải quyết ba chương trình, muv] tiêu kinh tế. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 154. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta diễn ra vào 
thời gian nào? 
A. Từ 24 đến 27- 12 — 1991. B. Từ 20 đến 27- 12 — 1991. 
C. Từ 24 đến 30- 12 — 1991. D. Từ 24 đến 27- 11 - 1991. 
Câu 155. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã 
thông qua cương lĩnh gì? 

A. Cương lĩnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

B. Cương lĩnh xây dựng nên kinh tế nhiều thành phần. 

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Cương lĩnh thực hiện ba chương trình, mục tiêu kinh tế. 

Câu 156. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã bầu 
ai làm Tổng Bí thư? 

A. Trường Chinh. B. Nguyễn Văn Linh. C. Võ Nguyên Giáp. D. Đỗ Mười. 
Câu 157. Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được đề ra 
trong cương lĩnh của đại hội lần thứ mấy của Đảng ta? 


$ 


A. Đại hội lần thứ IV. B. Đại hội lần thứ V. 
C. Đại hội lần thứ VI. D. Đại hội lần thứ VII 
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Câu 158. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng diễn ra trong 
khoảng thời gian nào? 
A. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1996. 
B. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1995. 
C. Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 năm 1996. 
D. Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 4 tháng 7 năm 1996. 
Câu 159. Mục tiêu cơ bản đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIH đối với nước ta là gì? 
A. Đưa nước ta trở thành nước công - nông nghiệp hiện đại. 
B. Đưa nước ta trở thành một nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. 
C. Đưa nước ta trở thành nước trở thành một nước công nghiệp. 
D. Tất cả các mục tiêu trên. 
Câu 160. Nền tảng của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo 
quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII là: 
A. Giáo dục và đào tạo. B. Khoa học và công nghệ. 
C. kinh tế và quốc phòng. D. Văn hoá và giáo dục. 
Câu 161. Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Fường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước được để ra trong 
Đại hội lần thứ VII của Đảng. 
B. Eiến pháp đầu tiên của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được 
tan hành vào tháng 12 năm 1980. 
C. Thứ tự tên gọi của Đảng ta theo thời gian như sau: Đảng Lao động Việt 
Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Công sản Việt Nam. 
D. Pồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Công sản Việt 
Nam từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. 
Câu 162. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định 
nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá ở đất nước ta là: 
A. Xây dựng nề kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. 
B. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người 
Việt Nam. 
€. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế Nhà nước. 
D. Tất cả các nhân tố trên. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM -- 


16C 17B 


Phần 1 
LỊCH SỬ THỂ GIỚI 
CHƯƠNG I 
1B 
2 1) Liên Xô: Xta-lin. 2) Mi : F.Ru-dơ-ven 3) Anh : Sớơc-xin 
3C 
4 A. Liên Xô. B. Liên hợp quốc C. châu Âu và châu Á. 
5C 6A 7A 8D 
9 1:C€C,E;2:A,B,D,E. 
10 A,€C,D,EF,G : Đúng; B, E : Sai. 
11B 12A 18C 14B 15D 16A 17A 18B 19C 20C 
CHƯƠNG II 
1B 2A 3D 
4 2,4: Ð; 1,3,5:5 
5: 1z 6: 2:D, 3:F;4:H,5:G;6:B;7:A;8:E. 
6D 7C 8D 9C 10B 11D 12C 18D 14B 15A 
18 1:B,2:B,E 19D 
20 A. An-ba-ni; B. Ba Lan. €. Bun-ga-rl; 
D. Hung-ga-ri. E. Tiệp Khắc 
21B 22A 23B 
24 — 1,4: Công cuộc cải tổ. 2,3,5,6: Hậu quả. 
25B 26A 
27 1:B;2:C;3:A;4:D 
28C 29B 30A 31B 
32 A. Liên Xô, An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri 
B. Cộng hòa Dân chủ Đức 
C. Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ 
D. Cộng hòa Cu-Ba 
E. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
358C 34D 35B 936A 37C 
38 A. Đông Âu; B. Xô, Mi 
C. “chiến tranh lạnh” D. Hiệp ước Vác-sa-va 
39B 
40 1:D, 2:CƠ 3: A, 4:B, 5:E 
41 A,B,G: Sai. C,D,E: Đúng 
42B 43C 44C 45D 46D 47C 48B 49D 50A 
ðB1ID 52D 53A 54D 55C 56D 57D 58D 59A 
60B 61C 62B 63D 64A 65D 66B 
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CHƯƠNG III 


B 


15A 
17 
18B 
20 
21 


22B 
25 
26 
27 
28A 


2A 
1:EÐ; 2:A;: 3:D:4:B; 5:C 
1,3: Đối với CMTQ: 2.4: Đối với CMTG. 


A,D,F,G,I: Đúng; B,C,E,H: Sai. 

8B 

1:ER; 93:C:3:A; 4:B;5:D 

11D 12B 18C 

A. Thực dân Pháp quay lại xâm lược Cam-pu-chia 

B. Triểu đình phong kiến Cam-pu-chia kí với Pháp hiệp định công 
nhận sự thống trị của Pháp 

C. Thành lập Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng Cam-pu-chia 

D. Pháp kí hiệp ước “trao trả độc lập cho Cam-pu-chia”. 

16C 

2,4: Trung Quốc, 3,6: Lào, 1,5: Cam-pu-chia. 


19C 

1:B;2:E;3:D;4:A;5:C 

1: Phi-lip-pin; 2: Miến Điện; 3: In-đô-nê-xi-a; 

4: Mã Lai; 5: Xin-ga-po. 

238C 24D 

1:B;2:A;3:E;4:C,5:D. 

AB,D:Đ,C:S 

1:B, 2:D; A; 4:L; 5:C; 6:K; 7:G; 8:I; 9:F; 10:E; 11:H. 
29B 30 Bom bay 


9: 

A. 

B. Biểu tình, tuần hành 

C. Can-cut-ta, carasi, Mađơrat 

D. “Tê-pha-ra” 

E. Cancutta 

F. Ấn Độ của những người theo Ấn Độ giáo và Pakixtan 
của những người theo Hồi giáo 

A,B,D: Đúng. C,E: Sai 

33A 34B 

1:G;: 2:C,E; 3:D, 4:F; 5:B; 6:A. 


1: 1964-1975; 2: 1954-1960; 

3: 1945-1954; 4: 1975 - nay. 
A,ŒG,D,F:Đúng B,B: Sai 

1) An-giê-r!: A, B,E,F. 2) Nam phi: C, D 


1,7, 8 với A; 2,3,4, 5, 6 với B; 


9, 10 với C; 11 với D. 
A,©,E,F: Đúng B,D: Sai 
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44 1:B,2:C,3:A,4:D,5:E 

45C 46C 47A 48A 49B 50B 51C 52D 53B 
54D 55C 56D 57A 58D 59A 60B 61D 

62 1:D, 2:E,3:G,4:C,5:A,6:B 

63 A,C,D,G: Sai; B, E: Đúng. 

64 5,A,E,D,G,B,C, J. 

65D 66C 67D 68A 

69 1:€,2:D,3:B,4:A,5:E. 

70 71D 72C 73B 74A 75D 76C 

77D 78B 79C. 80C S1B 82C 


CHƯƠNG IV 
1D 2A 3C 
4 1: 1963; 3: 1974; Những năm 80. 
5 B,C, E: Đúng; A, D: Sai. 
6D 7D 8C. 9A 10D IIB 
12  A,C,E:Sai PB,D,F: Đúng. 
18C 14B 15A 16D 17B 18B 19D 20C 2IA 22B 23B 24B 
25 1:A, 2:D,3: E, 4:G, ð:C, 6:B, 7:F, 8:H 
26D 27D 28B 29A 
30 1:B,C,E,F; 2:A,D,F. 
31B 32A 33D 34D 35A 36A 37B 38D 39B 40A 
41D 42B 43D 44D 45C 46C 47D 48B 49B 50C 
51 A,G,E: Sai; B, D,F: Đúng. 
52 1:€, 2:E, 3:D, 4:A,5:B 
ð3A 54C 55B 
56 1. Anh, 2: Đức, 3: Anh, Pháp, Đức,4: Pháp, 5: Anh, 6: Đức. 
B7 — A,D,E: Đối ngoại; B, C: Đối nội 


59 A.Ngày 25 - 3 - 1957 
B. 6 nước gồm: Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà Lan, 
Luých xăm bua 
C. Phát triển nhanh chóng nền kinh tế, ứng dụng những thành tựu 
khoa học- kĩ thuật hiện đại vào sản xuất, thực hiện có hiệu lực 
cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với các nước ngoài 
khối, đặc biệt với Mĩ và Nhật Bản. 
D. Liên minh châu Âu (EU) 
60B GIC 62C 63B 64B 65B 66C 
67C. 68B 69B 70D 71C 72C 


CHƯƠNG V 
1G 2D 3D 4C 5B 6D 7C 8B 9A , 
10B 11B 12C 13D 14B 15A 16C 17B 18C 
19D 20A 21A 22D 23C 24C 25D 26B 27C 
28 1:C,2:H,3:B,4:E,5:D,6:I7:A,8:K, 9: G, 10: F. 
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CHƯƠNG VI 


1 
2 


22C 
23 
24A 


:R.D,F.2:A,C,E. 

. Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. 

. Khoa học vũ trụ, khoa học du hành vũ trụ. 

. Điều khiến học, sinh vật học, phân tử 

. Năng lượng, công cụ sản xuất, vật liệu mới, 
trường, lương thực, thực phẩm. 

A,D,E,F: Đúng. B,C,G :Sai 

5G 6B 7D 8B 9A 10D I1ID 12B 

14C 15A 16A 17B 18B 19B 20C 

A. chói lọi trong lịch sử ttiến hoá văn minh. 

B. phi thường. 

C. Những thành tựu kì diệu. 

D. những bước nhảy vọt về sản xuất. 


Ø@œ ữb%,. 


1:D,2:E,3:A;4:B;5:C;6:F, 7: H; 8: G. 
25B 26C 27C 28D 29C 30A 31D 32D 


BÀI TỔNG KẾT 


1A 


29D 


CHƯƠNG I 


1B 

12B 
23C 
34C 
45D 
56D 
67C 
T5 

76 

77A 
88B 
99B 
106 


2B 3C 4B 5D 
A,E,F: Đúng. B,C,D: Sai 


1:€; 2:A; 3:B. 

10B IIC 12B 13C 14A I5C 16A 17D 
20C 21D 22D 23A 24B 25D 26C 27B 
30A 31C 32D 533B 34C 35D 36D 


Phân II 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 


2C 3B 4D 5B 6D 7D 8B 9%C 
18C 14A 15C 16B 17A 18C 19A 20C 
24B 25C 26C 27D 28D 29D 30B 31D 
35B 96C 37D 38B 39C 40A 41C 42B 
46C 47A 48B 49D 50B 51C 52A 53C 
57C 58A 59B 60C 61A 62C 63A 64D 
68D 69B 70A 71A 72B 73A 74A 
1:C,H.2:D,H,3:B.4:A,G,H,I 
1:C,2:D,3:A, 4: B. 

78D 79C 80B 81C 82B 83B 84C 85A 
89D 90A 91B 92D 93A 94C 95B 96C 
100C 101D 102D 105A 104B 105C 

1B; 2E; 3A; 4I; 5H; 6C; 7G; 8D ; 9L; 10M 


chống ô nhiễm môi 


18B 


28D. 


21A 


43C 
54D 


97D 


11D 
22B 
33B 
44B 
55B 
66B 


87B 
98C 


185 


107B 
110 
11 
112D 
120B 
128C 
132 
133 


134C 
142B 
150D 


108C 109C 


1lvớiB,E; 2vớiA,D; 3vớiC,E. 
Nối 1 với C; 2 với A, D; 3 với B. 


113A 114C 115B 
121A 122G 123C 
129B 130D 131A 


1: D, 2: E, 3: A, 4: H,5: B, 6C, 7:Q. 


116C 
124B 


117D 
125A 


118C 
126C 


119C 
127B 


A. "Nhân đạo", "Đời sống công nhân", "Sự thật”, "Thư tin quốc tế” 

B. "Chuông re”, "Người nhà quê”, "An Nam trẻ” 

C. "Người cùng khổ", "Thanh niên", "Bản án chế độ thực dân”, Đường 
Cách mệnh", "Nhan đạo”, "Sự thật”, "Đời sống công nhân", "Thư 


tín quốc tế". 

185C 136A 137D 
143D 144C 145B 
151A 152D 153D 


138A 
146D 
154C 


156 A. Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh 
B. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 


không thành công 


139B 
147B 
155D 


140D 
148C 


141€ 
149B 


C. Các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập 
D. Các Đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng thành lập 


157 A,D: Đúng, B, C: Sai 
158B 159D 

- CHƯƠNG II 
1C 2A 3B 4C 5A 6B 7D 8D 9B 10A 
13A 14A 15D 16C 17B 18C 19D 20A 21B 22D 
25B 26D 27C 28A 29C 30B 31D 32D 33A 34A 
36 A,C,E,F.G,H: Đúng; B, D: Sai. 
37C 38D 39B 40C 41D 42B 43A 44D 45B 46C 
48A 49A 50D 51A 52D 53C 54D 55A 56D 57B 
59C 60D 61A 62B 63D 64A 65B 66B 67C 68D 
70  A,C,D,H: Đúng; B, E, G: Sai. : 
71 1:D, 2: E, 3: B,4::A,5:H,6:C, 7: G. 
72B 73B 74C 75D 76A 77C 78D 79A 80B 81D 
84D 85B 86D 87B 88D 89A 90C 91C 92B 93C 
95A 96C 97B 98A 99B 100D 101B 102A 103B 104B 
106 1:C,2:A,3:D,4:B,5: E,6:G, 7:I,8: F, 9: J, 10: H. 
107B 108C 109D 110C 111A 112B 113A 
115C 116C 117C 118D 119B 120B 121C 
122 1:C,2:D,3:A,4:F,5:G,6:B,7:E, 68:H. 
123B 124A 125B 126C 127B 128B 129A 
131C 132A 133B 134C 185B 136C 137D 
139C 140C 141B 142C 143C 144A 145A 
147B 


186 


11B 12D 
23B 24B 
35B 


47B 
58B 
69D 


82B 83C 
94B 
105A 


114B 


130D 


138D 
146B 


148 
149B 
157B 


1:€, 2:F,3:G.4:A,5:B,6:D,7:E. 
150B 151D 152G 153B 154D 155A 156B 
158D 159B 160A 161B 162B 163D 164C 


CHƯƠNG III 


1 
13 
14 


15C 
26A 
37A 
48 
49B 
60C 
65 
66A 
73 


74 


75D 
86D 
97A 
101 
102G 
109B 
115 


116D 


119 


2B 3C 4D 5B 6C 7B 8A 9B 10A I1IC 12B 

1:B,CŒC,G;2: A,D 

A. Thực dân Pháp định áp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ 
quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta lần thứ hai. 

B. Tổng tuyên cử bầu quốc hội trong cả nước với 90% cử tri đi bầu và 
bầu được 333 đại biểu. 

C. Chính phủ ta kí với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ. 

16D 17D 18A 19D 20D 21D 22D 23D 24C 25D 

27D 28B 29A 30D 31A 32D 33D 34B 35A 36C 

38C. 39C 40B 41D 42B 43A 44D 45B 46A 47A 

1:D,2:B,9:A,4:C,5:H,6:K,7:E,8:F,9:G, 10: I. 

50B 51C 52D 53C 54A 55D 56B 57A 58C 59B 

61B 62E 68 64D 

A: 1-10-1949; B: 1-1950; C: 6 - 1950; D: 8 - 1950. 

67B 68A 69C 70A 71B 72A 

A. Thực dân Pháp huy động 12.000 quân, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc 

B. Binh đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy đánh bộ từ Hà Nội ngược 
sông Hồng, Sông Lô đánh lên Tuyên Quang bao vây Việt Bắc. 

€. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị : "Phải phá tan cuộc 
tấn công vào mùa đông của giặc Pháp". 

D. Đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. 

A. giữa binh đoàn bộ binh hành quân theo đường số 4 và nhảy xuống 
Bắc Cạn. 

B. giữa binh đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy từ Hà Nội theo đường 
sông Hồng lên và binh đoàn bộ binh theo số đường 4. 

C. Ở Bắc Cạn, Đoan Hùng, Bông Lau. 

76D 77A 78C 79D 80B 81A 82A 83B 84A 85C 

87C 88A 89D 90D 91D 92A 938A 94C 95C 968D 

98B 99C 100B 

1:B,2:D,3:F,4:A,5:E,6:C,7:G,8:H 
108D 104A 105B 106B 107D 108C 
110A 111C 112B 113A 114C 

A. 25-12-1950 đến 17-1-1951; B. 30-3 đến7-4-1951; 

C. 28-5-1951 đến 20-6-1951;  D.10-11-1951 đến 28-2-1952; 

E. 10-1952 đến 12-1952; ~ F. 4-1958. 
117A 118 A. 3-2-1930 : Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. 2-10-1930 : Đảng Cộng sản Đông Dương. 
C. 3-2-1951 : Đảng Lao động Việt Nam. 
1:C,2:B,3:A. 


187 


120 


1 


:B,2:A,3:D,4:C. 


121D 122D 123A 124A 125C 126C 127B 128B 
129A 130D 181B 132B 188A 184C 185D 126C 
137D 188C 139G 140D 141D 142C 143D 1:4A 
145C 146A 147B 148C 149B 150D 1B1A 1/2 
153D 
154 1:B,2:D,3:A,4:F,5:C,6:E,7:K,8:I,9:H, 10: G6. 
155B 156C 157A 158B 159B 160B 161C 192A 
168C 164D 168C 166B 167A 168B 
169 1:C,2:I,3:B,4:H,5:D,6:K,7:A,8:L.9:F, 10: E.C 
170 1:A,B,D,E. 2:C 
171 A. chuyển bại thành thắng. 

B. giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chến lược 

miền Nam. 

C. từ mùa thu 1954. 
172D 173D 174D 175C 176B 177B 178A 179B 
180B 181D 182C 183C 184D 185D 186A 137B 
188A 189B 190C 
191 A. Chiến cuộc Đông xuân 1953-1954; 

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
192D 193A 194C 195D 196D 197B 198C 199B 
200A 
201 1:E,2K,3:F,4:A,5:B,6:G,7:D, 68:19: H, 10: C. 

CHƯƠNG IV 
1 1:A,2:C,3:B,4:D. 
2B 3D 4B 5C 6A 7C 8C. 9D 10C IIB 12C 
138D 14B 15A 16C 17D 18B 19C 20A 21A 22D 23C 
24B 25B 26B 27C k 
28 A: 2-1959 ; B: 8-1959 ; C:17-1-1960 
29D 30D 31C 32B 33A 34B 35B 236B 37B 38B 39A 
40B 41C 42Đ 43B 
44A. Lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành quân Giả phóng 
miền Nam Việt Nam. 

B. Trung ương Cục miền Nam Việt Nam thành lập. 

C. Chiến thắng Ấp Bắc - Mi Tho. 

D. Hai vạn Tăng ni Phật tử Huế biểu tình. 

E. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. 

G. 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình. 

H. Ngô Đình Diệm bị lật đổ. 

I. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa). 
45D 46B 47C 48B 49A 50C 51B 52C 53A 54D 55C 
56D 57D 58B 59A 60A GIB 62C 63B 64A 6ãA 66B 
67C 68D 69A 70D 71D 72D 73C 74C 75B 76C 77D 
TBA 


188 


79B 80D 81D 82A 83C 84C 85A 86A 87C. 88D 


89B 90B 91C 92D 
95 1:D,2:G,3:E,4:H,5:C,6:A,7:K,8:B,9:PF, 10:1, 11:L. 
94B 95A 96A 97C 98B 99A 100D 101B 
102G 103D 104D 
105 A. 30 - 1 đến 2ð - 2 -1968. B.4- 5 đôn 18 - 6 - 1968. 
C. 17 - 8 đến 23 - 9 - 1968. 
106B 107A 108A 109C 110H 111B 112A 113D 
114 A. “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Quyết tâm đánh thắng giặc Mi 
xâm lược”. 
B. “Chắc tay súng, vững tay búa”. 
C. “Chắc tay súng, vững tay cày”. 
115D 116D 117C 118D 119B 120C 121D 122B 
1238 A:2,B1;C:3 
124A 125C 126D 127D 128B 129C 130D 181A 132B 133D 
134 A. Ních-xơn phê chuẩn kế hoạch đánh phá miễn Bắc 12 ngày đêm. 
B. Mĩ tuyên bố ngừng hoạt động đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 
trở ra. 
C. Mĩ tuyên bố ngừng hoàn toàn các hoạt động chống phá miền Bắc 
để kí với Chính phủ ta Hiệp định Pa-ri. 
185B 136C 137B 138B 
1389 A:1;B:4,C:2,D:3;,E:5;G:7H:6,I:8. 
140A 141C 142C 143D 144C 145B 146A 147B 148C 149A 150C 
1B1B 152C 153C 154A 155A 156D 157B 158D 159B 160C 161C 
162B 168C 164B 165D 166D 167D 168A 169C 170D 171C 
172 1:FP,2:I3:G,4:H,5:A,6:B,7:K,8:C,9:D, 10:E 
173A 174B 175D 176D 177C 178C 179A 180B 181A 182B 183D 
184C 185D 186C 187B 188D 189C 
190 A:(6- 1978); B: Sau 2 năm 1973-1974; 
C: Cuối 1974; D: Trong 2 năm 1973-1974. 
191D 192D 193A 194B 195C 196B 197D 198D 199D 200B 201B 
202A 203D 204B ï 
205 A. Ta đánh nghi binh ở Playcu, Kontum nhằm thu hút địch vào 
hướng đó. 
B. Quân ta tấn công vào thị xã Buôn Ma Thuột. 
C. Quân địch mở cuộc phản công tái chiếm Buôn Ma Thuột nhưng bị 
đánh bại. 
D. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút khỏi Pleiku, Kontum và toàn bộ 
Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 
E. Quân ta được lệnh đánh chặn và truy kích địch trên đường chúng 
rút chạy khỏi Táy Nguyên. 
G. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc. 
206A 207C 208D 
209 A(19- 8 - 197ã); B (26 - 3 -1975); C (29 - 3 - 1975); 
D (25 - 3 - 1978), E (24 - 3 - 1975). 
210C 211D 212C 213B 214A 215A 216B 217D 218C 219D 220B 


189 


CHƯƠNG V 


1C 


A:4;B5;€C:1;D:2;E:3 


4C 5B 6C 7B 
15D 16C 17B 18D 


8A 
19C 


1:D,2:E,93:B,4:C,5:D. 
26B 27C 28A 29C 30C 3ID 32B 33D 34C 35D 
37D 38C. 39A 40C 41D 42B 43D 44B 45D 


1:D,2:A,3:P,4:C,5:E,6:B. 


9C 10G 11D 12B 13B 
20D 21D 22B 28D 


48D 49D 50C BID 52C 53D 54B 55A B6C 57A 5@ 


TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM 
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1A 
10 
11C 
lỗ 
16D 
27A 
34 
35A 
38 


39B 
50B 
61D 
72A 
83D 
88 
89A 
100C 
110 
111B 
122B 
181 
132C 


2D 3B 4B 5A 


6A 


7A 8B 9C 


1:€,I.2:D,H,3:B.4:A,G, H,I. 


12A 18C 14B 
1:C,2:D,3:A,4:B 


17C 18B 19D 20B 21A 22A 23C 24D 25C 26C 
28D 29C 30B 31A 32B 33D 


1:C,2:B,3:A 
36D 37B 


Cuộc nổi dậy của hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên - Nam Đàn - 


Nghệ An. 


Đại hội lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Ma Co — 


Trung Quốc. 


Cuộc biểu tình của hơn 2 vạn quần chúng tại Nhà Đấu Xảo - Hà Nệ. - 
tại Bắc Pó - Cao Bằng. 


Nguyễn Ái Quốc về nước 
40B 4IC 42D 49C 
5B1IC 52B 53B 54D 
62C 63A 64C 65B 
78C 74D 7BA 76A 
84B 85D 86A 87D 
1:A,GC,D. 2: B 

90B 91C 92B 93B 
101B 102A 103B 104A 
1:BC2:A,E,3:D 
112C 113D 114D 115A 
128B 124C 125A 126D 
1:A,B.2:€C 

133B 154C 155B 136A 


142B 143C 144D 145B 146C 
152C 153B 154A 155C 156D 
161: A, C (Sai); B, D (Đúng). 162B. 


44A 
55A 
66D 
T7 


94B 
105B 


116C 
127B 


137C 
147B 
157D 


45B 46D 47D 48A 49B 
56C 57C 58B 59A 60B 
67C 68B 69C 70B 71D 
78C 79B 80D 81A 82C 


95C 96B 97A 98C 99B 
106B 107C 108C 109B 


117B 118B 119A 120B 121A 
128B 129C 130C 


188C 139B 140A 141C 
148B 149C 150A 151A 
158A 159C 160B 
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